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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

KHCN   : Khoa học công nghệ; 

MT        : Môi trường; 

QT         : Quan trắc; 

PTMT       : Phân tích môi trường; 

TNMT         : Tài nguyên môi trường; 

HC : Hydrocacbon; 

BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày; 

CBCNV : Cán bộ công nhân viên; 

COD : Nhu cầu oxy hóa học; 

CPĐ                : Cấp phối đồi; 

DO : Ôxy hòa tan; 

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường; 

MPN : Số lớn nhất đếm được (phương pháp xác định vi sinh); 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy; 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam; 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam; 

UBND : Ủy Ban Nhân Dân; 

UBMTTQVN : Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; 

GPMB : Giải phóng mặt bằng; 

HTKT : Hạ tầng kỹ thuật; 

KTXH : Kinh tế xã hội; 

BTCT : Bê tông cốt thép; 

WHO : Tổ chức Y tế Thế giới; 

VOC : Chất hữu cơ bay hơi; 

HC : Hydrocacbon; 

WB : Ngân hàng thế giới; 

ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á; 

UNEP : Chương trình môi trường của Liên hợp quốc; 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Xuất xứ dự án 

1.1. Thông tin chung về Dự án 

 Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 02 lần được UNESCO công nhận là Di 

sản Thiên nhiên thế giới với ba tiêu chí; tiêu chí (VIII) “là những ví dụ nổi bật đại 

diện cho các giai đoạn lớn của lịch sử Trái đất, bao gồm cả việc ghi chép lại cuộc 

sống, các quá trình địa chất lớn đang tiếp diện trong sự phát triển của địa mạo, hay 

những đặc điểm địa chấn và địa hình lớn (năm 2003); Tiêu chí (IX) “là ví dụ nổi 

bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hoá và phát triển của các hệ 

sinh thái trên cạn và tiêu chí (X) “sở hữu môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa nhất 

đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học (năm 2015). Khu vực Vườn quốc gia Phong 

Nha - Kẻ Bàng được biết đến như một Vương quốc hang động đặc biệt nỗi trội là 

Hang Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va, Động Thiên Đường, Động Phong 

Nha...ngoài ra còn có các Khu vui chơi giải trí như Khu thể thao nước Chày Lập; 

Suối nước Moọc, Zipline Sông Chày - Hang tối, Vườn thực vật… 

 Với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và được du khách trong nước và 

ngoài nước biết đến, đặc biệt là trong những năm gần đây số lượng khách du lịch 

đến Quảng Bình cũng như Phong Nha tăng lên rõ rệt tuy vậy cơ sở lưu trú, các 

đểm vui chơi còn hạn chế và nằm trong mức trung bình vì vậy thời gian để khách 

lưu lại Phong Nha nói riêng và Quảng Bình nói chung là rất ít ngày. 

 Với các chính sách ưu đãi phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình và lợi thế 

thiên nhiên sẵn có, Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat 

nếu được triển khai sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, hạn chế sự 

thiếu hụt cơ sở lưu trú và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao cấp tại khu vực Phong Nha – 

Kẻ Bàng, tạo thêm việc làm cho con em người dân địa phương, phát huy giá trị 

kinh tế của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.  

 Trong những năm qua, Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Chua Me Đất đã 

tổ chức khai thành công các tour tuyến du lịch mạo hiểm như: Chinh phục Sơn 

Đoòng, hang động lớn nhất thế giới; tuyến du lịch Khám phá hệ thống hang động 

Tú Làn, hang Én, hang Va – nước Nước Nứt...đã thu hút lượng khách rất lớn trên 

thế giới đến với Quảng Bình, bên cạnh đó Công ty đã đầu tư khu nghỉ dưỡng Chay 

Lap Farmstay, Trung tâm thể thao dưới nước Chày Lập…gặt hái rất nhiều thành 

công, đặc biệt Công ty Oxalis đã tạo được công ăn việc làm cho trên 350 người dân 
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địa phương (porter) ở các khu vực Phong Nha, Tân Hóa, Cao Quảng, phục vụ trong 

các tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm các hang động do chính công ty tổ chức. 

 Việc nâng cao chất lượng, tăng số lượng dịch vụ đa dạng dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng lưu trú tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là hết sức cần thiết, tạo 

được nhiều việc làm cho lao động tại phương đồng thời phát triển kinh tế ngân 

sách cho nhà nước thông qua các khoản thuế, đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế 

đến với Quảng Bình.  

  Công ty Oxalis Holiday là doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên 

gia, nhân viên có tâm huyết có bề dày kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các đối 

tác trong và ngoài nước, với nguồn kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia 

chúng tôi cam kết sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như 

góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Khu vực dự kiến lập dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond 

Retreat đã được định hướng quy hoạch phát triển du lịch dịch vụ theo Quyết định 

số 2447/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Trạch, huyện Bố 

Trạch. Khu vực này đã được UBND huyện Bố Trạch phê duyệt Quy hoạch tại 

Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 và phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch chi tiết tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về việc phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 

Blue Diamond Retreat, tỷ lệ 1/500. Về mặt chủ trương, UBND tỉnh đã có Quyết 

định số 4584/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat của công ty TNHH 

Oxalis Holiday.  

UBND tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

12 năm 2022 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch 

nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án đã 

phát sinh nhiều vấn đề bất cập nên đã thay đổi quy mô đầu tư và đã được UBND 

tỉnh Quảng Bình ra Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 2342/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 và UBND huyện Bố Trạch đã 

cấp Giấy phép xây dựng số 924/GPXD cho công trình nhà nghỉ khách sạn của dự 

án. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định liên quan của Chính 

phủ, dự án thuộc điểm 11, Mục IV phụ lục IV của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên 

dự án sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do UBND tỉnh phê duyệt.   

Vì vậy, Công ty TNHH Oxalis Holiday với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Khu 

du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat”  nhằm phân tích, đánh giá các 
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tác động đến các yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội, gắn liền sản xuất với bảo vệ 

môi trường. Báo cáo này được xây dựng theo Nghi ̣ điṇh, Thông tư hướng dẫn và các 

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ môi trường, giúp 

cho chủ Dự án có được những thông tin cần thiết để lựa chọn những biện pháp tối ưu 

nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực từ quá trình triển khai, 

thực hiện Dự án đến các yếu tố môi trường, đồng thời là cơ sở khoa học để các cơ 

quan chức năng về môi trường làm căn cứ trong việc thẩm định, quản lý và giám sát 

những hoạt động của Dự án. 

Loại hình của dự án: Tăng quy mô, công suất dự án. 

1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án. 

- Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy 

hoạch chi tiết của dự án. 

1.3. Quan hệ của Dự án với quy hoạch phát triển, quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat là Dự án đầu 

tư xây mới, Dự án phù hợp với các quyết định sau đây: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, 

tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm 

nhìn 2025 tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 

2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

- Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm theo 

hướng bảo tồn VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

- Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển bền vững khu vực Vườn Quốc 

gia Phong Nha – Kẻ Bàng giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn 2025; 

- Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến 2020, định hướng 

đến năm 2025, theo Quyết định này dự án không nằm trong khu đất trồng rừng sản 
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xuất, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ nên có thể chuyển đổi đất sang mục đích 

kinh doanh dịch vụ; 

- Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án phù hợp với Quyết định số 

1282/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bố Trạch, Quyết định số 2447/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2020 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.  

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM  

Báo cáo ĐTM của dư ̣án đươc̣ thành lâp̣ dưạ trên cơ sở các văn bản pháp luâṭ 

và ky ̃thuâṭ hiêṇ hành sau đây: 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan 

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án được thực hiện dựa 

trên những cơ sở pháp lý sau: 

a) Văn bản pháp luật 

* Văn bản pháp luật liên quan đến môi trường: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, được Quốc hội Nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 

và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực kể từ 

ngày 01/01/2013; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13, được Quốc hội Nước 

CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và có 

hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng quy định 

về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; 
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- Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản 

lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; 

* Văn bản pháp luật liên quan đến đất đai, du lịch, đa dạng sinh học và di 

sản, văn hoá: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được Quốc hội Nước CHXHCN Việt 

Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực ngày 

01/01/2015; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/07/2014; 

- Văn bản hợp nhất Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH ngày 

10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội và có hiệu lực thi hành ngày 31/12/2018; 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14, được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2018; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIV thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019; 

- Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2021; 

- Văn bản hợp nhất Luật Di sản Văn hoá số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 

của Văn phòng Quốc hội và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2002; 

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định 109/2017/NĐ-CP Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý Di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư liên tịch số 19/2013/TT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 

của liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích; 

- Thông tư liên tịch số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

https://vbpl.vn/bovanhoathethao/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=127326
https://vbpl.vn/bovanhoathethao/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=127326
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tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 20/01/2020; 

- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 

của liên Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng 

dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích; 

- Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha – 

Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030; 

- Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường tiết kiệm điện; 

- Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND Tỉnh Quảng Bình 

về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 

2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng 

Bình đến năm 2020 tầm nhìn 2025. 

c) Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong báo cáo ĐTM của Dự án, bao gồm: 

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; 

- QCVN 08-MT:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 
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- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng; 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà 

và công trình - Yêu cầu cho thiết kế; 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 - Cấp nước -  Mạng lưới 

đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp 

dụng và các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn liên quan khác; 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 

Blue Diamond Retreat của công ty TNHH Oxalis Holiday;  

- Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình 

về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty TNHH Oxalis 

Holiday thuê đất để thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue 

Diamond Retreat tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch;  

- Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của UBND huyện Bố Trạch 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng Blue Diamond Retreat, tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện Bố Trạch 

về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân 

Trạch, huyện Bố Trạch. 

- Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Bố Trạch 

về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat, tỷ lệ 1/500; 

- Giấy phép xây dựng số 938/GPXD ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bố trạch cấp cho Công ty TNHH Oxalis Holiday được phép xây 

dựng công trình thuộc dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond 

Retreat. 
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- Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch nghỉ 

dưỡng Blue Diamond RetrRet. 

- Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh 

về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng Blue Diamond Retreat. 

- Giấy phép xây dựng số 924/GPXD ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bố trạch cấp cho Công ty TNHH Oxalis Holiday được phép xây 

dựng công trình thuộc dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond 

Retreat. Hạng mục nhà nghỉ khách sạn. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện ĐTM 

a) Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập 

 - Thuyết minh Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat; 

 - Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue 

Diamond Retreat. 

 b) Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác 

 - Số liệu quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Quảng Bình; 

- Báo cáo kinh tế - xã hội xã Xuân Trạch năm năm 2023; 

- Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình để tham khảo. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án là công ty TNHH Oxalis Holiday phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat”. 

Chủ Dự án: CÔNG TY TNHH OXALIS HOLIDAY 

Địa chỉ: Thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Người đại diện: Ông Nguyễn Châu Mỹ, Chức vụ: Phó tổng giám đốc 

Điện thoại: 02323679555 

Đơn vị tư vấn: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ: 64 – Thanh Niên, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình 

Người đại diện: Ông Lê Anh Tuấn                Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại: 052.3844792                                Fax: 052.3844792 
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Những người tham gia thực hiện:   

TT Họ và tên 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Tham 

gia thực 

hiện 

Nội dung phụ trách Chữ ký 

I Chủ dự án 

1 Nguyễn Châu Mỹ  Chủ trì Chủ trì thực hiện  

2 ……     

II  

1 Lê Anh Tuấn 

Thạc sỹ Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Đồng 

chủ trì 

Nghiên cứu, tổng hợp chỉnh 

sửa báo cáo 

 

2 Nguyễn Xuân Lâm 

Thạc sỹ Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Thành 

viên 

Đánh giá tác động môi trường 

và đưa ra biện pháp giảm thiểu 

trong giai đoạn dự án đi vào 

hoạt động 

 

3 
Hoàng Thị Kiều 

Thanh 

Thạc sỹ Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Thành 

viên 

Đánh giá tác động môi trường 

và đưa ra biện pháp giảm thiểu 

trong các giai đoạn xây dựng  

 

4 Hoàng Minh Đức 

Kỹ sư công 

nghệ môi 

trường 

Thành 

viên 

Phụ trách kỹ thuật về công 

nghệ xử lý nước thải của dự án 
 

5 Đinh Xuân Trường 
Kỹ sư hóa thực 

phẩm 

Thành 

viên 

Phụ trách khảo sát, đo đạc, 

phân tích hiện trạng môi trường 

nền khu vực dự án 

 

6 Đặng Thuỷ Vũ 
Kỹ sư quản lý 

môi trường 

Thành 

viên 

Xây dựng chương trình quản 

lý, giám sát, kết luận, hoàn 

thiện báo cáo 

 

7 Hoàng Thị Hải Lý 
Cử nhân sinh 

học 

Thành 

viên 

Đánh giá tác động đến hệ sinh 

thái khu vực thực hiện dự án 
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4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê tất cả các tác động xấu đến môi trường 

trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được 

áp dụng ở chương 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng mô hình tính toán của Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải để đánh giá các 

tác động của Dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3. 

- Phương pháp mô hình hóa: Các phương pháp mô hình đã được sử dụng trong 

chương 3, bao gồm: Phương pháp dự báo mức ồn, độ rung nguồn và suy giảm theo 

khoảng cách được trích dẫn từ giáo trình “Đánh giá tác động môi trường” của PGS.TS 

Nguyễn Đình Mạnh, Hà Nội, 2005; Phương pháp dự báo mô hình phát tán không khí 

được trích dẫn từ giáo trình "Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1-2002" của Trần 

Ngọc Chấn… Phương pháp này được áp ở chương 3. 

* Phương pháp khác: 

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm tiến hành thu thập và phân tích 

các thông tin liên quan điều kiện tự nhiên, khí tượng thuỷ văn, tài nguyên thiên nhiên, 

kinh tế xã hội khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 1, 2, 3. 

- Phương pháp lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Tiến hành điều tra, khảo sát môi trường tiếp nhận nước thải, khí thải, rác thải,… và 

xác định vị trí các điểm đo, lấy mẫu phục vụ cho việc phân tích và đánh giá hiện trạng 

chất lượng môi trường khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2. 

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Từ kết quả đo và phân tích các thông số 

hiện trạng môi trường được so sánh với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường 

hiện hành. Ngoài ra, trong quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án cũng được so 

sánh và đối chiếu với các Dự án tương tự đã/đang triển khai để từ đó có thể đánh 

giá chính xác tác động môi trường và đề xuất các biện pháp xử lý có tính thực tế và 

hiệu quả. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2,3. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng trong việc tổ chức họp lấy ý 

kiến trực tiếp của đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể, tổ chức 

chính quyền địa phương và người dân khu vực Dự án. Phương pháp này được áp 

dụng ở chương 5. 

- Phương pháp điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên trong khu vực dự án. 

Phương pháp này được áp dụng ở chương 2. 

- Phương pháp dự báo, phương pháp này được áp dụng ở chương 3. 

- Phương pháp dự báo, phương pháp khảo sát đa daṇg sinh hoc̣ và điều tra cụ 

thể đa dạng sinh học hiện có và phân bố của chúng trong thời điểm hiện tại. 
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Phương pháp này được áp dụng ở chương 2 và chương 3. 

- Phương pháp chồng ghép bản đồ: Được sử dụng để xây dựng bản đồ vị trí, 

chống ghép bản đồ mặt bằng dự án với bản đồ địa hình khu vực. Từ đó xác định vị 

trí, mối quan hệ giữa dự án và các đối tượng xung quanh được trình bày ở Chương 1 

và đánh giá mức độ tác động của dự án đến các đối tượng xung quanh tại Chương 3.  

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu từ các báo cáo ĐTM 

của các dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đã được triển khai tại Quảng Bình. 

Phương pháp này được áp dụng ở chương 3,4. 

- Phương pháp viết báo cáo: Báo cáo ĐTM được lập với các nội dung trình 

bày dựa trên khung được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. Phương pháp này áp dụng cho toàn bộ các chương của 

báo cáo. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

* Thông tin chung:  

- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat.  

- Địa điểm thực hiện: Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Oxalis Holiday.  

* Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat” được thực 

hiện tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, với tổng diện tích là 

48.411,5m2. 

- Quy mô công suất: Dự án đầu tư xây dựng du lịch nghỉ dưỡng với diện tích 

dự kiến 14.411,5m2 (theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của 

UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 

dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat, tỷ lệ 1/500), bao 

gồm các hạng mục: Nhà lều; Nhà văn phòng; Sân vườn, đường giao thông; Cầu 

treo vượt suối; Bãi đỗ xe, cầu treo trên cao...; Diện tích mặt nước sử dụng dự kiến 

34.000m2. 

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động để đảm bảo các nội dung đúng với các 

quy định của pháp luật,  phù hợp với thực tế hoạt động của cơ sở Chủ dự án xin 

điều chỉnh bổ sung Chủ trương đầu tư như sau: Khu nhà nghỉ dựng lều kết cấu nhà 

lắp ghép 796m2; Bỏ hạng mục: cầu treo vượt suối, bãi đỗ xe, khu vui chơi trẻ em; 

Xây dựng các hạng mục: Nhà văn phòng; Kho; Tiếp tân; Hậu cần; Khu phòng nghỉ 

khách sạn; Khu nhà nghỉ dựng lều; Nhà bảo vệ; Hồ thuỷ sinh; Công trình phụ trợ 

(sân vườn + đường giao thông). Đảm bảo mật độ xd gộp <25%. Đã được UBND 
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tỉnh Quảng Bình ra Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 2342/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023. 

Và UBND huyện Bố Trạch đã cấp Giấy phép xây dựng số 924/GPXD cho 

công trình nhà nghỉ khách sạn. Số lượng: 05 căn diện tích mỗi căn 244,2m2; Tổng 

diện tích xây dựng 1221m2; Diện tích sàn mỗi căn 236,8m2; Tổng diện tích sàn  

1184m2; chiều cao công trình: 5,34m; chiều cao cos nền +1,148m. 

Mặt khác thực tế thi công tại dự án đã xây dựng 4 nhà lều + dự kiến sẽ xây 

dựng 5 công trình nhà nghỉ khách sạn theo Giấy phép xây dựng số 924/GPXD 

ngày 10/5/2024. 

Như vậy, một số các hạng mục thay đổi so với ĐTM đã phê duyệt như sau: 

Tổng dự án có 4 nhà lều phục vụ 80 khách lưu trú và 5 công trình nhà nghỉ khách 

sạn phục vụ 100 khách lưu trú. Với khối lượng nước thải và công suất HTXLNT 

thay đổi 25m3/ng.đ.  

* Các hạng mục công trình xây dựng:  

- Hiện trạng công trình: 

Tháng 1 – 6/2022, Chủ Dự án tiến hành phát quang cây trồng tại vị trí xây 

dựng các hạng mục công trình nhà văn phòng, 4 khu nhà lều, nhà họp ngầm, nhà 

kho, hệ thống lối đi cầu treo trên cao, bãi đỗ xe, đường nội bộ và đang trong quá 

trình hoàn thiện các hạng mục còn lại gồm 5 nhà nghỉ khách sạn. Đảm bảo số 

khách lưu trú trên 1 lều và 1 công trình nhà nghỉ khách sạn tối đa là 20 khách. 

Cụ thể như sau: 

- Các hạng mục công trình đã xây dựng 

+ Các hạng mục công trình chính: 

 • Nhà văn phòng với tổng diện tích khoảng 322,4m2; nhà cấp 4, được phân 

chia ra làm nhiều phòng khác nhau, bao gồm phòng nghỉ nhân viên, phòng bếp, 

khu pha chế, khu ăn uống…, chiều cao nhà khoảng 4,725m, số tầng 1 tầng, chiều 

cao cos nền so với nền hiện trạng 1m. 

 • 4 nhà lều với diện tích mỗi căn 199m2, tổng diện tích các nhà lều đã xây 

dựng: 995 m2, chiều cao công trình 4,848m, chiều cao cos nền so với nền hiện 

trạng 1m.  

 • Khu dịch vụ giải trí, thể thao dưới nước sử dụng trên dòng suối hiện có với 

diện tích mặt nước khoảng 34.000m2, chủ yếu đã đầu tư trang thiết bị thuyền 

Kayak, xe đạp nước, bè, phao và những trò chơi giải trí khác… 

 + Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án: 

 • Khu hồ bơi, thay đồ, phòng tắm, nhà kho thiết bị, bãi đỗ xe… với diện tích 

959m2. 

 • Đường giao thông nội bộ với diện tích: 1.718,2 m2. 
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 • Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 

Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ hệ thống giếng khoan trong khuôn 

viên khu đất dự án. 

Giải pháp kỹ thuật: Đã thi công lắp đặt 1 bình nước inox 5.000 lít, đặt trên 

tháp cao khoảng 3m. Thiết kế các tuyến ống HDPE D40 dẫn nước từ bể chứa đến 

khu văn phòng và các nhà lều. 

• Hệ thống cấp nước PCCC: 

Dự án sẽ trang bị các bình bột PCCC theo yêu cầu của Cảnh sát PCCC & 

CHCN đặt tại khu văn phòng và các nhà lều, đồng thười trang bị 1 máy bơm công 

suất 5,5KW và hệ thống ống dẫn nước để đảm bảo PCCC khi có sự cố xảy ra. 

Nguồn nước dùng cho cứu hoả được lấy từ khe suối Vực Trô. 

• Hệ thống cấp điện và chiếu sáng:  

Hiện tại chủ dự án đã thi công hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt trên mái 

từng công trình đã thi công. Đối với nhà lều lắp đặt hệ thống pin mặt trời áp mái 

với công suất 10KW (5 nhà lều đã lắp đặt 5 hệ thống pin áp mái), đấu nối nguồn 

điện từ Inverter và bình tích điện lưu trữ cho mỗi căn bằng dây Cadivi 4.0. Đối với 

văn phòng lắp đặt hệ thống pin mặt trời áp mái với công suất, đấu nối nguồn điện 

từ Inverter và bình tích điện lưu trữ cho văn phòng bằng dây Cadivi 4.0. 

Các hạng mục công trình đã thi công phù hợp với Quyết định số 1930/QĐ-

UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond 

Retreat, tỷ lệ 1/500 và Giấy phép xây dựng số 938/GPXD ngày 02/6/2022 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Bố Trạch. 

- Các hạng mục công trình tiếp tục hoàn thiện theo quy hoạch 

+ Các hạng mục công trình chính: 

 • Dự án sẽ tiếp tục thi công 05 căn phòng nghỉ khách sạn, diện tích mỗi căn 

244,2m2; Tổng diện tích xây dựng 1221m2; Diện tích sàn mỗi căn 236,8m2; Tổng 

diện tích sàn  1184m2; chiều cao công trình: 5,34m; chiều cao cos nền +1,148m 

 + Các hạng mục phụ trợ: 

 • Hệ thống thoát nước mưa: 

 Do Dự án chỉ đầu tư khu nhà văn phòng và các lều cắm trại sinh thái gần gũi 

với thiên nhiên, xung quanh các hạng mục công trình được trồng cỏ, cây xanh che 

phủ nên nước mưa chảy tràn tại Dự án tương đối sạch. Do đó, Dự án không đầu tư hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn, nước mưa chảy tràn chủ yếu tự chảy theo hướng 

địa hình và đổ ra khe suối Vực Trô tiếp giáp Dự án sau đó chảy về sông Troóc.  

        • Hệ thống thoát nước thải: 
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Thiết kế mạng lưới thoát nước thải của khu vực trên cơ sở quy hoạch chi tiết 

đã được phê duyệt. Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án chủ yếu là nước 

thải vệ sinh (nước thải đen) và nước thải xám (từ hoạt động tắm, vệ sinh chân tay, 

rửa cốc chén, bát đĩa…) được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi cho thoát ra môi 

trường, cụ thể: Nước thải đen phát sinh từ khu vệ sinh được thu gom bằng đường 

ống nhựa uPVC d110 dẫn về bể tự hoại septic được xây ngầm dưới mỗi khu nhà để 

xử lý sơ bộ sau đó tự chảy ra hố thu nối tiếp bể tự hoại và được bơm chuyển sang 

bãi lọc ngầm để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thoát ra suối Vực Trô. Nước thải 

xám từ được thu gom bằng đường ống nhựa uPVC d60 dẫn về bể lắng lọc 2 ngăn 

để xử lý sơ bộ và tự chảy ra hố thu nối tiếp bể tự hoại sau đó được bơm chuyển 

sang bãi lọc ngầm để xử lý tiếp.  

Nước thải sau khi xử lý qua bãi lọc ngầm sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A). 

• Hệ thống cấp điện và chiếu sáng tại nhà văn phòng và 4 khu nhà lều đã hoàn 

thành: Nguồn điện cấp cho Dự án là nguồn năng lượng mặt trời. Dự án đã lắp đặt 

hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt trên mái từng công trình (nhà văn phòng và 4 

nhà lều đã lắp đặt5 hệ thống pin áp mái), đấu nối nguồn điện từ Inverter và bình 

tích điện lưu trữ cho mỗi căn bằng dây Cadivi 4.0.  

 • Khu vực sân vườn, cây xanh với diện tích: 9.620,9 m2. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

Các hạng mục công trình và hoạt động kèm theo các tác động xấu đến môi 

trường theo các giai đoạn của dự án. 

TT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tượng chịu tác động 

I Thi công xây dựng các hạng mục công trình 

1 

Hoạt động thi 

công các 

hạng mục 

công trình 

- Bụi; 

- Khí thải của thiết bị thi 

công; 

- Các loại chất thải rắn xây 

dựng;  

- Nước thải xây dựng. 

- Người lao động trên công trường.   

- Môi trường khu vực Dự án và lân 

cận. 

- Hệ sinh thái khu đất dự án và khu 

vực xung quanh 

2 

Hoạt động 

vận chuyển 

nguyên vật 

liệu 

- Bụi; 

- Khí thải từ phương tiện 

vận chuyển. 

- Người dân sống hai bên tuyến 

đường vận chuyển và người, phương 

tiện tham gia giao thông. 

- Môi trường dọc theo tuyến đường 

vận chuyển. 

3 
Sinh hoạt của 

công nhân 

Khí gây mùi, nước thải và 

chất thải rắn sinh hoạt. 

- Công nhân tại Dự án; 

- Môi trường khu vực Dự án, chủ yếu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat 

Chủ dự án: Công ty TNHH Oxalis Holiday  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường                                                       21                        

ở khu vực lán trại. 

4 
Nước mưa 

chảy tràn 

Nước mưa cuốn theo chất 

bẩn từ bề mặt công trường 

Khu vực Dự án và suối Vực Trô. 

II Giai đoạn hoạt động của Dự án 

1 

Hoạt động 

của phương 

tiện giao 

thông 

Bụi và các khí phát sinh do 

đốt nhiêu liệu, bụi cuốn 

nền đường 

- Du khách tại khu vực bãi đỗ xe.   

- Môi trường khu vực Dự án. 

2 

Lưu trú của 

nhân viên và 

du khách 

Nước thải và chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- CBNV, du khách tại Dự án chủ yếu 

ở khu vực văn phòng, nhà lều; 

- Môi trường khu vực Dự án. 

3 

Hoạt động ăn 

uống của du 

khách  

Nước thải và chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- CBNV, du khách tại Dự án chủ yếu 

ở khu vực văn phòng, nhà lều; 

- Môi trường khu vực Dự án. 

4 

Hoạt động vệ 

sinh của du 

khách 

Chế biến thức ăn, nước 

uống và vệ sinh cốc chén, 

dụng cụ nhà bếp 

- Mùi hôi, khí gas 

- Chất thải rắn 

- Nước thải 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án 

5.3.1. Tác động của quá trình giải phóng mặt bằng 

Hiện tại, chủ Dự án đã hoàn thành khu nhà lều (gồm 1 nhà văn phòng và 4 lều nghỉ 

cho khách), đang tiến hành thi công 5 hạng mục công trình nhà nghỉ khách sạn, nên 

chúng tôi không đánh giá các tác động đến môi trường trong giai đoạn này nữa. 

5.3.2. Tác động đến môi trường trong quá trình thi công 

* Tác động đến môi trường không khí: 

- Bụi phát sinh tại khu vực tập kết vật liệu xây dựng: Nguyên, vật liệu thi 

công xây dựng bao gồm: cát, đá, gạch xây dựng, xi măng, sắt thép... với tổng khối 

lượng các vật liệu trên là 72 tấn, tải lượng bụi phát sinh là 33 mg/s, lưu lượng phát 

thải 0,07 mg/m2/s. 

- Bụi do bùn, đất, cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra tuyến đường Hồ 

Chí Minh nhánh Tây: Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào 

tình trạng vệ sinh, các biện pháp che chắn thùng xe và tốc độ của các xe vận 

chuyển, do đó, phụ thuộc nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công. 

Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, che phủ thùng xe vận chuyển thì nồng độ 

bụi này phát sinh không đáng kể. 

- Bụi cuốn trên các tuyến đường từ phương tiện vận chuyển: Kết quả tính toán 

được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu trên đường nhựa/bê 

tông là 0,24 kg/km. 

- Khí thải động cơ của phương tiện vận tải và máy móc thi công cơ giới: khí ô 
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nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao 

động vận hành máy, lao động ở gần trong phạm vi dưới 15 m, mà không gây ảnh 

hưởng đến dân cư khu vực. 

- Khí thải, mùi hôi từ khu vực nhà ở tạm của công nhân: Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân sẽ tạo ra một lượng chất thải bao gồm: rác thải, nước thải và chất 

thải vệ sinh. 

Các thông số ô nhiễm chính gồm: SO2, NOx, CO, VOCs, hợp chất 

hydrocacbon. 

* Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên 

công trường trung bình một ngày khoảng 1,0 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm 

chính: chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, dầu mỡ, tổng nitơ (N), Amoni, tổng 

photpho (P), Coliform. 

- Nước thải từ hoạt động xây dựng: Nước thải xây dựng bao gồm nước thải từ 

các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình với các 

thông số ô nhiễm gồm: TSS, COD. 

- Đối với nước mưa chảy tràn: Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện 

tích Dự án vào những ngày mưa khá lớn với thành phần ô nhiễm trong nước mưa 

chủ yếu là bụi, đất, cát… khoảng 5.275 (m3/ngày). Nếu không quản lý tốt các nguồn 

nguyên vật liệu, các nguồn thải thì nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo các thành 

phần ô nhiễm như rác thải sinh hoạt, đất cát…, làm tăng tính ô nhiễm của của nước 

mưa chảy tràn, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt suối Vực Trô đoạn qua 

Dự án, gây độc hệ sinh thái thuỷ sinh sinh sống tại suối. 

* Chất thải rắn:  

- Rác thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường: 

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm: Giấy loại, bao bì đựng thức ăn, các 

vật dụng sinh hoạt loại thải,... tổng lượng rác thải sinh hoạt thải ra trong quá trình 

xây dựng ước tính khoảng 3 kg/ngày. 

- Đất đá rơi vãi, bùn đất dính bám bánh xe gây ô nhiễm các tuyến đường vận 

chuyển: Lượng đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu rất khó 

tính toán vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thành phần, chất lượng loại nguyên 

vật liệu được vận chuyển, chất lượng các loại phương tiện vận chuyển, nền đường, 

điều kiện thời tiết,... cũng như các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình 

vận chuyển. 

- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng: Thành phần chủ 

yếu của nguồn thải này chủ yếu là những đoạn dây điện thừa, dây cáp, vỏ bọc 

ngoài, bao bì carton,... Khối lượng này rất nhỏ và dễ thu gom nên ảnh hưởng 
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không đáng kể.  

- Chất thải xây dựng: Thành phần chính gồm bao bì đựng vật liệu xây dựng, 

các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông rơi vãi,... Khối 

lượng các chất thải này khó tính được, tuỳ thuộc vào khối lượng thi công, khả năng 

tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom 

tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác. 

* Chất thải nguy hại: Dự án chỉ sử dụng máy thi công cho công đoạn thi công 

móng lắp dựng cột thép tại các khu nhà lều, còn các công đoạn khác chủ yếu thi 

công bằng thủ công nên quá trình thi công chỉ sử dụng ít phương tiện máy móc. 

Bên cạnh đó, các máy móc thi công khi thay dầu nhớt sẽ yêu cầu thay tại các gara 

trên địa bàn mà không thay tại khu vực Dự án nên quá trình thi công hầu như 

không phát sinh chất thải nguy hại. 

* Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây 

dựng chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới 

gây ra, đặc biệt là các máy trộn bê tông,...tại khu vực công trường và trên tuyến 

đường vận chuyển. 

* Các tác động khác: 

- Gia tăng lưu lượng phương tiện vận tải 

- Tác động đến kinh tế - xã hội: tệ nạn như cờ bạc, ma túy, mại dâm…, gây 

xung đột với người dân khu vực dẫn đến làm mất trật tự, an toàn xã hội, lây nhiễm 

bệnh tật trên công trường,… 

* Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường 

- Mất an toàn trong lao động; 

- Sự cố cháy nổ, châp̣ điêṇ; 

- Sự cố về giao thông; 

- Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới; 

- Sự cố gây hư hỏng hạ tầng hiện trạng của địa phương. 

5.3.3. Tác động đến môi trường trong quá trình Dự án đi vào hoạt động 

* Tác động đến môi trường không khí: 

- Ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện vận tải ra vào dự án: Khi 

Dự án đi vào hoạt động sẽ có phát sinh khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào 

khu vực Dự án, thành phần khí thải động cơ bao gồm: CO, CO2, NOx, SO2,... Tải 

lượng nguồn thải này khó tính toán, phụ thuộc vào lưu lượng các phương tiện ra 

vào, điều kiện thời tiết,... 

- Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các thùng rác: do rác thải được thu gom 

trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại Dự án chỉ xảy ra 

trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi 
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trường chung của khu vực. 

* Nước thải, nước mưa chảy tràn: 

- Nước thải sinh hoạt: tổng lượng nước cấp sinh hoạt trong một ngày đêm cho 

Dự án khoảng 25m3 (nước thải phát sinh khoảng 25m3). Đặc trưng của nguồn thải 

này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa 

nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên 

nguồn thải này có giá trị BOD5, hàm lượng chất rắn lơ lững, tổng lượng nitơ (N), 

phôtpho (P), Coliform... cao.  

- Nước mưa chảy tràn: lượng mưa chảy tràn bề mặt trong ngày mưa lớn nhất 

trên toàn khu vực Dự án là 5.275 m3/ng.đ. Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ 

diện tích khu vực Dự án vào những ngày mưa là rất lớn với thành phần ô nhiễm 

trong nước mưa chủ yếu là bụi, đất, cát, lá cây… 

* Chất thải rắn: 

- Đối với chất thải sinh hoạt: tải lượng chất thải rắn là 132,75 kg/ngày. Lượng 

rác thải thải ra trong một ngày trên toàn bộ khu vực Dự án không lớn, tuy nhiên 

nếu không được thu gom và xử lý sẽ làm mất mỹ quan khu vực, ngoài ra các chất 

thải sinh hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu, 

hơn nữa, những nơi chứa rác là môi trường thuận lợi cho các chủng vi sinh vật gây 

bệnh phát triển, khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo các loại rác thải này ra 

suối Vực Trô gây ô nhiễm nguồn nước Vực Trô. 

* Tiếng ồn:  Khi Dự án đi vào hoạt động thì tiếng ồn phát sinh chủ yếu do động 

cơ xe ở khu vực bãi đỗ xe và tiếng nói chuyện của du khách, nhất là ở khu vực ăn 

uống, của khu nhà hàng. 

* Các tác động khác: 

- Tác động đến hệ sinh thái: Hệ sinh thái của khu vực Dự án và khu vực lân 

cận ngoài việc bị tác động bởi các nguồn thải thì còn có thể bị tác động bởi ý thức 

bảo vệ môi trường kém của du khách, ví dụ như các hành động xả rác thải bừa bãi 

ra khu vực Dự án và khu vực xung quanh, đặc biệt là suối Vực Trô, chặt, bẻ cây,... 

- Tác động đến an ninh trật tự: Sự xuất hiện đồng thời nhiều du khách từ các 

quốc gia, vùng miền, các nền văn hóa khác nhau, cùng những va chạm vô tình 

khác,... có thể dẫn đến các xung đột gây mất an ninh, trật tự ở khu vực Dự án, đặc 

biệt là khi các du khách ở lại sinh hoạt, nghỉ dưỡng vào ban đêm. Vì vậy, chủ Dự 

án sẽ có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Dự án. 

- Vấn đề kinh tế xã hội: Về mặt kinh tế - xã hội, việc thực hiện Dự án góp 

phần thu hút du khách đến với khu vực Dự án, qua đó, góp phần phát triển ngành 

du lịch, kinh tế - xã hội xã Xuân Trạch nói riêng, huyện Bố Trạch nói chung. 
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Đối với kinh tế địa phương, việc sử dụng các nguồn nguyên liệu để chế biến 

thức ăn, nước uống phục vụ du khách và tạo việc làm cho một bộ phận lao động tại 

địa phương sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. 

* Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường:  

- Sự cố tai nạn giao thông; 

- Sự cố hiện tượng thời tiết cực đoan (gió bão, áp thấp nhiệt đới…); 

- Sự cố cháy nổ, sét; 

- Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải; 

- Sự cố lan truyền dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; 

- Sự cố đuối nước tại khu vực vui chơi dưới nước; 

- Tác động do khai thác nước dưới đất và xả nước thải; 

- Sự cố mối mọt. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Giai đoạn thi công 

* Giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí: 

- Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công: 

+ Che chắn tạm thời các bãi tập kết nguyên vật liệu.  

+ Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh bề mặt khu vực thi công 

(tại bãi chứa nguyên vật liệu) sau mỗi ngày làm việc.  

+ Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu 

trang, găng tay,... 

- Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu và đất cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường (đặc biệt 

là đường liên thôn đã được bê tông hoá): 

+ Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi 

khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép để hạn 

chế lượng bụi phát sinh và vận chuyển ngoài giờ cao điểm. 

+ Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm. 

+ Yêu cầu lái xe chạy đúng tốc độ quy định, sử dụng xe có tải trọng 10 tấn trở 

xuống, không vận chuyển nguyên vật liệu trong các khung giờ cao điểm. 

- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trú của cán bộ, công nhân: 

Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ 

sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định.  

* Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải và nước mưa chảy tràn: 

- Đối với nước thải đen: Sử dụng nhà vệ sinh hiện đã thi công tại khu văn phòng 

để thu gom xử lý nước thải đen. Nước thải đen được xử lý qua bể tự hoại septic. 

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh như sau: 
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Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn d110 chảy vào ngăn chứa, tại đây 

chất thải thô ban đầu nổi lên trên bề mặt nước, sau 24 đến 48h phân bị phân huỷ 

bởi các VSV kỵ khí được sinh ra trong bồn, các VSV này xử lý các phần chất thải 

thô sau đó phần cặn bị lắng xuống bể chứa. Phần giữa của bể chứa là phần nước 

đục, phần này tràn sang ngăn lọc qua lỗ trên vách ngăn và các khe hở giữa phần 

vách ngăn và thân bồn. Tại ngăn lọc này khi phần nước đục chảy sang sẽ vẫn còn 

chất thải chưa được phân huỷ hoàn toàn nó sẽ bị chặn lại bởi các quả cầu thông 

mình làm bằng nhựa PE nổi trên mặt trong ngăn lọc. 

Quả cầu nhựa thông minh có 2 tác dụng chính: Thứ nhất lọc các chất hữu cơ 

còn sót lại từ ngăn chứa sang ngăn lọc, ngăn không cho chúng chảy ra ngoài; Thứ 

2 quả lọc này có rất nhiều gờ, tại đây các VSV kỵ khí bám trụ, hoạt động sinh sôi 

và duy trì sự sống bằng cách xử lý các chất hữu cơ còn lại. Sau đó chất không phân 

huỷ được sẽ bị dồn xuống đáy bồn qua các lỗ vách ngăn và thân bồn.  

- Đối với nước thải xám: Tại khu vực thi công không có hoạt động nấu ăn, 

nên nước thải xám chủ yếu là nước rửa chân tay thông thường của CBCN, nước 

được thu gom vào bể lắng lọc 2 ngăn hiện đã thi công tại khu văn phòng.  

- Đối với nước thải xây dựng: 

+ Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào 

đất, gây ô nhiễm môi trường; 

+ Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ; 

+ Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc bảo dưỡng công trình. 

- Đối với nước mưa chảy tràn: Hạn chế thi công vào thời điểm khu vực có mưa, 

đồng thời giữ nguyên lớp thảm thực vật (chủ yếu là cỏ) tại khu vực dự án để cỏ vừa 

cỏ tác dụng giữ lại bùn cặn, vừa có tác dụng giữ lại 1 phần lượng nước mặt để thẩm 

thấu xuống đất, hạn chế nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất chảy ra suối Vực Trô 

làm đục nguồn nước suối. Các điểm tập kết vật liệu sẽ được che chắn cẩn thận.  

* Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

- Rác thải sinh hoạt: Bố trí 02 thùng chứa loại 50 lít, 1 thùng đựng rác thải 

hữu cơ (thức ăn dư thừa), 1 thùng đựng rác thải vô cơ có nắp đậy kín tại khu vực 

lán trại để thu gom rác thải sinh hoạt. Đối với rác thải hữu cơ cho người chăn nuôi 

khu vực thu gom làm thức cho gia súc, đối với rác thải vô cơ hợp đồng với Đội thu 

gom rác thải chung của xã Xuân Trạch vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với chất thải là đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu 

vực dân cư: Yêu cầu lái xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín 

thùng xe, vật liệu không chở quá thùng xe để hạn chế đất, cát rơi vãi. Nếu có đất 

cát rơi vãi trên các đoạn tuyến trên Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị được thuê vận 

chuyển có trách nhiệm cắt cử công nhân thu dọn sạch, trả lại mỹ quan cho các 

tuyến đường. 
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- Đối với chất thải xây dựng:  

+ Phần lớn chất thải trong quá trình thi công đều được tái sử dụng vào các mục đích 

khác nhau như: thu gom bán cho các đơn vị thu mua tái chế, Các loại chất thải không tận 

dụng được thì thu gom và xử lý theo phương thức như đối với rác thải sinh hoạt. 

- Rác thải từ quá trình thi công đường dây điện: Sẽ thu gom và bán cho đơn 

vị thu mua các loại như bao bì, những đoạn dây điện bị thừa..., còn những loại 

không tận dụng được thì thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt. 

* Các biện pháp khác: 

- Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung: Sử dụng các phương tiện vận 

chuyển, máy thi công hiện đại và thực hiện phân công công việc phù hợp. Chú 

trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị.  

- Giảm thiểu tác động do gia tăng lưu lượng phương tiện vận tải: Không bố 

trí các bãi tập kết nguyên vật liệu ngoài diện tích dự án, trên tuyến đường dân sinh 

đoạn qua Dự án. Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng 

công trình với mật độ hợp lý.Trong thời gian thi công sẽ bố trí công nhân dọn dẹp 

đất cát rơi vãi và chú trọng đến các biện pháp phân luồng giao thông. 

- Giảm thiểu tác động tiêu cực về mặt kinh tế - xã hội: Chủ dự án yêu cầu đơn vị 

thi công phối hợp với chính quyền, công an xã để có các biện pháp quản lý công nhân 

trong thời gian thi công tại khu vực Dự án để tránh những mâu thuẫn phát sinh giữa 

các công nhân với người dân địa phương, cũng như các tệ nạn xã hội có thể phát sinh. 

- Đối với việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cán bộ, công nhân Dự án: Tập huấn 

cơ bản về an toàn lao động; Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động, áo, giày, 

mũ, găng tay,…đầy đủ cho cán bộ, công nhân thi công trên công trường. 

- Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực: Xây dựng hệ thống bảo vệ an ninh 

công trường, ưu tiên tuyển chọn công nhân lao động tại địa phương nếu đáp ứng được 

yêu cầu công việc, hạn chế các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội khu vực. 

* Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng:  

- Giảm thiểu sự cố gây hư hỏng hạ tầng hiện trạng của địa phương:  

Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường, 

đặc biệt trên đoạn đường bê tông liên thôn nối với đường vào khu vực Dự án. Nếu 

để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi 

công dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị được thuê vận chuyển vật 

liệu tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại. 

- An toàn cháy nổ, chập điện: Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy 

theo quy định. 

- Đảm bảo an toàn giao thông: chỉ được vận chuyển xe có trọng tải từ 10 tấn 

trở xuống và không được phép chở nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép nhằm 

hạn chế nguy cơ hư hỏng các tuyến đường khác trong khu vực. 
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- Giảm thiểu sự cố do thời tiết: Đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa, 

xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây 

dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính 

toán của Dự án. Không tập kết nguyên vật liệu, thiết bị thi công gần suối Vực Trô 

để hạn chế khả năng cuốn trôi vật liệu, dầu mỡ từ thiết bị xuống suối vào thời điểm 

khu vực có mưa lũ, hiện tượng thời tiết cực đoan làm ô nhiễm nguồn nước suối 

Vực Trô. 

5.4.2. Giai đoạn đi vào hoạt động 

* Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

- Giữ lại hệ thống cây xanh tại Dự án ở các khu vực không xây dựng công 

trình, đồng thời trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan dọc 2 bên tuyến đường nội bộ 

để vừa tạo cảnh quan vừa điều hoà vi khí hậu khu vực Dự án. Tuyên truyền ý thức 

bảo vệ môi trường đối với CBNV và du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng tại Dự án. 

- Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các thùng rác: Đối với rác thải hữu cơ, Chủ 

Dự án sẽ cho người dân địa phương đến lấy trong ngày, không lưu trữ qua ngày để 

tránh tạo mùi hôi do sự phân huỷ rác; Đối với rác thải sinh hoạt khác Chủ Dự án sẽ 

hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với tổ thu gom rác chung của địa phương 

nhằm hạn chế tối đa mùi hôi tác động đến môi trường sống và không để tồn lưu rác 

qua ngày. 

* Giảm thiểu tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn:  

- Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn d110 chảy vào ngăn chứa, tại đây 

chất thải thô ban đầu nổi lên trên bề mặt nước, sau 24 đến 48h phân bị phân huỷ 

bởi các VSV kỵ khí được sinh ra trong bồn, các VSV này xử lý các phần chất thải 

thô sau đó phần cặn bị lắng xuống bể chứa. Phần giữa của bể chứa là phần nước 

đục, phần này tràn sang ngăn lọc qua lỗ trên vách ngăn và các khe hở giữa phần 

vách ngăn và thân bồn. Tại ngăn lọc này khi phần nước đục chảy sang sẽ vẫn còn 

chất thải chưa được phân huỷ hoàn toàn nó sẽ bị chặn lại bởi các quả cầu thông 

mình làm bằng nhựa PE nổi trên mặt trong ngăn lọc. 

Quả cầu nhựa thông minh có 2 tác dụng chính: Thứ nhất lọc các chất hữu cơ 

còn sót lại từ ngăn chứa sang ngăn lọc, ngăn không cho chúng chảy ra ngoài; Thứ 

2 quả lọc này có rất nhiều gờ, tại đây các VSV kỵ khí bám trụ, hoạt động sinh sôi 

và duy trì sự sống bằng cách xử lý các chất hữu cơ còn lại. Sau đó chất không phân 

huỷ được sẽ bị dồn xuống đáy bồn qua các lỗ vách ngăn và thân bồn. Sau đó nước 

thải sau xử lý theo đường ống dẫn thoát ra hố thu để bơm ra bãi lọc ngầm (diện 

tích bãi 150m2, sâu 0,5m) xử lý tiếp. 

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa chân tay, cốc chén... 

được dẫn vào bể lắng lọc 2 ngăn đặt tại từng khu nhà để lắng cặn sau đó thoát ra hố 

thu nối tiếp bể tự hoại trước khi tự bơm chuyển về bãi lọc ngầm để xử lý.  
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- Sơ đồ xử lý nước thải tại Dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nước mưa chảy tràn:  

 Do Dự án chỉ đầu tư khu nhà văn phòng và các lều cắm trại sinh thái gần gũi 

với thiên nhiên, xung quanh các hạng mục công trình được trồng cỏ, cây xanh che 

phủ nên nước mưa chảy tràn tại Dự án tương đối sạch. Do đó, Dự án không đầu tư hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn, nước mưa chảy tràn chủ yếu tự chảy theo hướng 

địa hình và đổ ra khe suối Vực Trô tiếp giáp Dự án sau đó chảy về sông Troóc.  

* Chất thải rắn: 

Bố trí 2 thùng chứa loại 120 lít, 1 thùng đựng rác thải hữu cơ, 1 thùng đựng 

rác thải sinh hoạt khác đặt tại khu văn phòng, 18 thùng chứa loại 20 lít, 9 thùng 

đựng rác thải hữu cơ (thức ăn dư thừa), 9 thùng đựng rác thải vô cơ có nắp đậy kín 

tại 9 nhà lều để thu gom rác thải sinh hoạt. Đối với rác thải hữu cơ cho người chăn 

nuôi khu vực thu gom làm thức cho gia súc, đối với rác thải vô cơ hợp đồng với 

HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường đô thị Phong Nha vận chuyển đi xử lý. 

* Các biện pháp khác: 

Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

Do đây là dự án khu di lịch nghỉ dưỡng nên trong quá trình hoạt động chỉ làm 

phát sinh tiếng ồn còn độ rung phát sinh là không đáng kể. Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn cụ thể như sau:  

- Xây dựng nội quy yêu cầu cán bộ, nhân viên và du khách phải có ý thức giữ 

gìn trật tự chung. Khi có du khách có hành động gây ồn quá mức như la hét, mở các 

thiết bị phát ra âm thanh lớn trong khu vực Dự án, hướng dẫn viên sẽ có biện pháp 

nhắc nhở kịp thời để tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh 

- Hướng dẫn viên trực tiếp dẫn đoàn du lịch sẽ yêu cầu chủ các phương tiện 

dừng đỗ xe đúng nơi quy định; không được bấm còi, rú ga trong khu vực Dự án 

khi không cần thiết, nhất là vào ban đêm; tắt máy trong thời gian dừng đỗ, chờ đón 

du khách để tránh làm phát sinh tiếng ồn. 

Hố thu  Nước thải 

xám 

Bể lắng lọc 2 

ngăn 

Nước thải đen Bể tự hoại 

septic Sơn Hà 

Suối Vực 

Trô 

Bãi lọc 

ngầm  
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Đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực 

- Chủ dự án chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc lao 

động nghiệp vụ và lao động phổ thông (nếu có); 

- Khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương để thực hiện quản lý 

tốt lực lượng cán bộ, nhân viên từ địa phương khác đến làm việc tại dự án; 

- Phổ biến, quán triệt cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án nghiêm túc chấp 

hành các quy định về an ninh, trật tự; không gây mất đoàn kết nội bộ, mất đoàn kết 

với du khách và người dân địa phương; 

- Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân viên, tuyệt đối không để xảy ra các tệ 

nạn xã hội trong khu vực dự án; 

- Có biện pháp kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ, nhân viên tham gia, hoặc 

xúi giục, lôi kéo người khác tham gia vào các tệ nạn xã hội, có hành vi gây mất 

đoạn kết nội bộ, gây mất đoàn kết với du khách và người dân địa phương; 

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong khu vực để được 

kịp thời thông báo và kết hợp giải quyết các xung đột, mâu thuẫn, tệ nạn phát sinh; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã để kịp thời hạn chế, ngăn 

chặn các tệ nạn xã hội. 

*  Giảm thiểu tác động do các rủi ro và sự cố môi trường  

- Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng: 

+ Bố trí 1 cán bộ môi trường chuyên trách để quản lý hệ thống xử lý nước thải 

và thường xuyên giám sát để kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra; 

+ Khi xảy ra sự cố, nếu vượt ngoài khả năng xử lý của nhân viên phụ trạch, 

chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để kịp thời khắc phục sự cố, trong 

thời gian khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải, Dự án tạm thời không đón 

khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; 

- Đối với sự cố cháy nổ, sét: 

+ Bố trí khoảng cách giữa các công trình đảm bảo đủ rộng để xe cứu hỏa có 

thể ra vào thuận tiện; 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy như: bình bọt chữa cháy, 

bơm chữa cháy,… và nguồn nước chữa cháy khi có cháy xảy ra được lấy từ suối 

Vực Trô; 

+ Tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; phối hợp với cơ quan có 

đủ chức năng tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên về công tác PCCC; 

+ Xây dựng nội quy phòng cháy, chữa cháy và thường xuyên kiểm tra việc 

thực hiện các quy định này của cán bộ, nhân viên tại dự án; 

+ Định kỳ kiểm tra, đảm bảo các dụng cụ chữa cháy vẫn đang trong tình trạng 

hoạt động bình thường; 
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+ Lắp đặt hệ thống chống sét theo đúng yêu cầu kỹ thuật cho các công trình 

theo quy định. 

- Đối với sự cố ngộ độc thực phẩm: 

+ Chủ dự án sẽ yêu cầu cấp dưỡng mua các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến; 

+ Không sử dụng các loại gia vị, hương vị bị cấm trong chế biến thức ăn 

nhằm đảm bảo món ăn an toàn cho cán bộ, nhân viên và du khách; 

+ Chủ dự án phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình tổ 

chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên cấp dưỡng về kiến thức an toàn vệ sinh thực 

phẩm; 

+ Trang bị kiến thức về xử lý ngộ độc thực phẩm cho CBNV làm việc tại Dự 

án để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra; 

+ Khi có người bị ngộ độc thực phẩm, nhân viên phụ trách sẽ tiến hành sơ cứu 

tại chỗ rồi đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. 

- Đối với sự cố lây lan dịch bệnh: 

+ Khi trong vùng có xuất hiện các dịch bệnh có khả năng lây lan, chủ Dự án 

sẽ có thông báo cho cán bộ, nhân viên và du khách được biết để có biện pháp 

phòng chống kịp thời; 

+ Khi phát hiện du khách có các biểu hiện hoặc xuất hiện các bệnh lạ, có khả 

năng lây lan cho cộng đồng, nhân viên phụ trách sẽ nhanh chóng đưa bệnh nhân 

đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời; sau đó lập tức thông 

báo cho chính quyền, cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý, 

phòng dịch kịp thời. 

- Đối với sự cố đuối nước tại khu vui chơi dưới nước:  

+ Bố trí nhân viên cứu hộ tại khu vực vui chơi dưới nước, để kịp thời ứng cứu 

khi có sự cố đuối nước xảy ra; 

+ Bố trí áo phao đầy đủ cho du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi 

dưới nước để phòng tránh sự cố đuối nước có thể xảy ra.  

- Đối với sự cố mất an toàn giao thông: 

+ Giám sát phương tiện vận chuyển du khách trong việc thực hiện đăng kiểm 

định kỳ theo quy định; 

+ Quy định các xe vận chuyển du khách phải có giấy phép hoạt động của cơ 

quan chức năng, không chở quá số người quy định; 

+ Phân luồng giao thông hợp lý để các phương tiện ra vào khu vực dự án 

không bị ùn tắc; 

+ Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành nghiêm túc 

các quy định trong Luật an toàn giao thông đường bộ. 
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- Đối với tác động do khai thác nước dưới đất và xả nước thải: 

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng nước dưới đất hợp lý, 

có hiệu quả nhằm tránh lãng phí tài nguyên, làm ảnh hưởng đến chất lượng, trữ 

lượng và mục đích sử dụng nguồn nước dưới đát của khu vực; 

+ Thực hiện tốt các biện pháp thu gom, xử lý nhằm đảm bảo nước thải luôn 

đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; 

Ngoài ra, khi đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện các thủ tục xin cấp 

Giấy phép khai thác nước dưới đất để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 

đúng quy định tại Thông tư 27/2014/TT-BTNMT, ban hành ngày 30/5/2014, 

Thông tư Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ, cấp gia hạn, 

điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.  

- Đối với sự cố hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, lụt…): 

+ Trước mùa mưa bão, tiến hành che chắn, chằng chống và gia cố lại các 

công trình của Dự án; 

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa bão để có kế hoạch bố trí nhân 

lực, phương tiện ứng phó kịp thời. 

5.5. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án  

5.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giám sát chất lượng nước thải 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, SS, BOD5, COD, Amoni, Sắt, Coliforms. 

- Vị trí giám sát:  

+ NT: Nước thải tại hố thu sau bể tự hoại.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

b. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và CTNH 

- Tần suất giám sát: thường xuyên. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và CTNH. 

- Nội dung giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

c. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt. 

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án. 
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- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

5.5.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 

a. Giám sát chất lượng nước thải 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, SS, BOD5, Amoni, Nitrat, Coliforms. 

- Vị trí giám sát:  

+ NT: Nước thải tại hố thu sau bãi lọc ngầm.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình hoạt động, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

b. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, SS, BOD5, Amoni, Nitrat, Coliforms. 

- Vị trí giám sát:  

+ NM: Nước mặt suối Vực Trô tại điểm xả thải của Dự án.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình hoạt động, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt. 

c. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH 

- Tần suất giám sát: thường xuyên. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt. 

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 
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Chương 1 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat  

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Oxalis Holiday 

Địa chỉ: Thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Người đại diện: Ông Nguyễn Châu Mỹ          Chức vụ: Phó tổng giám đốc 

Điện thoại: 02323679555 

- Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau: 

+ Thi công xây dựng các hạng mục: nhà văn phòng, 4 nhà lều, kho kỹ thuật, 

đường nội bộ, sân bãi đỗ xe: Tháng 1 - 6/2022; 

+ Thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại theo quy hoạch: 5 nhà 

nghỉ khách sạn, hệ thống thu gom xử lý nước thải: đến hết Tháng 12/2024; 

Trên đây là tiến độ dự kiến của Dự án. Thực tế tiến độ có thể thay đổi do 

nhiều yếu tố khách quan như thời gian hoàn thành thủ tục hành chính, điều kiện 

thời tiết,...  

1.1.2. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án  

Địa điểm khu đất thực hiện Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue 

Diamond Retreat” thuộc thôn 2, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

với các phía tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp đất mặt nước và đất trồng cây lâu năm thuộc quyền sử dụng 

của người dân địa phương; 

- Phía Nam giáp đường dân sinh và đất trồng cây lâu năm thuộc quyền sử 

dụng của người dân địa phương; 

- Phía Đông giáp đất mặt nước và đất trồng cây lâu năm thuộc quyền sử dụng 

của người dân địa phương; 

- Phía Tây giáp giáp đất mặt nước và đất trồng cây lâu năm thuộc quyền sử 

dụng của người dân địa phương. 

Tổng diện tích dự án: 48.411,5 m2. 

Toạ độ điểm góc khu vực Dự án như sau (Hệ toạ độ VN 2000, múi chiếu 30): 
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Bảng 1.1. Toạ độ điểm góc khu đất Dự án 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí Dự án 

Vị trí Dự án 

(Toạ độ trung tâm 

17°38'25.8"N; 106°13'01.0"E) 

 
Vị trí khu đất 

dự án 

Phân khu phục 

hồi sinh thái 

(Vườn QG 

PN-KB) 
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1.1.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Dự án thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, có tổng diện tích 48.411,5m2 đã 

được UBND huyện Bố Trạch phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 

3265/QĐ-UBND ngày 23/7/2020. 

Hiện trạng sử dụng đất khu đất Dự án được tổng hợp ở bảng sau đây: 

Bảng 1.2. Hiện trạng sử dụng đất khu vực Dự án 

TT Loại đất Diện tích (m2) 

1 
Diện tích đất giao thông thuộc quyền quản lý của UBND 

xã Xuân Trạch 
500,3 

2 Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thuộc quyền 

quản lý của UBND xã Xuân Trạch 

113,0 

3 Đất bằng trồng cây lâu năm thuộc quyền quản lý của 

UBND xã Xuân Trạch 

1.562,7 

4 Đất trồng cây lâu năm do người dân quản lý, sử dụng 12.235,5 

5 Đất mặt nước thuộc quyền quản lý của UBND xã Xuân 

Trạch 

34.000 

 Tổng 48.411,5 

(Nguồn: Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 và Quyết định số 

1291/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình) 

Theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty TNHH 

Oxalis Holiday thuê đất để thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue 

Diamond Retreat tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch thì UBND tỉnh đã thu hồi 

2.176m2 đất thuộc quyền quản lý của UBND xã Xuân Trạch gồm: đất giao thông 

500,3m2; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 113,0m2; đất trồng cây lâu năm 

1.562,7m2. Đồng thời chuyển đổi mục đích sử dụng đất do UBND xã quản lý là 

1.562,7m2, 12.235,5m2 đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân. Tổng diện 

tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất 13.798,2m2. Đồng thời theo Quyết định này 

UBND tỉnh cũng đã cho phép Chủ dự án thuê 14.411,5m2 đất. 

a) Hiện trạng công trình: 

Tháng 1 – 6/2022, Chủ Dự án tiến hành phát quang cây trồng và thi công xây 

dựng xong các hạng mục công trình tại vị trí xây dựng các hạng mục công trình 

nhà văn phòng, 4 khu nhà lều, phòng họp ngầm, nhà kho, hệ thống lối đi cầu treo 

trên cao, bãi đỗ xe, đường nội bộ, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và đang trong 

quá trình hoàn thiện các hạng mục còn lại là 5 nghỉ khách sạn. Cụ thể như sau: 

Công trình nhà nghỉ khách sạn. Số lượng: 05 căn diện tích mỗi căn 244,2m2; 

Tổng diện tích xây dựng 1221m2; Diện tích sàn mỗi căn 236,8m2; Tổng diện tích 

sàn  1184m2; chiều cao công trình: 5,34m; chiều cao cos nền +1,148m. 
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b) Các hạng mục công trình đã xây dựng 

* Các hạng mục công trình chính: 

 • Nhà văn phòng với tổng diện tích khoảng 322,4m2; nhà cấp 4, được phân 

chia ra làm nhiều phòng khác nhau, bao gồm phòng nghỉ nhân viên, phòng bếp, 

khu pha chế, khu ăn uống…, chiều cao nhà khoảng 4,725m, số tầng 1 tầng, chiều 

cao cos nền so với nền hiện trạng 1m. 

 • 4 nhà lều với diện tích mỗi căn 199m2, tổng diện tích các nhà lều đã xây 

dựng: 995 m2, chiều cao công trình 4,848m, chiều cao cos nền so với nền hiện 

trạng 1m.  

 • Khu dịch vụ giải trí, thể thao dưới nước sử dụng trên dòng suối hiện có với 

diện tích mặt nước khoảng 34.000m2, chủ yếu đã đầu tư trang thiết bị thuyền 

Kayak, xe đạp nước, bè, phao và những trò chơi giải trí khác… 

 * Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án: 

 • Nhà kho thiết bị, bãi đỗ xe, phòng họp ngầm… với diện tích 959m2. 

 • Đường giao thông nội bộ với diện tích: 1.718,2 m2. 

 * Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 

 - Đối với nước thải sinh hoạt: 

 • Nhà vệ sinh: Đối với mỗi khu nhà lều, nhà văn phòng sẽ thi công 1 nhà vệ 

sinh riêng, hiện nay công ty đã thi công 4 nhà vệ sinh công 4 nhà lều và 1 nhà vệ 

sinh tại nhà văn phòng, đi liền với đó đã thi công 5 bể tự hoại septic Sơn Hà (dung 

tích mỗi bể 2,5m3) đặt ngầm để gom nước thải vệ sinh tại các khu vực này. Hiện 

công đã thi công xong hệ thống thu gom và xử lý nước thải. 

 Đối với mỗi khu nhà nghỉ khách sạn đã thi công lắp đặt sẵn 5 bể tự hoại septic 

Sơn Hà (dung tích mỗi bể 2,5m3) đặt ngầm để gom nước thải vệ sinh tại các khu 

vực này.  

  • Hệ thống thu gom nước thải xám: Hiện tại công ty đã thi công được 10 bể 

lắng lọc 2 ngăn đặt tại khu nhà điều hành, các khu nhà lều và khu nhà nghỉ khách 

sạn để thu gom xử lý nước thải xám.  

 Hiện công đã thi công xong hệ thống thu gom và xử lý nước thải. 

 Do dự án đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục công trình và các công 

trình bảo vệ môi trường nên hạn chế đớn tiếp khách, bên cạnh đó vào những ngày 

thời tiết khu vực có mưa hầu như dự án không có khách đến tham quan, nghỉ 

dưỡng. Vì vậy, lượng khách đến dự án không thường xuyên và số lượng ít (ước 

tính trung bình người đến tham quan khoảng 40 - 50 người/ngày, ở lại qua đêm 

trung bình 10 - 15 người ngày) nên thực tế nước thải phát sinh rất ít do vậy nước 

thải sau thu gom, xử lý tại các bể tự hoại, bể lắng lọc chưa phát thải ra môi trường 

nên chúng tôi không tiến hành lấy mẫu phân tích được. 

 - Đối với rác thải: 
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Hiện nay, công ty đã bố trí 12 thùng đựng rác loại 20 lít có nắp đậy kín (6 

thùng đựng rác vô cơ, 6 thùng đựng rác thải hữu cơ) đặt tại khu văn phòng và các 

nhà lều để thu gom rác thải sinh hoạt. Đối với rác thải hữu cơ cho người chăn nuôi 

khu vực thu gom làm thức cho gia súc, đối với rác thải vô cơ hợp đồng với Đội thu 

gom rác thải chung của xã Xuân Trạch vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với chất thải nguy hại: 

Thực tế dự án mới đi vào hoạt động nên lượng chất thải nguy hại chưa phát 

sinh và công ty cũng chưa bố trí các công trình thu gom, lưu giữ CTNH, thời gian 

tới khi hoàn thành các hạng mục theo đúng giấp phép xây dựng được cấp công ty 

sẽ bố trí thùng thu gom và kho chứa CTNH theo đúng quy định. 

  

Hình 1.2. Khu văn phòng điều hành Hình 1.3. Khu nhà lều 

  

Hình 1.4. Hệ thống lối đi cầu 

treo trên cao 

Hình 1.5. Khu chèo thuyền kayak 
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Hình 1.6. Khu vực thu giãn bên suối Hình 1.7. Nhà trên cây 

Các hạng mục công trình đã thi công phù hợp với Quyết định số 1930/QĐ-

UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond 

Retreat, tỷ lệ 1/500 và Giấy phép xây dựng số 938/GPXD ngày 02/6/2022 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Bố Trạch. Đối với các hạng mục công trình đã thi công xây 

dựng chúng tôi không đánh giá các tác động môi trường trong giai đoạn thi công 

các hạng mục này nữa do Chủ dự án đã bị xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết 

định số 2734/QĐ-XPHC ngày 07/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. 

1.1.4. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm về 

môi trường xung quanh 

a) Các công trình xây dựng, giao thông, dân cư và các công trình khác 

- Khu dân cư:  

+ Dự án cách khu dân cư gần nhất thuộc thôn 1, xã Xuân Trạch khoảng 1,5 

km về phía Tây Nam, mật độ dân cư sinh tại đây tương đối đông. 

- Hiện trạng các công trình, trụ sở: Dự án cách trạm Kiểm lâm Khe Gát 

khoảng 600m về phía Tây Tây Nam, cách trụ sở UBND xã Xuân Trạch khoảng 2 

km về phía Tây Nam. 

- Hiện trạng các tuyến đường giao thông: Dự án cách tuyến đường liên thôn 

(đường bê tông, rộng 5,5m) khoảng 800m về phía Tây Nam, nối từ tuyến đường bê 

tông liên thôn đi vào Dự án là tuyến đường bê tông rộng 3,5m, cách đường Hồ Chí 

Minh nhánh Tây khoảng 2,5 km về phía Nam. Như vậy, khu vực Dự án rất thuận 

lợi cho hoạt động giao thông, giao thương trong quá trình xây dựng cũng như trong 

thời gian hoạt động sau này. 

- Hiện trạng hệ thống cấp điện, nước và thoát nước: 

+ Hiện trạng cấp nước: 
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Hiện nay người dân khu vực thôn 1, xã Xuân Trạch sử dụng nước sạch từ hệ thống 

cấp nước chung của xã Xuân Trạch.  

+ Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải: 

Khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước thải và nước mưa chung, nước 

mưa, nước thải từ khu dân cư tự thoát theo hướng địa hình ra môi trường. 

- Hiện trạng di tích lịch sử, công trình văn hoá, cơ sở sản xuất công nghiệp 

hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác: 

+ Khu vực Dự án và khu vực lân cận không có các di tích lịch sử, công trình 

văn hóa, cơ sở sản xuất công nghiệp. 

+ Cách Dự án khoảng 2,3km về phía Bắc có di tích sân bay dã chiến Khe Gát. 

b) Các đối tượng tự nhiên và kinh doanh, sản xuất gần khu vực Dự án 

- Giáp khu đất Dự án có suối Vực Trô chảy qua, suối rộng khoảng 30 - 40m, 

sâu khoảng 5m, suối Vực Trô tiếp nhận nước từ suối Chà Nòi thuộc thung lũng 

Chà Nòi nơi thuộc ranh giới của ba xã Thượng Hoá thuộc huyện Minh Hoá, xã 

Thượng Trạch và Xuân Trạch của huyện Bố Trạch. Suối này chủ yếu cung cấp 

nước tưới tiêu cho hoa màu của người dân địa phương mà không cung cấp nước 

sinh hoạt. 

  

 Hình 1.8. Suối Vực Trô đoạn qua khu vực Dự án 

- Ngoài khu vực dự án phía Tây Dự án giáp đất trồng cây lâu năm chủ yếu là 

cây cao su 8 – 10 năm tuổi, tràm keo 3 - 5 năm tuổi thuộc quyền quản lý, sử dụng 

của người dân địa phương.  

c) Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 

Dự án nằm trong khu vực vùng đệm của vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ 

Bàng, cách Dự án khoảng 20m về phía Nam là ranh giới của vườn Quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng (phân khu phục hồi sinh thái của Vườn). Phân khu phục hồi sinh 

thái có diện tích 19.619 ha, phân khu phục hồi sinh thái của Vườn là khu vực được 
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quản lý, bảo vệ chặt chẽ để rừng phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của vườn quốc gia, 

khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh. 

Hệ sinh thái của phân khu phục hồi sinh thái của Vườn QG Phong Nha – Kẻ 

Bàng rất đa dạng, cụ thể như sau: 

* Hệ thực vật: 

- Rừng thường xanh bị tác động trên núi đá vôi: 

+ Kiểu quần thụ này có nguồn gốc trực tiếp từ kiểu rừng thường xanh trên núi 

đá vôi dưới 800m, sau khi chịu tác động của con người với mức độ nhiều hoặc ít, 

trong thời gian lâu hoặc mau rất khác nhau.  

+ Rừng ở trạng thái ít bị tác động (rừng trung bình), có cấu trúc gần tương tự 

như kiểu rừng nguyên, chỉ khác chăng là về tổ thành của tầng rừng chính. Ở trạng 

thái bị chặt mạnh hay đốt cháy, lớp cây gỗ trước gần như bị tiêu diệt hoàn toàn và 

thay thế bằng các loài cây tiên phong gỗ mềm thường gặp sau nương rẫy như: ba 

soi, ba bét, thung, màng tang, hu bọ nẹt, chẩn, hèo đá, mậy tèo, ràng ràng xen lẫn 

cỏ Lào, cỏ tranh, tế guột và mua lông, ngấy, dây cẩm cang... 

Kiểu rừng này có thể được chia thành sinh cảnh như sau: 

+ Rừng rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa đất thấp cây lá rộng bị khai thác 

nhẹ ở phần dưới sườn và dọc suối núi đá vôi.  

+ Rừng thưa thường xanh nhiệt đới mưa mùa đất thấp bị khai thác mạnh và 

chịu lửa rừng ở phần trên sườn và đường đỉnh núi đá vôi dạng đá hoa kết tinh, 

cứng, xếp lớp, bị bào mòn mạnh, cây lá rộng và hỗn giao, cây lùn cong queo.  

* Hệ Động vật  

Các hệ sinh thái rộng lớn còn tương đối nguyên sinh trên núi đá vôi, núi đất, 

sông suối với độ che phủ lớn của rừng thường xanh là sinh cảnh lý tưởng cho 

nhiều nhiều loài động vật sinh sống. Những kết quả khảo sát của các nhà khoa học 

từ năm 1991 đến nay đã thống kê được 735 loài động vật có xương sống. 

d) Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ 

quan thẩm quyền phê duyệt 

Dự án phù hợp với Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố 

Trạch; Dự án phù hợp với Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của 

UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.  

1.1.5. Mục tiêu đầu tư 

- Mục tiêu kinh tế: Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra nguồn thu, lợi nhuận và 

góp phần thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nói riêng và địa phương nói chung. 
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- Mục tiêu xã hội: Đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Blue Diamond 

Retreat nhằm phục vụ nhu cầu ở, nghỉ dưỡng của du khách. Mặt khác nâng cao 

chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cao của người dân trong thời đại nền kinh tế 

phát triển và hội nhập, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc, cảnh quan 

của khu vực và sẽ đem lại việc làm thường xuyên, đảm bảo ổn định đời sống thu 

nhập và đầy đủ các chế độ cho CBNV và một số lao động địa phương. 

1.1.6. Loại hình Dự án 

Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. 

1.1.7. Quy mô đầu tư xây dựng của Dự án 

Với mục tiêu phát triển khu sinh thái nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên nên 

Dự án tôn trọng địa hình tự nhiên (không đào đắp san gạt tạo mặt bằng), cảnh quan 

khu vực, hạn chế thi công các công trình xây dựng. Dự án chủ yếu đầu tư xây dựng 

nhà văn phòng, nhà lều và các hạng mục phụ trợ khác.  

Công suất phục vụ tối đa 200 khách/ngày. 

Quy hoạch sử dụng đất: 

Bảng 1.3. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 

TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

m2 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật độ 

XD 

(%) 

Tầng cao 

(Tầng) 

1 Mặt nước 34.000 70,23 - - 

2 Đất thương mại dịch vụ 14.411,5 29,77  25 ≤2 

2.1 Đất xây dựng công trình 3.072,4 6,35  25 ≤2 

2.2 Đường giao thông nội bộ 1.718,2 3,55 25 - 

2.3 Sân vườn, trồng cây 9.620,9 19,87  25 - 

  Tổng  48.411,5 100,00% 25  ≤2  

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Hiện trạng công trình 

Tháng 1 – 6/2022, Chủ Dự án tiến hành phát quang cây trồng tại vị trí xây 

dựng các hạng mục công trình nhà văn phòng, 5 khu nhà lều, khu bể bơi ngầm, nhà 

kho, hệ thống lối đi cầu treo trên cao, bãi đỗ xe, đường nội bộ và đang trong quá 

trình hoàn thiện các hạng mục còn lại gồm 4 nhà lều và các bể xử lý nước thải. Cụ 

thể như sau: 

1) Các hạng mục công trình đã xây dựng 
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a) Các hạng mục công trình chính: 

 - Nhà văn phòng với tổng diện tích khoảng 322,4m2; nhà cấp 4, được phân 

chia ra làm nhiều phòng khác nhau, bao gồm phòng nghỉ nhân viên, phòng bếp, 

khu pha chế, khu ăn uống…, chiều cao nhà khoảng 4,725m, số tầng 1 tầng, chiều 

cao cos nền so với nền hiện trạng 1m. 

Nền sàn lát tấm cermboard (tấm xi măng) kích thước 60x120 (cm), thi công 

hệ thống xà gồ bằng thép hộp 30x60x1,8 để đỡ tấm lát nền cermboard;  

Thi công hệ thống cột thép 50x100x2, liên kết chân cột với móng bằng bulong 

M14 để đỡ hệ thống mái nhà, tường ốp bằng cây trúc dài 1,2m để tăng tính thẩm 

mỹ tự nhiên, thân thiện với môi trường tạo sự thoải mái và an toàn cho con người 

và tạo ra hương vị phương Đông truyền thống; 

Mái trần trang trí trúc, mái lợp tôn dày 3,7mm. 

 - 5 nhà lều với diện tích mỗi căn 199m2, tổng diện tích các nhà lều đã xây 

dựng: 995 m2, chiều cao công trình 4,848m, chiều cao cos nền so với nền hiện 

trạng 1m.  

Nền sàn lát tấm cermboard (tấm xi măng) kích thước 60x120 (cm), thi công 

hệ thống xà gồ bằng thép hộp 30x60x1,8 để đỡ tấm lát nền cermboard;  

Thi công hệ thống cột thép 50x100x2, liên kết chân cột với móng bằng bulong 

M14 để đỡ hệ thống mái nhà, tường ốp bằng cây tầm vong A=5cm dài 2,4m để 

tăng tính thẩm mỹ tự nhiên, thân thiện với môi trường tạo sự thoải mái và an toàn 

cho con người và tạo ra hương vị phương Đông truyền thống; 

Mái trần trang trí tầm vong, mái lợp tôn dày 4,5mm. 

 - Khu dịch vụ giải trí, thể thao dưới nước sử dụng trên dòng suối hiện có với 

diện tích mặt nước khoảng 34.000m2, chủ yếu đã đầu tư trang thiết bị thuyền 

Kayak, xe đạp nước, bè, phao và những trò chơi giải trí khác… 

 b) Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án: 

- Phòng họp ngầm, nhà kho thiết bị: Mái lợp tôn xốp cách nhiệt, tường ốp 

bằng trúc, nền sàn lát tấm cermboard (tấm xi măng). 

- Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe diện tích khoảng 260m2, mặt bãi rải đá dăm được lu lèn 

chặt, xung quanh bãi đỗ xe là rừng cao su 8 - 10 năm tuổi để tạo cảnh quan, bóng 

mát cho xe đậu vào mùa hè. 

- Đường giao thông nội bộ với diện tích: 1.718,2 m2. Với tính chất là khu du 

lịch sinh thái nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên nên tuyến đường giao thông nội bộ 

chủ yếu phục vụ du khách tản bộ ngắm cảnh quan nên đường được làm rộng 3,5m, mặt 

đường bê tông, chiều dài tuyến đường 573m. 

- Hệ thống lối đi cầu treo trên cao: 
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Có chiều dài là 770 mét, chạy dọc giữa những hàng cây cao su thẳng tắp, sàn 

lối đi lắp bằng các thanh gỗ lôi (thuộc gỗ nhóm VIII được phép khai thác) dẫn đến 

các khu nhà lều và các nhà trên cây nằm sát bờ suối Blue. Thành lối đi được đan 

bằng lưới cao 0,5m. 

 - Khu vực sân vườn, cây xanh với diện tích: 9.620,9 m2. 
 - Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 

+ Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước: 

Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD; 

Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công 

trình - Tiêu chuẩn thiết kế; 

Tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn Thiết kế. 

 

Bảng 1.4. Tính toán nhu cầu dùng nước 

TT Đối tượng sử dụng nước 
Quy 

mô 

Đơn 

vị 

Tiêu chuẩn cấp nước 

(lít/người.ngđ) 

Lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

I Nhu cầu sinh hoạt    19,595 

1 

Khu văn phòng đón tiếp 

(khu vực này chỉ cấp nước 

cho hoạt động vệ sinh của 

du khách đến tham quan, 

lượng người này không 

bao gồm du khách ở lại 

qua đêm tại các nhà lều) 

100 Người 12 1,2 

2 

Khu vực nhà lều (khu vực 

này cấp nước cho hoạt 

động vệ sinh, tắm rửa cho 

du khách ở lại qua đêm tại 

khu nhà lều) 

80 Người 80 6,4 

3 

Khu vực nhà nghỉ khách 

sạn (khu vực này cấp nước 

cho hoạt động vệ sinh, tắm 

rửa cho du khách ở lại qua 

đêm tại khu nhà lều) 

100 Người 100 10 

4 
Cán bộ nhân viên làm việc 

tại Dự án (lượng nước cấp 

cho hoạt động vệ sinh, tắm 

15 Người  0.52 
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rứa của CBCN làm việc tại 

dự án) 

4.1 

CBNV làm việc theo ca 

(không có hoạt động tắm 

rửa) 

10 Người 12 0,12 

4.2 CBNV trực đêm tại Dự án 5 Người 80 0,4 

5 

Nước thải nhà bếp phục vụ 

du khách CBNV (dự án 

không sơ chế thức ăn, 

nước cấp cho hoạt động 

này chủ yếu là rửa cốc 

chén từ hoạt động ăn 

uống) 

295 Người 5 1,475 

II Nhu cầu khác    0 

Tổng cộng  

 

Nhu cầu dùng nước 19,6(m3/ng.đ) 

+ Nguồn cấp 

- Đối với nước uống cho du khách và CBNV: Dự án sẽ mua nước bình từ các cơ sở 

cung cấp dịch vụ trên địa bàn nên chúng tôi không tính vào bảng tính cấp nước ở trên. 

- Đối với hoạt động vệ sinh, rửa cốc chén...: Nguồn nước cấp được lấy từ hệ 

thống giếng khoan hiện được thi công trong khuôn viên khu đất dự án. 

Nước vệ sinh tắm giặt lấy từ các túi chứa nước mưa hoặc từ bể xử lý nước mặt 

được bơm lên từ suối vực trô sau khi qua bể lắng lọc sẽ cấp cho hoạt động sinh 

hoạt của dự án. 

+ Giải pháp kỹ thuật:  

Chủ dự án đã lắp đặt 1 bình nước inox 5.000 lít, đặt trên tháp cao khoảng 3m. 

Thiết kế các tuyến ống HDPE D40 dẫn nước từ bể chứa đến khu văn phòng và các 

nhà lều. 

Bảng 1.5. Tổng hợp khối lượng cấp nước 

TT Hạng mục, vật tư Khối lượng Đơn vị 

1 Ống Nhựa HDPE - D 40  300 m 

- Hệ thống cấp nước PCCC: 

Dự án sẽ trang bị các bình bột PCCC theo yêu cầu của Cảnh sát PCCC & 

CHCN đặt tại khu văn phòng và các nhà lều, đồng thười trang bị 1 máy bơm công 
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suất 5,5KW và hệ thống ống dẫn nước để đảm bảo PCCC khi có sự cố xảy ra. 

Nguồn nước dùng cho cứu hoả được lấy từ khe suối Vực Trô và bể dự phòng nước 

PCCC của dự án. 

- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng:  

Hiện tại chủ dự án đã thi công hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt trên mái 

từng công trình đã thi công. Đối với nhà lều lắp đặt hệ thống pin mặt trời áp mái 

với công suất 10KW (5 nhà lều đã lắp đặt 5 hệ thống pin áp mái), đấu nối nguồn 

điện từ Inverter và bình tích điện lưu trữ cho mỗi căn bằng dây Cadivi 4.0. Đối với 

văn phòng lắp đặt hệ thống pin mặt trời áp mái với công suất, đấu nối nguồn điện 

từ Inverter và bình tích điện lưu trữ cho văn phòng bằng dây Cadivi 4.0. 

- Đối với các khu vực vui chơi giải trí: Chủ dự án đã thi công các cột đèn cao áp 

đặt tại từng khu vực vui chơi như: tiệc ngoài trời, khu vực đường dạo nối bộ, nguồn 

điện được đấu nối từ hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt tại khu văn phòng. Đối với 

lối đi trên dây, nhà trên cây sử dụng hệ thống đèn led lắp đặt dọc theo dây, nguồn điện 

được đấu nối từ hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt tại khu văn phòng. 

Các hạng mục đã thi công tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết của Dự án đã 

được UBND Bố Trạch phê duyệt tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khu du 

lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat, tỷ lệ 1/500 và Giấy phép xây dựng 

số số 938/GPXD ngày 02/6/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch; Quyết 

định số 2342/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về việc chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue 

Diamond Retreat và giấy phép xây dựng số 924/GPXD ngày 10 tháng 5 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân huyện Bố trạch cấp cho Công ty TNHH Oxalis Holiday được 

phép xây dựng công trình thuộc dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue 

Diamond Retreat. Hạng mục nhà nghỉ khách sạn. 

 1.2.2. Các hạng mục công trình tiếp tục hoàn thiện theo quy hoạch 

1) Các hạng mục công trình chính 

 - Dự án sẽ tiếp tục thi công 05 căn phòng nghỉ khách sạn, diện tích mỗi căn 

244,2m2; Tổng diện tích xây dựng 1221m2; Diện tích sàn mỗi căn 236,8m2; Tổng 

diện tích sàn  1184m2; chiều cao công trình: 5,34m; chiều cao cos nền +1,148m 

 - Giải pháp thiết kế: 

Nền sàn lát tấm cermboard (tấm xi măng) kích thước 60x120 (cm), thi công 

hệ thống xà gồ bằng thép hộp 30x60x1,8 để đỡ tấm lát nền cermboard;  

Thi công hệ thống cột thép 50x100x2, liên kết chân cột với móng bằng bulong 

M14 để đỡ hệ thống mái nhà, tường ốp nhựa để tăng độ bền, thân thiện với môi 
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trường tạo sự thoải mái và an toàn cho con người và tạo ra hương vị phương Đông 

truyền thống; 

Mái lợp tôn dày 4,5mm. 

 2) Các hạng mục phụ trợ 

 - Hệ thống thoát nước mưa: 

Do Dự án chỉ đầu tư khu nhà văn phòng và các lều cắm trại sinh thái gần gũi 

với thiên nhiên, xung quanh các hạng mục công trình được trồng cỏ, cây xanh che 

phủ nên nước mưa chảy tràn tại Dự án tương đối sạch. Do đó, Dự án không đầu tư hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn, nước mưa chảy tràn chủ yếu tự chảy theo hướng 

địa hình và đổ ra khe suối Vực Trô tiếp giáp Dự án sau đó chảy về sông Troóc. 

        - Hệ thống thoát nước thải: 

Thiết kế mạng lưới thoát nước thải của khu vực trên cơ sở quy hoạch chi tiết 

đã được phê duyệt. Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án chủ yếu là nước 

thải vệ sinh (nước thải đen) và nước thải xám (từ vệ sinh chân tay, rửa cốc chén, 

bát đĩa…) được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi cho thoát ra môi trường, cụ thể: 

Nước thải đen phát sinh từ khu vệ sinh được thu gom bằng đường ống nhựa uPVC 

d110 dẫn về bể tự hoại septic Sơn Hà được xây ngầm dưới mỗi khu nhà để xử lý 

sơ bộ sau đó tự chảy ra hố thu và được bơm chuyển sang bãi lọc ngầm để xử lý đạt 

quy chuẩn trước khi thoát ra suối Vực Trô. Nước thải xám từ được thu gom bằng 

đường ống nhựa uPVC d60 dẫn về bể lắng lọc 2 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó tự 

chảy ra hố thu và được bơm chuyển sang bãi lọc ngầm (diện tích 150m2, sâu 0,5m) 

để xử lý tiếp.  

Nước thải sau khi xử lý qua bãi lọc ngầm sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A). 

Bảng 1.6. Tổng hợp khối lượng thoát nước 

TT Hạng mục, vật tư Khối lượng Đơn vị 

1 Ống nhựa u_PVC – D110 200 m 

2 Ống nhựa u_PVC – D60 250 m 

 

- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng: 

▪ Nguồn cấp điện: Nguồn điện cấp cho Dự án là nguồn năng lượng mặt trời. 

 ▪ Giải pháp cấp điện: Dự án sẽ lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt 

trên mái từng nhà lều với công suất 10kW ( nhà văn phòng và 4 nhà lều đã lắp đặt 

4 hệ thống pin áp mái), đấu nối nguồn điện từ Inverter và bình tích điện lưu trữ cho 

mỗi căn bằng dây Cadivi 4.0. Tiếp tục lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho 

5 công trình nhà nghỉ khách sạn của dự án khi các công trình này hoàn  thiện. 
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Để ổn định điện cho hoạt động của Dự án trong trường hợp hệ thống điện 

năng lượng mặt trời không cung cấp đủ, Dự án sẽ trang bị 01 máy phát điện Diesel 

dự phòng với công suất 30kW. 

- Cây xanh: 

+ Giải pháp: 

• Cây xanh được trồng dọc hai bên tuyến giao thông nội bộ của Dự án. 

• Chọn loại cây sưa trắng, có đường kính thân cây D>15cm, cao khoảng 

h>3,5m, tán cây cân đối. 

• Hoa: trồng các loại hoa như hồng, mười giờ… tạo cảnh quan dọc tuyến 

đường nội bộ, ven suối. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a) Công trình thu gom và xử lý nước thải 

Thiết kế mạng lưới thoát nước thải của khu vực trên cơ sở quy hoạch chi tiết 

đã được phê duyệt. Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án chủ yếu là nước 

thải vệ sinh (nước thải đen) và nước thải xám (từ vệ sinh chân tay, rửa cốc chén, 

bát đĩa…) được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi cho thoát ra môi trường, cụ thể: 

Nước thải đen phát sinh từ khu vệ sinh được thu gom bằng đường ống nhựa uPVC 

d110 dẫn về bể tự hoại septic Sơn Hà được xây ngầm dưới mỗi khu nhà để xử lý 

sơ bộ sau đó tự chảy ra hố thu nước xây nối tiếp bể tự hoại và được bơm chuyển 

sang bãi lọc ngầm để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thoát ra suối Vực Trô. Nước 

thải xám từ được thu gom bằng đường ống nhựa uPVC d60 dẫn về bể lắng lọc 2 

ngăn sau đó được bơm chuyển sang bãi lọc ngầm để xử lý tiếp.  

Nước thải sau khi xử lý qua bãi lọc ngầm sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A). 

- Sơ đồ xử lý nước thải tại Dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh quy trình xử lý: 

+ Nước thải đen: phát sinh từ quá trình vệ sinh của con người (phân, nước 

tiểu). Giai đoạn hoạt động của Dự án mang tính lâu dài nên sẽ xây dựng hệ thống 

Hố thu  Nước thải 

xám 

Bể lắng lọc 2 

ngăn 

Nước thải đen Bể tự hoại 

septic Sơn Hà 

Suối Vực 

Trô 

Bãi lọc 

ngầm  
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bể tự hoại kiên cố (bể tự hoại septic Sơn Hà). Sơ đồ bể septic Sơn Hà được thể 

hiện như sau: 

 

Thuyết minh sơ đồ: 

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn d110 chảy vào ngăn chứa, tại đây 

chất thải thô ban đầu nổi lên trên bề mặt nước, sau 24 đến 48h phân bị phân huỷ 

bởi các VSV kỵ khí được sinh ra trong bồn, các VSV này xử lý các phần chất thải 

thô sau đó phần cặn bị lắng xuống bể chứa. Phần giữa của bể chứa là phần nước 

đục, phần này tràn sang ngăn lọc qua lỗ trên vách ngăn và các khe hở giữa phần 

vách ngăn và thân bồn. Tại ngăn lọc này khi phần nước đục chảy sang sẽ vẫn còn 

chất thải chưa được phân huỷ hoàn toàn nó sẽ bị chặn lại bởi các quả cầu thông 

mình làm bằng nhựa PE nổi trên mặt trong ngăn lọc. 

Quả cầu nhựa thông minh có 2 tác dụng chính: Thứ nhất lọc các chất hữu cơ 

còn sót lại từ ngăn chứa sang ngăn lọc, ngăn không cho chúng chảy ra ngoài; Thứ 

2 quả lọc này có rất nhiều gờ, tại đây các VSV kỵ khí bám trụ, hoạt động sinh sôi 

và duy trì sự sống bằng cách xử lý các chất hữu cơ còn lại. Sau đó chất không phân 

huỷ được sẽ bị dồn xuống đáy bồn qua các lỗ vách ngăn và thân bồn. Sau đó nước 

thải sau xử lý theo đường ống dẫn thoát ra hố thu nối tiếp bể tự hoại để bơm ra bãi 

lọc ngầm xử lý tiếp. 

Bùn thải từ bể được định kỳ (1 - 2 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. 

+ Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa chân tay, cốc chén... 

được dẫn vào bể lắng lọc 2 ngăn đặt tại từng khu nhà để xử lý sơ bộ trước khi tự 

chảy về hố thu nối tiếp bể tự hoại và được bơm chuyển về bãi lọc ngầm để xử lý.  

b) Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Bố trí 2 thùng chứa loại 120 lít, 1 thùng đựng rác thải hữu cơ, 1 thùng đựng 

rác thải sinh hoạt khác đặt tại khu văn phòng, 18 thùng chứa loại 20 lít, 9 thùng 

đựng rác thải hữu cơ (thức ăn dư thừa), 9 thùng đựng rác thải vô cơ có nắp đậy kín 

tại 9 nhà lều để thu gom rác thải sinh hoạt. Đối với rác thải hữu cơ cho người chăn 

nuôi khu vực thu gom làm thức cho gia súc, đối với rác thải vô cơ hợp đồng với 
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HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường đô thị Phong Nha vận chuyển đi xử lý. 

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt 

động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Đối với loại hình Dự án chỉ là đầu tư xây dựng khu văn phòng tiếp đón khách, 

và các lều nghỉ dưỡng, đối với thực phẩm được sơ chế tại các nhà dân cung cấp 

thực phẩm cho Dự án trước khi đưa vào Dự án để chế biến nên việc đầu tư xây 

dựng hệ thống bể tự hoại septic Sơn Hà, bể lắng lọc 2 ngăn và bãi lọc ngầm để xử 

lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thoát ra môi trường (suối Vực Trô) là hợp lý với 

điều kiện thực tế tại dự án và nồng độ chất ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt thuần tuý từ 

khách nghỉ dưỡng không cao. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên vật liệu xây dựng dự án 

Nhu cầu nguyên vật liệu thiết yếu trong thi công các hạng mục còn lại của Dự 

án và nguồn cung cấp dự kiến thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1.7. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án 

TT 

Chủng loại 

(vị trí nguồn cung 

cấp) 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Trọng 

tải xe 

vận 

chuyển 

(tấn) 

Số lượt 

xe vận 

chuyển  

 

Chiều dài 

tuyến đường 

vận chuyển 

(km) 

Tổng chiều 

dài tuyến 

đường vận 

chuyển 

(Km) 

1 

Đá xây dựng (Mỏ đá 

Khe Chuối, xã Phú 

Định, huyện Bố 

Trạch) 

50 

10 

5 15 75 

2 

Cát xây (mỏ cát Hưng 

Trạch, huyện Bố 

Trạch) 

10 1 10 10 

3 

Xi măng (đại lý ở thị 

trấn Hoàn Lão, huyện  

Bố Trạch) 

5 1 30 30 

4 

Sắt, thép (đại lý ở thị 

trấn Hoàn Lão, huyện  

Bố Trạch) 

5 1 30 30 

5 
Vật liệu khác (trúc, tầm 

vong) 
2  1 60 60 

 Tổng 72    205 

Ghi chú:  

- (*) Trọng lượng riêng của vật liệu xây dựng được lấy theo Công văn số 

1784/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức vật tư 

trong xây dựng. 
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- Phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe tải có tải trọng 10 tấn.  

Tổng quan tuyến đường vận chuyển như sau: 

- Đối với đá dăm: từ mỏ đá ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, theo đường 

Hồ Chí Minh nhánh Tây rẽ vào đường bê tông liên thôn sau đó theo đường dân 

sinh vào khu đất Dự án; 

- Cát xây dựng lấy tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tuyến đường vận 

chuyển chủ yếu là đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, theo đường Hồ Chí Minh 

nhánh Tây rẽ vào đường bê tông liên thôn sau đó theo đường dân sinh vào khu đất 

Dự án; 

- Sắt thép: theo các tuyến đường Tỉnh lộ 2, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, 

đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rẽ vào đường bê tông liên thôn sau đó theo đường 

dân sinh vào khu đất Dự án; 

- Vật liệu khác: Dự kiến được mua tại huyện Tuyên Hóa, tuyến đường vận 

chuyển chính là Quốc lộ 12A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rẽ vào đường bê 

tông liên thôn sau đó theo đường dân sinh vào khu đất Dự án;  

Trong các tuyến đường vận chuyển thì đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hai 

bên đường dân cư thưa thớt, đối với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua 

chợ Troóc, xã Phúc Trạch tập trung tương đối đông, đối với tuyến đường liên thôn 

tập trung đông dân cư khu vực. 

1.3.2. Nhu cầu điện, nước 

a. Nhu cầu cấp điện 

Nguồn điện cấp cho Dự án là nguồn năng lượng mặt trời. 

b. Nhu cầu cấp nước 

Theo tính toán ở bảng 1.4 nhu cầu dùng nước cho Dự án trong giai đoạn hoạt 

động 19,6 (m3/ng.đ).  

- Nước cấp cho các hoạt động sinh hoạt của CBNV và du khách được lấy từ giếng 

khoan trong khuôn viên khu đất dự án. 

- Đối với nước uống cho CBNV và du khách sẽ sử dụng nước bình được cung 

cấp từ các cơ sử dịch vụ trên địa bàn. 

1.3.3. Nhu cầu lương thực, thực phẩm 

Nguồn thực phẩm cung cấp cho khu ẩm thực: Được mua từ các hộ gia đình trên 

địa bàn xã Xuân Trạch, trong hợp đồng thu mua lương thực, thực phẩm Chủ dự án sẽ 

lồng ghép điều khoản thu mua từ các hộ cung cấp thực phẩm phải là thực phẩm sạch 

và an toàn, không sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, không sử dụng chất bảo quản. 
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1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Đầu tư toàn bộ thiết bị, công nghệ hiện đại theo dây chuyền của khu vui chơi, 

giải trí.  

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

1.5.1. Giải pháp thi công 

1.5.1.1. San nền 

Dự án thi công khu nhà lều theo hướng nhà sàn có cos nền sàn cao hơn cos 

mặt đất tự nhiên khoảng 1m, bên cạnh đó do khu vực Dự án tương đối bằng phẳng 

nên sau khi chặt bỏ lớp thàm thực vật tại khu vực thi công công trình thì tiến hành 

hoạt động thi công mà không phải san gạt tạo mặt bằng cục bộ.  

1.5.1.2. Thi công các nhà lều 

* Giải pháp kết cấu móng 

Do địa chất của khu vực nằm trong vùng đất nguyên thổ, tình trạng đất rất tốt. 

Công trình lại thấp tầng, nên giải pháp móng là đào hố móng đổ BTCT M.250, 

kích thước RxC = 700x600 để đỡ hệ thống cột thép, cốt thép trong đài Ø12. 

* Giải pháp kết cấu phần thân, mái 

Thi công hệ thống xà gồ bằng thép hộp 30x60x1,8 để đỡ tấm lát nền 

cermboard (tấm xi măng) kích thước 60x120 (cm);  

- Thi công hệ thống cột thép 50x100x2, liên kết chân cột với móng bằng 

bulong M14 để đỡ hệ thống mái nhà, tường ốp bằng cây tầm vong A=5cm dài 

2,4m để tăng tính thẩm mỹ tự nhiên, thân thiện với môi trường tạo sự thoải mái và 

an toàn cho con người và tạo ra hương vị phương Đông truyền thống; 

- Mái trần trang trí tầm vong, mái lợp tôn dày 4,5mm. 

1.5.2. Danh mục các thiết bị, máy móc được sử dụng 

Ngoài xe ô tô vận chuyển, các phương tiện, máy thi công chính có sử dụng 

dầu diesel cho mỗi hoạt động trên được tổng hợp trong Bảng sau:  

Bảng 1.8. Các loại máy thi công chính trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Chủng loại máy thi công Công suất máy 
Định mức nhiên liệu dầu 

diesel tiêu thụ (lít/ca) (*) 

1 Ô tô tưới nước 5 m3 23 

2 Máy phát điện 15kW 13,5 

3 Máy trộn bê tông  11 KW - 

4 Cần cẩu 5 tấn 32 

Ghi chú: (*) Định mức tiêu hao nhiên liệu của các máy thi công được lấy theo 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, với 1 ca máy 

khoảng 8 giờ/ngày.  
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Ngoài các phương tiện, máy sử dụng dầu diesel ở trên, hoạt động thi công của 

Dự án có sử dụng các phương tiện, máy chạy bằng điện như máy trộn bê tông, 

bơm nước, máy cắt, hàn, máy khoan,... 

1.5.3. Xây dựng bãi tập kết vật liệu và lán trại 

Tiến hành thi công theo từng khu vực. 

- Về điểm tập kết nguyên vật liệu thì có 1 điểm tập kết đó là: 

+ Điểm tập kết vật liệu ở khu vực tại vị trí bãi đỗ xe, là nơi gần với tuyến 

đường dân sinh để thuận tiện cho việc tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công dự 

án, diện tích bãi dự kiến khoảng 500m2. 

- Về vị trí lán trại thì bố trí gần vị trí tập kết nguyên vật liệu để phục vụ cho 

hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

Vị trí điểm tập kết nguyên vật liệu và lán trại đều nằm ở vị trí cách mặt nước 

suối Vực Trô khoảng 30 m. Theo ghi nhận ý kiến của người dân địa phương thì 

khu vực dự án chưa bị ngập lụt về mùa mưa. 

  

Hình 1.9. Sơ đồ tổng mặt bằng thi công 

Vị trí lán 

trại 

Vị trí bố trí 

lán trại, thiết 

bị thi công 
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1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

- Thi công xây dựng các hạng mục: nhà văn phòng, khu bể bơi, 4 nhà lều, kho 

kỹ thuật, đường nội bộ, sân bãi đỗ xe, hệ thống thu gom xử lý nước thải. Đã hoàn 

thiện; 

- Thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại theo quy hoạch: 5 nhà 

nghỉ khách sạn: tháng 12/2024); 

Trên đây là tiến độ dự kiến của Dự án. Thực tế tiến độ có thể thay đổi do 

nhiều yếu tố khách quan như thời gian hoàn thành thủ tục hành chính, điều kiện 

thời tiết,...  

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư xây dựng của Dự án là 37.500.000.000 đồng. 

(Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) 

Chi phí các hạng mục công trình liên quan đến bảo vệ môi trường như hệ 

thống cấp, thoát nước,… nằm trong chi phí xây dựng chung của Dự án. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a) Giai đoạn thực hiện Dự án: 

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư là Công ty TNHH Oxalis Holiday quản 

lý và điều hành. 

- Chủ dự án lựa chọn các nhà thầu thi công các hạng mục công trình của Dự án; 

- Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công; 

- Chủ dự án trực tiếp thực hiện nghiệm thu công trình với các nhà thầu thi công. 

Dự kiến số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thi công tại công trường trung 

bình khoảng 10 người, đa số công nhân là người địa phương.   

 Chế độ làm việc chính của Dự án là 01 ca/ngày; 8h/ca, ngoài ra, tùy vị trí mà 

có chế độ trực, nghỉ ca luân phiên. 

 b) Giai đoạn hoạt động: 

 Dự án đi vào hoạt động sẽ phục vụ cho các hoạt động ăn uống, du lịch, nghỉ 

dưỡng tối đa khoảng 300 khách/ngày đêm. Cụ thể: 

- Tổng lượng khách đến ăn uống, nghỉ dưỡng tham quan lớn nhất tại Dự án là 

300 người/ngày đêm, trong đó dự kiến số lượng du khách ở lại qua đêm tại các nhà 

lều lớn nhất khoảng 200 người; 

- Tổng số CBNV làm việc tại Dự án là 15 người; 
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất 

a) Đặc điểm địa hình 

Khu vực Dự án hiện là đất trồng cao su của người dân địa phương, có địa 

hình tương đối bằng phẳng, độ cao hiện trạng trung bình khu vực Dự án so với 

mặt nước biển dao động trong khoảng +20m ÷ +20,86m, địa hình khu vực có 

hướng nghiêng từ Tây Nam sang Đông Bắc.  

Do địa hình khu vực tương đối bằng phẳng nên Dự án không tiến hành san 

gạt tạo mặt bằng trước khi thi công các hạng mục công trình. 

b) Đặc điểm địa chất 

Theo kết quả khảo thăm dò địa chất do công ty Cổ phần DNA thực hiện tháng 12 

năm 2021 cho thấy đặc điểm địa chất nền đất phổ biến khu vực Dự án là đất đá cát, đá sét 

lẫn dăm sỏi sạn và đất mùn, kết cấu chặt, trạng thái dẻo cứng. Nền đất được đánh giá 

thích hợp cho việc xây dựng các công trình phục vụ hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng. 

2.1.2. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn 

a) Đặc điểm khí hậu 

Theo “Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình” do TS. Nguyễn Đức Lý, KS. Ngô 

Hải Dương, KS. Nguyễn Đại (Đồng chủ biên), nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, năm 

2013 và số liệu cập nhật mới nhất giai đoạn 2016 đến năm 2021 của Trung tâm Khí 

tượng Thủy văn Quảng Bình thì khí hậu của khu vực Dự án có những đặc điểm 

chính như sau: 

* Nhiệt độ: 

Khu vực Dự án nằm ở trung du miền núi thuộc tỉnh Quảng Bình nên chịu ảnh 

hưởng chung của nhiệt độ khu vực tỉnh Quảng Bình. Nhiệt độ bình quân hàng năm 

ở vùng trung du, miền núi dao động từ 240C đến 250C, miền núi tùy theo độ cao 

mà giảm xuống dưới 240C và được chia thành 2 mùa rõ rệt: 

- Mùa hè: ở Quảng Bình nói chung và khu vực Dự án nói riêng vào các tháng 

VI, VII là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5 - 30,00C 

ở vùng đồng bằng ven biển, từ 29,0 - 29,50C ở vùng núi. 

- Mùa đông: Nhiệt độ trung bình tháng giêng ở vùng trung du, miền núi nói 

chung và khu vực Dự án nói riêng khoảng 190C, ở miền núi là 180C. Nhiệt độ 

trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16 - 170C. Khi có không khí lạnh 

tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí xuống 

dưới 50C. 
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Năm 2017, hầu hết tại khu vực Quảng Bình nói chung và khu vực Dự án nói 

riêng các tháng đều có nền nhiệt độ cao hơn TBNN, riêng tháng 2 và tháng 3 do 

ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và nhiều nên nền nhiệt độ các nơi trên toàn 

khu vực thấp hơn TBNN. Cụ thể: Tháng 1 nền nhiệt độ các nơi trong tỉnh cao hơn 

TBNN từ 0,6 - 1,60C. Tháng 2, tháng 3 ở mức thấp hơn TBNN từ 1,8 - 3,10C. 

Tháng 4 cao hơn TBNN từ 0,5 - 2,60C. 

Năm 2020 từ tháng 1 - 3 nền nhiệt độ trên toàn tỉnh Quảng Bình nói chung và 

khu vực Dự án nói riêng phổ biến xấp xỉ TBNN. Nhiệt độ TB: Vùng đồng bằng 

18,5- 25,50C, vùng núi 18,0- 20,00C. Từ tháng 4 - 6/2018 nền nhiệt độ trên toàn 

tỉnh phổ biến xấp xỉ TBNN. Nhiệt độ TB: 28,0 – 30,00C. 

- Tháng 4: Nền nhiệt độ các nơi cao hơn TBNN một ít, dao động trong 

khoảng từ 0,50C đến 1,00C 

- Tháng 5 - 6: Nền nhiệt độ các nơi xấp xỉ TBNN, dao động trong khoảng từ -

0,50C đến 0,50C. 

Từ tháng 8 - 10/2019 nền nhiệt độ trên toàn tỉnh phổ xấp xỉ TBNN. Cụ thể như 

sau: 

- Tháng 8, 10: Nền nhiệt độ các nơi xấp xỉ và cao hơn TBNN 

- Tháng 9: Nền nhiệt độ các nơi xấp xỉ TBNN. 

Từ tháng 11/2018 - 01/2020 nền nhiệt độ trên toàn tỉnh phổ biến cao hơn 

TBNN một ít. 

- Bình quân nhiệt độ các tháng như sau: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình tháng (Trạm đo Đồng Hới) 

(Đơn vị tính: 0C) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Nhiệt độ 18,7 19,4 21,5 24,8 27,9 29,6 29,6 28,8 26,9 24,8 23,3 19,6 

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2021 

* Lượng mưa:  

Mùa mưa ở Quảng Bình bắt đầu từ tháng VIII đến tháng XI, tập trung chủ yếu 

vào các tháng IX, X, XI, chiếm 65 - 67% lượng mưa cả năm. Tiểu tiểu mãn thường 

xuất hiện giữa tháng V với tần xuất 60 - 70%. 

Lượng mưa trung bình tháng được thể hiện ở Bảng sau: 

Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình tháng tại khu vực dự án (mm) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Lượng 

mưa  
35.6 39.4 47.9 83.3 178.1 128.8 76.0 223.0 406.1 641.7 194.4 77.4 
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Nguồn: Trạm khí tượng Tróoc, giai đoạn 

2016-2021 

Lượng mưa ngày lớn nhất ứng với thời gian xuất hiện tại tỉnh Quảng Bình là 

747mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016). 

* Độ ẩm: 

- Độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 70% - 90%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ 

tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 80% - 90%. Tháng ẩm 

nhất là các tháng cuối mùa đông. 

- Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng VII có độ ẩm trung bình 

từ 70 - 79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt tới 

19 - 20%. 

Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình tháng (Trạm đo Đồng Hới) 

ĐVT: % 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Độ ẩm 88 90 89 87 80 72 70 75 84 87 86 86 

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2021 

* Gió: 

Khu vực Dự án có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè 

(gió Tây Nam). 

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh 

hành là gió Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các 

đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể. 

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là 

gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn 

chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất 

có thể lên tới cấp V, VI. 

Bảng 2.4. Tốc độ gió trung bình tháng tại Trạm đo Đồng Hới  

(đơn vị: m/s) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Vận tốc 3,3 2,8 2,5 2,4 2,6 2,7 3,0 2,4 2,5 3,3 3,5 3,2 

Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2021 

- Gió mùa Đông Bắc:  

Ở Quảng Bình nói chung và khu vực Dự án nói riêng vào các tháng VII, VIII 

chưa quan sát có gió mùa Đông Bắc xuất hiện, tháng VI và tháng IX là những 
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tháng ít quan sát thấy gió mùa Đông Bắc, còn lại các tháng I, II, III và tháng XI, 

XII là những tháng có số đợt gió mùa Đông Bắc nhiều nhất (trung bình có khoảng 

2,5 đợt) nhiều nhất là 5 đợt, ít nhất là 1 đợt. 

Trung bình hàng năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 17 - 18 đợt gió 

mùa Đông Bắc, như vậy ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 70% số đợt gió 

mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. 

Khi có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Bình, nền nhiệt độ giảm 

ít nhất là 10C. Khi không khí lạnh kèm theo hoạt động của gió phơn lạnh với cường 

độ mạnh có thể làm nhiệt độ giảm 9 - 100C trong 24 giờ (nếu trước đó thời tiết 

Quảng Bình bị khống chế bởi rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây), gió chuyển 

hướng Tây Bắc. Gió mạnh nhất có thể lên tới 17 - 18m/s, đôi khi tới 20m/s, biển 

động mạnh. Vì vậy, việc dự báo và cảnh báo kịp thời trên các phương tiện thông 

tin đại chúng là việc làm cấp bách và cần thiết đề phòng tác động xấu có thể xảy ra. 

Ngoài các hệ thống mang tính bất ổn định cao như dải hội tụ nhiệt đới, bão, áp 

thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc cũng ảnh hưởng khá lớn đến tổng lượng mưa 

năm ở các địa phương Quảng Bình. Trong mùa mưa, trung bình mỗi một đợt mưa 

do gió mùa Đông Bắc gây ra từ 50 - 70mm ở vùng đồng bằng và từ 70 - 90mm ở 

vùng núi. Trong mùa khô, gió mùa Đông Bắc gây mưa ở đồng bằng thấp hơn ở 

vùng núi; khi gió mùa Đông Bắc kết hợp với các hệ thống thời tiết khác gây nên 

mưa lớn và thường sinh lũ lụt. Nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc cường độ 

mạnh vào các tháng XII, tháng I, tháng II trong vụ Đông Xuân, gây hại cho quá 

trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những giá trị mưa hoặc nhiệt độ nói 

trên nếu mang tính cực đoan đều rất có hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống 

của cộng đồng. 

Ở Quảng Bình nói chung và Dự án nói riêng, gió mùa Đông Bắc kết thúc năm 

sớm nhất là hạ tuần tháng III, năm trung bình là trung tuần tháng V, năm muộn 

nhất là thượng tuần tháng VI, gió mùa Đông Bắc thời kỳ cuối mùa thường lệch 

đông cường độ yếu, nó chỉ làm cho thời tiết dịu đi một ít chứ không làm giảm nhiệt 

độ đáng kể. 

* Nắng: 

Số giờ nắng trong năm khu vực Dự án dao động từ 1.500 giờ đến 1.520 giờ, 

tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có 

số giờ nắng nhiều nhất là tháng VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ. 

* Chế độ bão: 

Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển, trong đó có khu vực Dự án là một 

trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất 

nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn 
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bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI 

đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X) với khoảng 0,3-0,7 cơn/năm.  

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng 

X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy 

vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII. 

Bảng 2.5. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2019 

Vùng bờ biển 
Thời gian 

xuất hiện 
Tên cơn bão Cấp bão 

Hà Tĩnh - Thừa Thiên 

Huế 
30/9/2013 Wutip Cấp 10-14 (102-149 km/h) 

 Nghệ An - Quảng Bình   21/08/2010 Mindulee Cấp 10 (89-102 km/h) 

 Nghệ An - Quảng Bình   13/10/2008 ATNĐ Cấp 7 (50 - 61 km/h) 

 Nghệ An - Quảng Bình   27/09/2008 Mekkhala Cấp 9 (75 - 88 km/h) 

 Nghệ An - Quảng Bình   27/09/2007  Lekima    Cấp 11 (103-117 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   28/10/2005  Kaitak (Số 8)    Cấp 9 (75 – 88 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   15/9/2005  Vicente (Số 6)    Cấp 9 (75 – 88 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   08/9/2003  ATNĐ    Cấp 6 (39 – 49 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   10/9/2002  Hagupit (Số 4)    Cấp 6 (39 – 49 km/h)   

 Nghệ An - Quảng Bình   10/8/2001  Usagi (Số 5)    Cấp 8 (62 – 74 km/h)   

Nghệ An - Quảng Bình 05/9/2000  Wukong (Số 4)    Cấp 10 (89-102 km/h)   

Hà Tĩnh – Quảng Bình 15/9/2017 Doksuri (Số 10) Cấp 12 (118 - 133 km/h) 

Nghệ An - Quảng Bình 30/8/2019 Podul (số 4)  Cấp 8 (62 – 74 km/h)   

Như vậy, với điều kiện khí hậu khu vực tương đối khắc nghiệt (nắng nóng 

vào mùa hè và mưa lũ kéo dài, hay xuất hiện các yếu tố khí hậu cực đoan như bão, 

áp thấp nhiệt đới, lũ lụt...) nên chủ Dự án sẽ có các giải pháp bố trí lịch thi công 

hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ thi công đề ra và hạn chế các thiệt hại về vật chất, 

ảnh hưởng đến sức khoẻ CBCN thi công do yếu tố bất lợi từ hiện tượng thời tiết 

cực đoan.  

b) Điều kiện thuỷ văn  

Qua khảo sát thực tế, khu vực thực hiện dự án có các điều kiện thủy văn như sau: 

* Nước dưới đất:  

Theo Báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất 

trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1:50.000 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài 

nguyên và môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
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thực hiện năm 2016 thì giếng khoan của công ty khai thác nước trong tầng chứa 

nước khe nứt - karst trong trầm tích Carbon - Permi; các trầm tích Carbon - Permi 

có thành phần chính là đá vôi phân lớp dày, bị Karst hóa, nứt nẻ ở những mức độ 

khác nhau, có chứa những hang hốc Karst, đôi khi hình thành những hang động 

lớn. Lưu lượng các mạch lộ, suối ngầm Karst thay đổi từ 0,5 - 0,75 l/s. Nước thuộc 

loại nhạt đến siêu nhạt với M = 0,17 - 0,5 g/l, có nơi đến 1,0 l/s. Tổng chiều dày từ 

700 đến 800m, các đá cắm thoải bị nứt nẻ và karst hóa mạnh, mức độ chứa nước 

rất phong phú (nước khe nứt - karst). Do Dự án có nhu cầu sử dụng nước rất ít 

(19,6m3/ngày) nên dự báo nước ngầm, nước mặt và nước mưa khu vực dự án có 

khả năng đáp ứng nhu cầu nước ngọt cho hoạt động lâu dài cho dự án. 

Về chất lượng nước khu vực Dự án, đơn vị tư vấn đã lấy mẫu, phân tích (bảng 

2.8) cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất 

và QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

Như vậy, chất lượng và trữ lượng nước dưới đất khu vực có thể đáp ứng được 

cho hoạt động của Dự án.  

* Nước mặt:   

Hiện trạng thuỷ văn khu vực gắn liền với thuỷ văn sông Troóc (là nhánh phụ 

lưu của sông Son và chế độ thuỷ văn sông Son. Cụ thể như sau: 

+ Sông Son: 

Phát nguyên từ vùng núi Kẻ Bàng - Khe Ngang (Bố Trạch), đón nước từ các 

sông suối có nước chảy tràn lên mặt và các sông ngầm trong vùng chảy theo hướng 

Tây Nam - Đông Bắc và đến ngã ba Minh Lệ (Quảng Trạch) đón thêm nước sông 

Rào Nan rồi đổ vào Rào Nậy thoát ra cửa Gianh. Sông có chiều dài 45km (không 

tính các dòng ngầm trong hang động). 

- Lũ sớm, lũ muộn, lũ giữa mùa: Trên sông Son và phụ lưu sông Troóc tháng 

VIII là tháng mùa mưa trùng với thời kỳ bắt đầu xuất hiện các hình thế thời tiết gây 

mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới... Nhưng do các hình thế này thường đơn độc 

và duy trì trong thời gian ngắn. Đồng thời qua 8 - 9 tháng mùa khô, khả năng thấm 

nước của đất, dự trữ nước của mặt đệm trên lưu vực, lượng trữ trong ao hồ... lớn 

nên lũ tháng VIII có biên độ thường không lớn, thời gian duy trì trong sông ngắn 

và thường là lũ đơn (1 đỉnh). Tháng XII là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa 

cạn, nhưng thực tế 20 năm qua trên sông Son và phụ lưu tháng XII không có năm 

nào có lũ. Như vậy, trên sông Son và phụ lưu mùa lũ kết thúc trong tháng XI. 

Tháng IX, X được coi là 2 tháng có nhiều thiên tai nhất đối với khu vực Quảng 

Bình nói chung và Bố Trạch nói riêng. Hai tháng này thường bị tác động của các 
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loại hình thế thời tiết gây mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc... 

Các hình thế này nhiều khi tác động độc lập, có lúc ảnh hưởng kết hợp gây ra mưa 

rất lớn trên diện rộng. 

- Lũ tiểu mãn: Cuối tháng IV đến đầu tháng VI, gió mùa Tây Nam còn yếu, 

mặt khác cao áp ở Thái Bình Dương lấn vào và không khí xích đạo mang nhiều hơi 

nước nóng ẩm ảnh hưởng đến thời tiết Quảng Bình. 

Sự ảnh hưởng kết hợp của các loại hình thời tiết ở trên kết hợp với địa hình 

của tỉnh nên đã gây nên một mùa mưa phụ trong mùa khô ở đây - nhân dân gọi đợt 

mưa lũ này là mưa lũ tiễu mãn. 

- Lũ lớn nhất trong năm: Lũ chính vụ tập trên song Son trung vào tháng IX, X, 

đỉnh lũ lớn nhất trong năm thường xảy ra trong tháng X hoặc tháng IX. Tháng IX 

tần suất xuất hiện từ 32,6 - 35,6%, tháng X lớn hơn đạt từ 40,0 - 41,9%. Tuy nhiên, 

do những biến đổi dị thường của thời tiết nên lũ lớn nhất năm có thể xuất hiện 

trong tháng VIII hoặc các tháng V, VI (1985, 1989), VII (1973). 

+ Sông Troóc: Đây là 1 nhánh phụ lưu của sông Son phát nguyên từ vùng núi 

Kẻ Bàng - Khe Ngang (Bố Trạch), đón nước từ các sông suối có nước chảy tràn 

lên mặt và các sông ngầm trong vùng Phong Nha – Kẻ Bàng chảy theo hướng Tây 

Nam - Đông Bắc đổ ra sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch. 

+ Suối Vực Trô: Bao quanh khu đất Dự án có suối Vực Trô chảy qua, suối 

rộng khoảng 30 - 40m, sâu khoảng 5m, suối Vực Trô tiếp nhận nước từ suối Chà 

Nòi thuộc thung lũng Chà Nòi nơi thuộc ranh giới của ba xã Thượng Hoá thuộc 

huyện Minh Hoá, xã Thượng Trạch và Xuân Trạch của huyện Bố Trạch, mùa khô 

do tiếp nhận dòng chảy từ suối Chà Nòi yếu nên lưu lượng dòng chảy của suối Vực 

Trô yếu, khoảng 0,5m3/s (vận tốc dòng chảy khoảng 0,3m/s), mùa mưa do tiếp 

nhận dòng chảy từ khu vực núi đá vôi của thung lũng Chà Nòi nên dòng chảy của 

suối Vực Trô lớn hơn, có thể đạt lưu lượng khoảng 5 - 10m3/s (vận tốc dòng chảy 

khoảng 2,7 – 5,4m/s), mực nước tại tại suối có thể dâng cao khoảng 1,2m so với 

mùa khô. Nước mặt tại suối không gây ngập lụt cho khu vực Dự án. Suối Vực Trô 

hiện chỉ cung cấp nước tưới cho một phần diện tích hoa màu của xã Xuân Trạch 

(khoảng 7 – 10 ha, chủ yếu là sắn khi mới trồng) vào mùa khô, ngoài cung cấp 

nước tưới tiêu suối Vực Trô không sử dụng cho mục đích nào khác, vào mùa mưa 

suối Vực Trô là nơi tiêu thoát nước mưa chảy tràn cho khu vực Dự án, và khu vực 

thượng nguồn, suối Vực Trô chảy ra sông Troóc tại đoạn cầu Xuân Sơn rồi thoát ra 

sông Son.  
c) Lũ lụt: 

Theo dữ liệu mà Ủy ban nhân dân xã Xuân Trạch và người dân địa phương 

cung cấp cho thấy, cho đến nay chưa có hiện tượng ngập lụt tại khu vực Dự án. 
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Thực tế, do khu vực nằm nằm ở khu ở khu vực có địa hình cao hơn vùng đất canh 

tác của người dân thôn 1 xã Xuân Trạch phía Đông Bắc khoảng 1 - 1,5m và Dự án 

nằm giáp suối Vực Trô chảy về sông Troóc rồi về sông Son nên vào mùa mưa lũ 

nước mưa từ khu đất Dự án sẽ nhanh chóng chảy ra suối Vực Trô rồi đổ về sông 

Troóc ra sông Son mà không gây ngập lụt cho Dự án. 

 

Hình 2.1. Hiện trạng thoát nước mưa chảy tràn khu vực dự án 

2.1.3. Nguồn tiếp nhận nước thải 

Hiện tại khu vưc̣ dư ̣án có địa hình thấp dần từ Tây Bắc sang Đông Nam. Toàn 

bộ nước mưa được chảy tràn theo địa hình sau đó thoát theo độ dốc địa hình, chảy ra 

suối Vực Trô đổ về sông Son. Đối với Dự án, diện tích các hạng mục thi công nhỏ so 

với tổng Diện tích thực hiện Dự án và thiết kế các loại vật liệu gần gũi với cảnh quan 

thiên nhiên, trong khuôn viên Dự án ở các vị trí không xây dựng công trình sẽ được 

phủ bởi vườn hoa, thảm cỏ để tăng tính thấm nước và giữ lại bùn đất trước khi thoát 

ra suối Vực Trô theo hướng địa hình nên Dự án không thi công hệ thống thoát nước 

mưa chảy tràn. 

Hướng thoát nước 

mưa chảy tràn 

Suối Vực Trô 
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Đối với nước thải sinh hoạt sẽ xử lý đạt quy chuẩn môi trường hiện hành trước 

khi thoát theo đường ống dẫn thoát ra suối Vực Trô phía hạ nguồn. 

Như vậy, suối Vực Trô đoạn giáp phía Đông Bắc Dự án là điểm tiếp nhận nước 

thải từ Dự án. qua quá trình khảo sát, tại vị trí tiếp nhận nước thải, chiều rộng trung 

bình 30m, tốc độ dòng chảy là 0,3m/s, lưu lượng dòng chảy mùa khô khoảng 0,5 

m3/s. Phía hạ nguồn suối chủ yếu cung cấp nước tưới tiêu cho các hộ trồng hoa màu 

của xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch và không có chức năng cấp nước sinh hoạt. Mặt 

khác, hiện nay suối Vực Trô không có quy hoạch cấp nước trong tương lai. 

Theo điều tra khảo sát thực tế đối với người dân trong khu vực thì khu vực 

không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt trong gần 10 năm trở lại đây.  

Vị trí tiếp nhận nước thải là điểm cuối nguồn suối Vực Trô đoạn chảy qua khu 

vực Dự án được thể hiện ở hình sau: 

 
2.1.4. Điều kiện hạ tầng và kinh tế - xã hội 

a) Điều kiện kinh tế - xã hội 

Xã Xuân Trạch nằm ở phía Tây của huyện Bố Trạch, cách thị trấn Phong 

Nha khoảng 8 km về phía Tây Tây Bắc, có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp huyện tuyên 

Hoá; phía Đông giáp xã Phúc Trạch và Lâm Trạch; Phía Nam giáp xã Thượng 

Vị trí tiếp nhận nước 

thải (Toạ độ 

17°38'23.6"N 

106°13'05.1"E) 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_Nam
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Trạch; Phía Tây giáp huyện Tuyên Hoá. Theo Niên giám thống kê huyện Bố Trạch 

năm 2021 xã Xuân Trạch có diện tích 177,17 km², dân số là 4.857 người, mật độ 

dân số đạt 33 người/km². Xã Xuân Trạch được chia thành 10 thôn: Thôn 1 Khe 

Gát, Thôn 2 Khe Gát, Thôn 3 Khe Gát, Thôn 4 Khe Gát, Thôn 5 Khe Gát, Thôn 6 

Vĩnh Thuỷ, Thôn 7 Vĩnh Sơn, Thôn 8 Ngọn Rào, Thôn 9 Ngọn Rào, Thôn 10 

Ngọn Rào. 

Xuân Trạch vẫn là một địa phương thuần nông. Hiện nay, chính quyền địa 

phương đang định hướng người dân phát triển nông nghiệp bền vững và mở rộng 

các loại hình dịch vụ nhằm nâng cao mức sống cho người dân. Trong đó, đặc biệt 

chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng rừng và phát triển du lịch 

dịch vụ theo hướng liên kết sản xuất. 

Năm 2021, Xuân Trạch đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn năng suất 

thấp sang trồng các ngô và lạc; tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.370 tấn. Xã 

cũng đã hoàn thành công tác giao đất giao rừng cho dân sản xuất với tổng số 2.000 

ha; trong đó có 500 ha giao với mục đích bảo vệ rừng cộng đồng, số còn lại bà con 

đã trồng cao su, keo các loại. 

Đặc biệt, thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 

qua, xã đã khảo sát, quy hoạch một số điểm có lợi thế về du lịch trên địa bàn để 

kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tham gia 

phát triển du lịch, dịch vụ. 

Hiện, Xuân Trạch đã giao đất cho chủ đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Lèn 

Chùa; đang làm thủ tục đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Blue Diamond 

ReTreat; động viên các hộ dân mở rộng các dịch vụ phục vụ du lịch. Đồng thời, xã 

cũng tạo điều kiện hướng dẫn người dân tận dụng lợi thế đất đồi để mở rộng diện 

tích trồng cây dược liệu (cà gai leo, sâm cau...). 

Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ 

nghèo giảm xuống, đời sống người dân Xuân Trạch đã được nâng lên rõ rệt. 

* Khu dân cư lân cận: 

Hiện tại, dọc tuyến đường bê tông liên thôn gần đoạn đường dân sinh nối vào Dự 

án, có khu dân cư thôn 1 sinh sống tập trung tương đối đông. Theo thực tế khảo sát và 

tham vấn chính quyền địa phương thì hầu hết các hộ dân ở đây chủ yếu sản xuất nông 

nghiệp (trồng hoa màu), trồng chăm sóc rừng cộng đồng và rừng trồng các loại, một 

số ít hộ dân buôn bán nhỏ lẻ và cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hoạt động du 

lịch sinh thái trên địa bàn xã. 

b) Điều kiện cơ sở hạ tầng 

* Giao thông: Khu vực có điều kiện giao thông thuận lợi nhờ có tuyến đường 

bê tông liên thôn kết nối với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và từ tuyến đường bê 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_T%C3%A2y


Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat 

Chủ dự án: Công ty TNHH Oxalis Holiday  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường                                                       65                        

tông liên thôn đia vào Dự án hiện có tuyến đường rộng 3,5m. Ngoại trừ tuyến 

đường nối từ đường bê tông liên thôn và Dự án thì các tuyến đường khác đã được 

bê tông/nhựa hoá nên rất thuận lợi cho quá trình vận chuyển nguyên vật liệu khi thi 

công dự án cũng như thuận lợi cho hoạt động đón tiếp du khách sau này. 

* Cấp điện: 

- Hiện tại địa bàn xã Xuân Trạch đã có hệ thống cấp lưới điện quốc gia. 

- Đối với Dự án do chưa có hệ thống lưới điện quốc gia đi qua khu vực  Dự án 

nên Dự án sẽ thi công hệ thống pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho các 

hoạt động của Dự án. 

* Cấp nước:  

Hiện tại khu vực xã Xuân Trạch đã có hệ thống cấp nước chung. Người dân địa 

phương sử dụng nguồn cấp nước chung này. Tuy nhiên do khu vực Dự án nằm khá 

xa dân cư nên chưa có hệ thống cấp nước chung thi công đến gần Dự án, nên dự 

kiến Dự án sẽ sử dụng nước giếng khoan cho quá trình hoạt động.  

* Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

- Nước thải: Theo điều tra hiện trạng thì hệ thống thoát nước thải chung của 

khu vực chưa được đầu tư xây dựng. 

Đối với khu dân cư gần Dự án: Nước thải của các hộ dân được xử lý qua hầm 

tự hoại 3 ngăn rồi tự thấm vào đất.  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân trên 

địa bàn được Tổ thu gom rác thải chung của địa phương thu gom. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực 

hiện dự án 

 2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền khu vực làm cơ sở cho việc 

đánh giá tác động sau này khi dự án đi vào hoạt động, Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất 

lượng môi trường tại một số vị trí bị ảnh hưởng bởi quá trình thực hiện dự án như sau: 

* Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn 

Các vị trí lấy mẫu chất lượng môi trường không khí có khả năng chịu tác 

động lớn nhất bởi các hoạt động xây dựng, vận hành của Dự án. Kết quả phân tích 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.6. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn 

TT Vị trí đo 

Chỉ tiêu đo 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Nhiệt độ 

(oC) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Bụi 

(mg/m3) 
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1 K1 58,1 35 < 3 0,056 0,0293 0,058 

2 K2 65,4 36 < 3 0,0804 0,0674 0,126 

3 K3 59,2 35 < 3 0,0388 0,0276 0,049 

4 K4 58,4 36 < 3 0,0423 0,0346 0,055 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
 - ≤ 30 ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,35 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
≤ 70      

Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Ghi chú:  

- Ngày lấy mẫu: 13/6/2024. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+  K1: Tại tuyến đường nối vào Dự án 

Tọa độ: 17°38'28.5"N 106°13'13.5"E  

+ K2: Tại khu dân cư thôn 1 Khe Gát các Dự án khoảng 1,5km về phía Đông Bắc 

Tọa độ: 17°39'11.8"N 106°13'22.6"E  

+ K3: Tại suối Vực Trô giáp phía Bắc Dự án 

Tọa độ: 17°38'25.2"N 106°13'04.4"E 

+ K4: Tại trung tâm khu vực Dự án 

Tọa độ: 17°38'22.7"N 106°13'05.4"E 

- Đối với chất lượng môi trường không khí: Kết quả đo được tại các vị trí so 

sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

không khí xung quanh (cột trung bình 1 giờ) cho thấy các vị trí đo có kết quả nằm 

trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. 

- Đối với tiếng ồn: Kết quả độ ồn ở bảng trên so sánh với QCVN 

26:2010/BTNM - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường 

từ 6h - 21h)  cho thấy tất cả các vị trí khác đều nằm trong giới hạn cho phép của 

Quy chuẩn (Quy chuẩn cho phép ≤ 70dBA).  

* Chất lượng nước mặt: 

Bảng 2.7. Chất lượng nước mặt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả thử 

nghiệm 
QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT 

(cột B1) M1 M2 
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1 pH - 7,59 7,62 5,5 - 9 

2 Chất rắn lơ lửng mg/l 10,0 11,0 ≤ 50 

3 BOD5 mg/l 8,1 10,9 ≤ 15 

4 COD  mg/l 12,5 16,6 ≤ 30 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 0,04 0,05 ≤ 0,9 

6 Phosphat mg/l <0,02 <0,02 ≤ 0,3 

Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ M1: Nước mặt tại suối Vực Trô đoạn qua Dự án 

Tọa độ: 17°38'23.0"N 106°13'05.7"E   

+ M2: Nước mặt tại suối Vực Trô cách Dự án khoảng 200m về phía hạ nguồn 

Tọa độ: 17°38'24.6"N 106°13'10.0"E  

Từ kết quả ở Bảng trên so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn ky ̃thuâṭ quốc gia về chất lươṇg nước măṭ (áp dụng cột B1 - Dùng cho mục 

đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng 

nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2) cho thấy, tất cả các chỉ tiêu 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. 

* Nước dưới đất: 

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước dưới đất khu 

vực thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.8. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất khu vực dự án 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị tính Kết quả 
QCVN 09: 

2015/BTNMT  

1 pH  6,58 5,5 – 8,5 

2 Độ cứng (tính theo CaCO3) mg/l 189 ≤ 500 

3 Amoni mg/l 0,03 ≤ 1 

4 Nitrat mg/l 0,3 ≤ 15 

5 Cadimi mg/l < 0,0005 ≤ 0,005 

6 Asen mg/l < 0,0008 ≤ 0,05 

Ghi chú: 

Vị trí lấy mẫu: NN: Nước giếng khoan tại khu đất dự án  
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- (Tọa độ: N 17o38'27.7'',  E 106o13'05.4''). 

- Thời gian lấy mẫu:  

+ Ngày 26/6/2024. 

Kết quả phân tích ở trên so sánh với QCVN 09:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm cho thấy, tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều có 

giá trị nằm trong giới hạn cho phép. 

 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

a) Hệ sinh thái khu đất dự án 

* Hệ thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực dự án cho thấy thảm thực vật 

ở đây chủ yếu là cây cao su, tràm keo, ngoài ra còn có các loài cây tự nhiên như 

sung, cây bụi, cỏ dại…. 

* Hệ động vật:  

- Hệ động vật cạn: Chủ yếu là tắc kè, chim, chuột, rắn,... với số lượng ít và 

không đa dạng về loài. 

- Hệ động vật dưới nước: Dự án có suối Vực Trô chảy qua, hệ sinh thái thuỷ 

sinh suối Vực Trô chủ yếu là các loài cá như cá chép, cá nheo, cá sơn, cá vược, cá 

lăng, cá dầy… và không có loài cá nào ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (phần Động 

vật, 2000) cần được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Hệ sinh thái khu vực dự án là hệ sinh thái rừng trồng, có sự tác động của con 

người nên tương đối nghèo về thành phần loài và số lượng, ít có giá trị về mặt đa 

dạng sinh học, không có các loài quý hiếm thuộc Sách Đỏ Việt Nam. Khu đất thực 

hiện dự án là đất trồng rừng sản xuất nằm trong vùng đệm của Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng do UBND xã Xuân Trạch quản lý, không thuộc đất rừng sản 

xuất do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý (tham khảo từ 

nguồn: Phương án sử dụng đất Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, 

2020). 

 b) Hiện trạng cảnh quan thiên nhiên và ĐDSH và diễn biến các giá trị thiên 

nhiên cần bảo vệ, bảo tồn trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 

- Về hệ sinh thái: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123.326 ha (theo 

thống kê của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, năm 2020, với 

các hệ sinh thái đặc trưng là hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, hệ sinh thái rừng trên 

núi đất và hệ sinh thái chuyển tiếp. 

- Hiện trạng hệ sinh thái: Được xác định là một trong 200 vùng sinh thái quan 

trọng của thế giới (WWF, Global Eco-regon 200), Phong Nha - Kẻ Bàng là hình 

mẫu điển hình về đa dạng sinh học của vùng sinh thái dãy Trường Sơn. Độ che phủ 

rừng đạt trên 93,57% và diện tích rừng nguyên sinh đạt trên 83,74%. Có 15 kiểu 

sinh cảnh rộng lớn với 10 kiểu thảm thực vật quan trọng: Rừng kín thường xanh 

nhiệt đới ẩm chủ yếu các loài cây lá rộng trên núi đá vôi độ cao trên 700m; Rừng 
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thường xanh nhiệt đới chủ yếu các loài cây lá rộng trên núi đất độ cao trên 700m; 

Rừng thường xanh nhiệt đới chủ yếu các loài cây lá kim trên núi đá vôi độ cao trên 

700m; Rừng kín thường xanh nhiệt đới ẩm trên núi đá vôi dưới 700m; Rừng kín 

thường xanh nhiệt đới ẩm trên núi đất dưới 700m; Rừng thường xanh bị tác động 

trên núi đá vôi; Rừng thường xanh bị tác động trên núi đất; Cây bụi thảm cỏ trên 

đá vôi; Cây bụi thảm cỏ trên núi đất; Đất nông nghiệp và đất khác. 

+ Về loài: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi có sự đa dạng về động thực vật, 

với 1.394 loài đôṇg vâṭ thuộc 835 giống, 289 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành và 2.953 

loài thưc̣ vâṭ bậc cao có mạch thuộc 1.007 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp, 6 ngành. 

Theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi điều 

7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác 

định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ thì hiện nay, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có 42 loài có tên trong Danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trong đó có 39 loài động vật và 

03 loài thực vật. Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận và công bố 43 loài mới cho 

khoa học, trong đó có 38 loài động vật và 05 loài thực vật. 

+ Về nguồn gen thực vật: Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi giao thoa của 2 luồng 

thực vật từ phía bắc và nam, đây là ranh giới tận cùng phía Nam của một số loài 

thực vật phía Bắc như: Nghiến (Burretiodendron hsienmu), Chò nước (Platanus 

kerrii), Chò nâu (Dipterocarpus retusus), Cây rẫm (Burcera tonkinensis)... và cũng 

là ranh giới tận cùng phía Bắc của một số loài thực vật phía Nam như: Dầu ke 

(Dipterocarpus kerrii) Dầu đọt tím (Depterocarpus grandiflorus), Xoay (Dialium 

cochinchinensis), ... Mặt khác, do địa hình khối núi đá vôi tương đối độc lập nên 

Phong Nha - Kẻ Bàng còn là trung tâm phân bố của 419 loài thực vật đặc hữu của 

Việt Nam (trong đó có 28 loài Lan). 

- Các hoạt động về quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học đối với các phân vùng di sản thiên nhiên thế giới 

* Điều tra, đánh giá di sản 

- Kết quả điều tra, kiểm kê rừng trong di sản: 

Tính đến nay, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của VQG Phong Nha - 

Kẻ Bàng quản lý là 124.832,55 ha; trong đó có 124.499,43 ha theo Quyết định số 

4534/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt kết 

quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và 

333,12 ha thuộc tiểu khu 245 đã đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định 

3394/QĐ-UBND ngày 28/12/2000 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 

số phát hành R373949, số vào sổ 00784, cấp ngày 28/12/2000. Diện tích rừng và 

đất lâm nghiệp của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phân theo mục đích sử dụng như sau: 
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+ Diện tích đất rừng đặc dụng: 121.325,39 ha.  

+ Diện tích đất rừng phòng hộ: 3.153,80 ha.  

+ Diện tích đất rừng sản xuất: 353,36 ha.  

Tổng hợp chi tiết theo loại đất, loại rừng ở bảng sau: 

Bảng 2.9. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

Đơn vị tính: ha 

Phân loại rừng 
Tỷ lệ 

(%) 
Tổng cộng 

Quy hoạch 03 loại rừng 

Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất 

TỔNG  124.832,55 121.325,39 3.153,80 353,36 

I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN 

GỐC 
 119.200,79 115.825,20 3.034,38 341,21 

1. Rừng tự nhiên 100,0 119.167,85 115.794,77 3.034,38 338,70 

 - Rừng nguyên sinh 53,3 63.164,57 63.164,57  - 

 - Rừng thứ sinh 46,7 56.003,28 52.630,20 3.034,38 338,70 

2. Rừng trồng 100,0 32,94 30,43 - 2,51 

 - Trồng mới trên đất chưa có rừng 100,0 32,94 30,43 - 2,51 

 - Trồng lại trên đất đã có rừng  - - - - - 

 - Tái sinh chồi từ rừng trồng  - - - - - 

Trong đó: Rừng trồng cao su. đặc sản 51,2 16,13 16,13 - - 

 - Rừng trồng cao su  51,2 16,13 16,13 - - 

 - Rừng trồng cây đặc sản  - - - - - 

II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN 

LẬP ĐỊA 
100,0 119.200,79 115.825,20 3.034,38 341,21 

1. Rừng trên núi đất 13,3 16.195,16 12.989,42 2.871,26 334,48 

2. Rừng trên núi đá 86,7 103.005,63 102.835,78 163,12 6,73 

3. Rừng trên đất ngập nước - - - - - 

 - Rừng ngập mặn - - - - - 

 - Rừng trên đất phèn - - - - - 

 - Rừng ngập nước ngọt - - - - - 
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Phân loại rừng 
Tỷ lệ 

(%) 
Tổng cộng 

Quy hoạch 03 loại rừng 

Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất 

4. Rừng trên cát - - - - - 

III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI 

CÂY 
 118.838,69 115.794,77 3.034,38 9,54 

1. Rừng gỗ 100,0 119.167,85 115.794,77 3.034,38 338,70 

 - Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá 99,9 119.051,48 115.678,40 3.034,38 338,70 

 - Rừng gỗ lá rộng rụng lá - - - - - 

 - Rừng gỗ lá kim - - - - - 

 - Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim - - - - - 

2. Rừng tre nứa - - - - - 

 - Nứa - - - - - 

 - Vầu - - - - - 

 - Tre/luồng - - - - - 

 - Lồ ô - - - - - 

 - Các loài khác - - - - - 

3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 0,1 116,37 116,37 - - 

- Gỗ là chính 0,1 116,37 116,37 - - 

- Tre nứa là chính - - - - - 

4. Rừng cau dừa - - - - - 

IV. RỪNG GỖ TN PHÂN THEO 

TRỮ LƯỢNG 
100,0 119.051,48 115.678,40 3.034,38 338,70 

1. Rừng giàu 0,3 298,26 214,07 84,19  

2. Rừng trung bình 63,6 75.759,88 73.532,64 2.227,24  

3. Rừng nghèo 33,1 39.393,83 38.387,16 667,97 338,70 

4. Rừng nghèo kiệt 3,0 3.599,51 3.544,53 54,98  

5. Rừng chưa có trữ lượng - - - - - 
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Phân loại rừng 
Tỷ lệ 

(%) 
Tổng cộng 

Quy hoạch 03 loại rừng 

Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất 

V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO 

LN 
100,0 5.631,76 5.500,19 119,42 12,15 

1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng 0,4 24,14 21,97 - 2,17 

2. Đất trống có cây gỗ tái sinh 38,1 2.145,63 2.078,58 64,42 2,63 

3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh 12,3 693,04 639,66 50,87 2,51 

4. Núi đá không cây 48,3 2.721,41 2.715,90 0,67 4,84 

5. Đất có cây nông nghiệp 0,1 5,51 5,51 - - 

6. Đất khác trong lâm nghiệp 0,7 42,03 38,57 3,46 - 

Cơ cấu diện tích đất được giao cho Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

quản lý gồm: đất rừng sản xuất chiếm 0,28%, đất rừng phòng hộ chiếm 2,53%, 

rừng đặc dụng chiếm 97,19% trong đó tỷ lệ rừng tự nhiên đạt trên 95% cho thấy 

Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý đa đạng các loại rừng, phần lớn 

là diện tích rừng tự nhiên nên có tiềm năng lớn trong việc đầu tư, khai thác chức 

năng các loại rừng khi được quản lý tốt.  

Như vậy, so với Phương án sử dụng đất của đơn vị thực hiện đo đạc về địa 

chính, số liệu về hiện trạng rừng đang có sự chênh lệch: Thống kê về số liệu hiện 

trạng tài nguyên rừng (124.832,55 ha) nhỏ hơn thống kê về hiện trạng về sử dụng 

đất (124.839,96 ha) là 7,41 ha. Nguyên nhân dẫn đến sự sai khác này là do cách 

tích diện tích giữa các phần mềm sử dụng trong 2 ngành Tài nguyên và Môi trường 

và Lâm nghiệp khác nhau. 

- Kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất trong di sản: 

Thưc̣ hiện Quyết điṇh số 189/2001/QĐ-TTg ngày 12/12/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc nâng hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha thành Vườn 

Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Tháng 7 năm 2003, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

được tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) 

công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí địa chất, địa mạo; Quyết định 

số 1678/QĐ-UBND giao 310.700.000m2 đất rừng đặc dụng do UBND huyện Minh 

Hoá quản lý tại xã Hoá Sơn và xã Thượng Hoá thuộc huyện Minh Hoá cho Ban 

quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để quản lý và bảo vệ; Quyết định số 

1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, trao Bằng xếp hạng công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ 

Bàng là Di tích cấp Quốc gia Đặc biệt. 
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Trên cơ sở Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh ranh giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và kết quả điều chỉnh 

quy hoạch ba loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

theo Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình. 

Theo phương án sử dụng đất của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã xây dựng và 

đang trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, tổng diêṇ tích đất nằm 

trong ranh giới của Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là 

124.839,96 ha, được thể hiện ở bảng sau.  

 

c) Hệ sinh thái phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha 

- Kẻ Bàng 

Dự án nằm cách ranh giới phân khu phục hồi sinh thái thuộc Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 20m về phía Bắc. Hệ sinh thái của phân khu phục 

hồi sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nên mang những nét 

chung của hệ sinh thái của Vườn QG PN – KB như trình bày ở điểm b). Bên cạnh 

đó có đặc điểm cụ thể như sau (Nguồn: Theo Nguyễn Xuân Đặng, Phạm Nhật, 

Phạm Trọng Ảnh, Ditte Hendrichsen, 1998. Kết quả điều tra nghiên cứu khu hệ thú 

ở Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình). Báo cáo cho FFI - Indochina, Hà Nội; 

Nguyễn Xuân Đặng, Trương Văn Lã, 2000. Đa dạng động vật có xương sống trên 

cạn ở Phong Nha-Kẻ bảng-Hin Nam No): 

* Hệ thực vật: 

- Rừng thường xanh bị tác động trên núi đá vôi: 

+ Kiểu quần thụ này có nguồn gốc trực tiếp từ kiểu rừng thường xanh trên núi 

đá vôi dưới 800m, sau khi chịu tác động của con người với mức độ nhiều hoặc ít, 
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trong thời gian lâu hoặc mau rất khác nhau. Hầu hết các điểm hiện có quần thụ 

kiểu này đều là những nơi có địa hình ít hiểm trở, dễ dàng vận chuyển lâm sản. 

Rừng bị tác động với nhiều mức độ khác nhau, từ cục bộ, phân tán như tìm trầm, 

thu hái cây thuốc, đặc sản có giá trị hàng hóa, săn bắt động vật, tới hình thức chặt 

hạ cây gỗ (trước hết là các loài gỗ quí hiếm, các cây có kích thước lớn) và khai 

thác song mây. 

+ Rừng ở trạng thái ít bị tác động (rừng trung bình), có cấu trúc gần tương tự 

như kiểu rừng nguyên, chỉ khác chăng là về tổ thành của tầng rừng chính. Ở trạng 

thái bị chặt mạnh hay đốt cháy, lớp cây gỗ trước gần như bị tiêu diệt hoàn toàn và 

thay thế bằng các loài cây tiên phong gỗ mềm thường gặp sau nương rẫy như: ba 

soi, ba bét, thung, màng tang, hu bọ nẹt, chẩn, hèo đá, mậy tèo, ràng ràng xen lẫn 

cỏ Lào, cỏ tranh, tế guột và mua lông, ngấy, dây cẩm cang... 

Kiểu rừng này có thể được chia thành sinh cảnh như sau: 

+ Rừng rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa đất thấp cây lá rộng bị khai thác 

nhẹ ở phần dưới sườn và dọc suối núi đá vôi. Các loài cùng ưu thế là Bischofia 

javanica, Lagerstroemia sp., Dracontomelon duperreanum, Anogeissus acuminata, 

Pometia pinnata, Ficus sp., Allospondias lakonensis, Pterospermum spp., Aglaia 

sp., Chisocheton paniculatus và một số loài khác.  

+ Rừng thưa thường xanh nhiệt đới mưa mùa đất thấp bị khai thác mạnh và 

chịu lửa rừng ở phần trên sườn và đường đỉnh núi đá vôi dạng đá hoa kết tinh, 

cứng, xếp lớp, bị bào mòn mạnh, cây lá rộng và hỗn giao, cây lùn cong queo. Các 

cây gỗ và bụi cùng ưu thế là  Pistacia cucphuongensis, Phyllanthus spp., 

Memecylon sp, Alstonia guangxiensis, Quercus sp., Pittosporum sp., cây bụi trườn 

Apocynaceae và vài loài khác. 

* Hệ Động vật  

Các hệ sinh thái rộng lớn còn tương đối nguyên sinh trên núi đá vôi, núi đất, 

sông suối với độ che phủ lớn của rừng thường xanh là sinh cảnh lý tưởng cho 

nhiều nhiều loài động vật sinh sống. Những kết quả khảo sát của các nhà khoa học 

từ năm 1991 đến nay đã thống kê được 735 loài động vật có xương sống. 

Bảng 2.10. Thống kê hệ động vật phân khu PHST VQG PN - KB 

TT Lớp Số bộ Số họ Số loài 

1 Thú 11 30 132 

2 Chim 18 57 338 

3 Bò sát   2 15   96 

4 Lưỡng thê   1 06   45 

5 Cá nước ngọt 10 34 124 
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 Cộng 42 142 735 

Nguồn: Nguyễn Thái Tự, Nguyễn Xuân Khoa, Lê Viết Thắng, 1999. Khu hệ động 

vật Phong Nha. Trong: Tuyển tập công trình Hội thảo Đa dạng sinh học bắc Trường Sơn. 

Nxb ĐHQG, Hà Nội 

- Nhóm Thú (Mammalia) 

Trong số 132 loài thú đã phát hiện có 46 loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt 

Nam, 30 loài đã thống kê trong Sách đỏ của IUCN 2006. Yếu tố đặc hữu của khu 

hệ thú Phong Nha- Kẻ Bàng rất cao, tới 9 loài đặc hữu hẹp cho giải Trường Sơn, 

và trong số đó có 3 loài đặc hữu cho Việt Nam. 

Những đặc điểm nổi bật của khu hệ thú: 

Do có vùng núi đá vôi rộng lớn nhiều hang động, nhiều nguồn cây thức ăn, 

dân thưa nên các loài Linh trưởng (Primates) đặc biệt phát triển. Đã thống kê được 

9 loài và phân loài Linh trưởng, bằng 43% tổng số loài Linh trưởng của Việt Nam. 

Cả 9 loài đều đã được ghi vào trong nghị định 18HĐBT ngày 17/1/1992 của Hội 

đồng Bộ trưởng, và được ghi vào Sách đỏ Việt Nam, 3 loài đặc hữu hẹp (strictly 

endemic) là Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus francoisi hatinhensis), Chà vá chân 

nâu (Pygathrix nemaeus), Vượn đen má trắng (Hylobates leucogonis) và 1 loài đặc 

hữu Đông dương là Cu ly lớn (Nycticebus coucang).  

- Nhóm Chim (Aves): 

Đến nay đã thống kê được 338 loài, 57 họ và 18 bộ Chim cho VQG Phong 

Nha - Kẻ Bàng. Trong số đó, tất cả các loài đã được quan sát hoặc có mẫu ở địa 

phương. 

- Nhóm Bò sát Reptiles:  

Dựa trên các nghiên cứu của dự án đầu tư VQG, Dự án RAS, Trung tâm Nhiệt 

đới Việt- Nga, Trường đại học Cologne, đến nay đã thống kê được 96 loài, 15 họ 

và 2 bộ Bò sát cho VQG PNKB.  

- Nhóm Cá (Fish): 

Đến nay đã ghi nhận được 124 loài Cá nước ngọt hiện có trong VQG Phong 

Nha – Kẻ Bàng. Trong số đó, có tới 9 loài Cá mới phát hiện cho khoa học. đó là 

các loài: Aspidoparia viridis, Yaoshanicus albus, Acrossocheilus albus, 

Acrossocheilus carongensis, Acrossocheilus fissirostris, Acrossocheilus lineatus, 

Acrossocheilus longianalis, Acrossocheilus. 

Đối với hệ động vật của phân khu phục hồi sinh thái Vườn QG PN – KB ở 

khu vực gần khu đất dự án do tiếp giáp với vùng đất canh tác của người dân địa 

phương nên theo ghi nhận của chính quyền địa phương và người dân sản xuất 
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trong khu vực trong khoảng 20 năm gần đây khu vực này không ghi nhận sự xuất 

hiện của các loài thú quý hiếm như voọc, hổ, linh trưởng… khu vực chỉ ghi nhận 

các loài bò sát, và các loài chim. 

 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

- Đối tượng chịu tác động từ Dự án là CBCN trực tiếp thi công Dự án. 

- Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường 2020.  

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Khu vực Dự án hiện tại chủ yếu là đất trồng cây lâu năm (trồng cao su), Dự án 

không thuộc quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 4534/QĐ-UBND, ngày 

25/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về phê duyệt kết quả điều chỉnh quy 

hoạch 3 loại rừng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong những năm gần 

đây cây cao su không còn có hiệu quả kinh tế cao như trước nữa do thị trường Trung 

Quốc hạn chế thu mua. Trong khi khu vực Dự án là nơi có cảnh quan đẹp nên nếu 

định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thì sẽ phát huy được tiềm năng 

phát triển của Dự án. Do đó, việc thực hiện Dự án sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất, 

giá trị kinh tế của khu đất lên rất nhiều lần. 

- Xét về khía cạnh cơ sở hạ tầng:  

+ Hiện trạng các tuyến đường giao thông: Dự án hiện tại có tuyến đường bê 

tông dân sinh rộng 3,5m nối từ đường bê tông liên thôn vào khu vực Dự án (hiện 

đã được Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quy hoạch để bảo vệ 

rừng ở khu vực tiếp giáp vùng đệm của Vườn và sẽ sớm triển khai thi công trong 

thời gian tới, mặt đường rộng 5m, mặt đường bê tông). Bên cạnh đó, tuyến đường 

liên thôn đã kết nối với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại mặt đường đã được 

nhựa hoá hoàn toàn. 

Như vậy, khu vực Dự án rất thuận lợi cho hoạt động giao thông trong quá 

trình xây dựng cũng như trong thời gian hoạt động sau này. 

- Xét về hiện trạng sử dụng đất, mặt nước khu vực: Khu đất dự kiến thực hiện 

Dự án hiện tại là rừng trồng cao su 8 - 10 năm tuổi đã giao sổ đỏ cho người dân 

quản lý sử dụng, cây cao su ở đây có thân thẳng, cây phát triển đều nên có cảnh 

quan đẹp, bên cạnh đó khu đất còn có suối Vực Trô chảy qua, nguồn nước suối 

trong sạch không bị nhiễm bẩn do ít có tác động của con người, dọc theo suối có 

các cây sung lưu niên nên tô điểm thêm vẻ đẹp của suối. Do đó, xét tổng quan khu 
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vực có cảnh quan đẹp, phù hợp với việc đầu tư một khu du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng gần gũi với thiên nhiên. 

- Trên khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, 

quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh 

lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ. 

Như vậy, chủ Dự án lựa chọn địa điểm xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng Blue Diamond Retreat là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực xã 

Xuân Trạch nói riêng và huyện Bố Trạch nói chung. 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá chi tiết và cụ thể về nguồn phát sinh, tải 

lượng, mức độ tác động cũng như phạm vi ảnh hưởng của các tác nhân gây ô 

nhiễm khi thực hiện Dự án và các đối tượng chịu tác động liên quan đến các hoạt 

động của Dự án. Từ đó, chúng tôi xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát, giám 

sát, xử lý để hạn chế các chất thải phát sinh ngay từ nguồn cũng như thực hiện một 

cách đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thích hợp ngay từ khâu thiết kế đến khi Dự 

án được đưa vào sử dụng nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những 

tác động bất lợi đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu 

vực. Những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm này nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa 

về lợi ích giữa các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khi thực 

hiện Dự án. Các giải pháp, biện pháp cụ thể, có tính khả thi cao sẽ đưa vào áp dụng 

trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự án  

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải phát sinh từ các hoạt động 

trong giai đoạn xây dựng được tóm tắt và trình bày trong Bảng dưới đây:  

Bảng 3.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng Dự án 

TT 
Hoạt động tạo nguồn gây 

tác động 
Nguồn gây tác động  Đối tượng chịu tác động 

1 
Hoạt động thi công các 

hạng mục công trình 

- Bụi; 

- Khí thải của thiết bị thi 

công; 

- Các loại chất thải rắn 

xây dựng;  

- Nước thải xây dựng. 

- Người lao động trên công 

trường.   

- Môi trường khu vực Dự án 

và lân cận. 

 

2 
Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu 

- Bụi; 

- Khí thải từ phương tiện 

vận chuyển; 

- Người dân sống hai bên 

tuyến đường vận chuyển 

và người, phương tiện 

tham gia giao thông. 

- Môi trường dọc theo tuyến 

đường vận chuyển. 

3 Sinh hoạt của công nhân Khí gây mùi, nước thải và 

chất thải rắn sinh hoạt, 

- Công nhân tại Dự án; 

- Môi trường khu vực Dự 
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chất thải nguy hại án, chủ yếu ở khu vực lán 

trại. 

4 Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa cuốn theo chất 

bẩn từ bề mặt công 

trường 

Khu vực Dự án và nước mặt 

suối Vực Trô. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Tác động của quá trình giải phóng mặt bằng 

Hiện tại, chủ Dự án đã tiến hành bồi thường cho các hộ cá nhân và tổ chức có đất bị 

thu hồi giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Bình, đồng thời đã tiến hành giải phóng mặt bằng tại các khu vực thi 

công các hạng mục công trình và Chủ dự án đã bị xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết 

định số 2734/QĐ-XPHC ngày 07/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình do giải 

phóng mặt bằng trước khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường được UBND, nên 

chúng tôi không đánh giá các tác động đến môi trường trong giai đoạn này nữa. 

3.1.1.2. Tác động đến môi trường trong quá trình thi công  

a. Tác động đến môi trường không khí 

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ làm phát sinh các tác nhân gây ô 

nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực. Các tác nhân chính bao gồm: 

- Bụi phát sinh tại khu vực tập kết vật liệu xây dựng; 

- Bụi do bùn, đất, cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường; 

- Bụi cuốn trên các tuyến đường từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; 

- Khí thải động cơ của phương tiện vận tải và máy móc thi công cơ giới. 

- Khí thải, mùi hôi từ khu vực lán trại của công nhân. 

* Bụi phát sinh trong quá trình tập kết vật liệu thi công:  

Bảng 3.2. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án 

TT 
Chủng loại 

(vị trí nguồn cung cấp) 

Khối lượng (tấn) 

(*) 

Chiều dài tuyến 

đường vận 

chuyển (km) 

1 
Đá xây dựng (Mỏ đá Khe Chuối, xã 

Phú Định, huyện Bố Trạch) 
50 15 

2 
Cát xây (mỏ cát Hưng Trạch, huyện Bố 

Trạch) 
10 10 

3 
Xi măng, sắt thép (đại lý ở thị trấn Hoàn 

Lão, huyện  Bố Trạch) 
10 30 
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4 

Vật liệu khác (trúc, tầm vong, gỗ lót hệ 

thống lối đi cầu treo trên cao, mua tại 

huyện Tuyên Hoá) 

2 60 

Nguyên, vật liệu thi công xây dựng bao gồm: cát, đá, xi măng, sắt thép... 

Trong đó, lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi tập kết đá, cát xây dựng, xi 

măng, với tổng khối lượng các vật liệu trên là 72 tấn, với thời gian thi công xây 

dựng các hạng mục còn lại khoảng 3 tháng thì lượng vật liệu tập kết về 1 lần ước 

tính khoảng 24 tấn (cứ khoảng 1 tháng tập kết vật liệu/1 lần). Theo số liệu đánh giá 

của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm, 

khi tiến hành tập kết 01 tấn đất, cát, xi măng... thì lượng bụi phát sinh trung bình là 

0,04 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Vậy tải lượng bụi phát sinh là 0,96 kg/ngày = 0,12 

kg/h = 33 mg/s, với diện tích bãi tập kết là 500m2, chúng tôi tính được lưu lượng 

phát thải (M) là: M = 33 mg/s : 500m2 = 0,07 mg/m2/s. 

Đối với các hoạt động, tập kết vật liệu xây dựng cho các Dự án thường áp 

dụng theo mô hình lan truyền chất ô nhiễm theo Giáo trình Ô nhiễm không khí và 

xử lý khí thải - Trần Ngọc Chấn, theo Giáo trình thì khối không khí tại khu vực dự 

án được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều 

rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song 

với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại 

công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung 

bình trong 01 giờ được tính theo công thức: 

C = )e 1(
H u.

L .E ut/L-s        

Trong đó:  

C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3); 

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích: 

Es = Mbụi/(L  W) (mg/m2.s) 

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 33 mg/s. 

U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí 

(m/s), lấy u = 2,4 m/s; 

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m; 

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) 

của hộp không khí được trình bày trong bảng sau: 
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L (m) W (m) 
Nồng độ C           

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

10 10 0,03 

0,3 

20 20 0,06 

30 30 0,09 

50 50 0,02 

100 100 0,03 

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm 

trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi  > 10 m đạt quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3). 

Do đó đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi bụi từ khu vực bãi tập kết là công 

nhân trực tiếp làm việc tại bãi tập kết vật liệu trong thời gian tập kết vật liệu thi công 

mà không ảnh hưởng đến CBCN làm việc tại các khu vực khác trên công trường, du 

khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Dự án trong quá trình thi công các hạng mục 

còn lại của Dự án cũng như người dân tham gia sản xuất tại các diện tích rừng giáp 

phía Tây, Nam Dự án và người dân khu vực.  

* Ô nhiễm bụi do bùn, đất cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các 

tuyến đường: 

Do khối lượng nguyên vật liệu thi công không lớn, lượng tập kết nguyên vật 

liệu trong 1 đợt tập kết nhỏ (khoảng 24 tấn/đợt tập kết) nên số lượng xe vận 

chuyển ra vào khu vực dự án ít (khoảng 3 xe trong tải 10 tấn/đợt tập kết vật liệu).  

Vì vậy, nếu chủ đầu tư chọn thời điểm tập kết vật liệu vào thời điểm thời tiết khu 

vực không mưa và thực hiện che phủ thùng xe phun ẩm hợp lý thì ô nhiễm bụi do 

bùn, đất cát bám dính bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường không đáng kể.  

* Ô nhiễm bụi trên các tuyến đường vận chuyển:  

- Bụi cuốn nền đường khi có phương tiện vận chuyển chạy qua: 

Trong chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu chính như đã trình bày ở Bảng 

3.2,  hầu hết là đường nhựa hoặc bê tông.  

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát 

sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau: 

E = 1,7k (s/12)(S/48)(W/2,7)0,7(w/4)0,5[(365-p)/365], kg/(xe.km) (3.2) 

Trong đó: 
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E: Hệ số phát thải bụi (kg/km) (tính riêng cho từng lượt xe chạy) 

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k = 0,2 cho bụi có kích thước <10μm) 

s: Hệ số tính đến loại mặt đường. Với đường nhựa/bê tông chọn s = 5,5. 

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 35km/h) 

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn) 

w: Số bánh xe (chọn w = 10 bánh) 

p: Số ngày mưa trung bình trong năm. Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng 

Bình thì ở khu vực Đồng Hới, số ngày mưa trung bình năm là 143 ngày. 

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu 

trên đường nhựa/bê tông là 0,24 kg/km. 

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với 

nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường 

được xác định theo mô hình của Sutton (đây là mô hình phổ biến được áp dụng để 

tính nồng độ chất ô nhiễm lan truyền theo khoảng cách từ các nguồn phát thải di 

động) như sau: 

C = 0,8E {exp[-(z +h)2/2 σz
2] + exp[-(z -h)2/2 σz

2]}/(σz .u) (3.3).  

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3; 

E1: Tải lượng nguồn thải (xác định từ giá trị E ở Công thức (3.2) trong trường 

hợp vận tốc xe trung bình 35 km/h). Đối với tuyến đường nhựa/bê tông E1= 2,33 

mg/m.s; 

δz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao 

thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53x0,73; m. 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió 

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,4 m/s). 

z: Độ cao của điểm tính toán, m. 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=0m; 

Thay số vào Công thức (3.3) ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm 

ứng với các khoảng cách x và độ cao z được trình bày ở các Bảng sau: 

Bảng 3.3. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên tuyến đường  

Độ cao tính 

toán 

E1 

(mg/m.s) 

Nồng độ bụi ở khoảng cách x(m) 

20 40 60 80 100 120 

 z = 1 
12,83 

1,77 1,08 0,81 0,66 0,458 0,289 

z = 2 1,66 1,06 0,80 0,65 0,454 0,286 
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Bảng 3.4. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí  trên các tuyến đường nhựa  

Độ cao tính 

toán 

E1 

(mg/m.s) 

Nồng độ bụi ở khoảng cách x(m) 

5 15 20 25 40 

 z = 1 
2,33 

0,76 0,39 0,32 0,28 0,197 

z = 2 0,46 0,35 0,30 0,26 0,192 

Kết quả tính toán ở 2 Bảng trên so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ 

bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy: 

- Trên tuyến đường đất: Ở độ cao 1 m và 2 m, nồng độ bụi ở khoảng cách dưới 

120m (trường hợp không có cây che chắn) ở cuối hướng gió sẽ cao hơn quy định 

trong QCVN 05:2013/BTNMT. Tuyến đường này không có dân cư sinh sống, hai bên 

đường chủ yếu là đất trồng hoa màu của các hộ dân nên bụi phát sinh từ hoạt động 

vận chuyển của Dự án sẽ gây tác động đến thảm thực vật hai bên tuyến đường. 

- Trên tuyến đường nhựa: Ở độ cao 1 m và 2 m, nồng độ bụi ở khoảng cách 

25m trở lên ở cuối hướng gió sẽ thấp hơn quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT. 

Nếu thực hiện tốt các biện pháp che chắn thùng xe và vệ sinh xe, cùng với nền đường 

sạch, ít có đất đá xây dựng rơi vãi thì nồng độ bụi phát sinh hai bên lề đường nhỏ hơn 

0,3 mg/m3, đảm bảo theo quy định của QCVN 05:2013/BTNMT; nồng độ bụi tại các 

vị trí khi có xe chạy qua có thể vượt quy chuẩn nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. 

Các tác động này chỉ mang tính tạm thời, không liên tục mà phân bố trên toàn 

tuyến và sẽ chấm dứt sau khi hoàn tất xây dựng. Đối tượng chịu ảnh hưởng chủ 

yếu là người tham gia giao thông và người dân sinh sống ven tuyến đường vận 

chuyển. Tuyến đường vận chuyển chính là đường liên thôn, đường Hồ Chí Minh 

nhánh Tây và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Mức độ tác động trên các tuyến 

đường vận chuyển này được đánh giá như sau: 

+ Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đa số trên chiều dài tuyến 

đường đều có dân cư sinh sống hai bên tuyến đường với mật độ thưa thớt, ngoại 

trừ đoạn qua chợ Troóc có mật độ dân cư sinh sống đông và lưu lượng giao thông 

lớn. Tuy nhiên, đoạn tuyến qua chợ Troóc đã được nhựa hóa, lòng đường rộng và 

khoảng cách từ làn đường xe chạy đến hàng rào nhà dân tương đối xa, nên bụi phát 

sinh ít gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thực tế, so với lưu lượng phương 

tiện giao thông chung trên tuyến đường thì lưu lượng phương tiện phục vụ thi công 

Dự án rất nhỏ, gây tác động không đáng kể. Bụi chỉ gây tác động đáng kể đến hoạt 

động giao thông nếu nền đường bẩn (thường do đất đá rơi vãi từ phương tiện phục 

vụ Dự án hoặc từ các phương tiện khác). 
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+ Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây: Đoạn tuyến vận chuyển phục 

vụ thi công Dự án đi qua tuyến đường này có mật độ dân cư thưa thớt, dọc 2 bên 

tuyến đường trồng cây xanh với mật độ lớn, cây phát triển tốt nên bụi phát sinh từ 

hoạt động vận chuyển phục vụ thi công Dự án hầu như không ảnh hưởng đến đời 

sống người dân và hoạt động giao thông trên tuyến đường này. 

+ Tuyến đường bê tông liên thôn đoạn vào khu vực Dự án: Dọc đoạn đường 

này có dân cư sinh sống đông nên bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển sẽ ảnh 

hưởng đến người dân và người tham gia giao thông. Vì vậy, trong quá trình thi 

công, Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công trình sẽ áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu nhằm hạn chế tác động này. 

+ Tuyến đường nối từ đường liên thôn vào Dự án: dọc tuyến đường này 

không có dân cư sinh sống mà chỉ có diện tích trồng hoa màu (sắn, ngô) của người 

dân nên nên bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến người dân 

tham gia sản xuất tại các diện tích này. Vì vậy, trong quá trình thi công, Chủ dự án 

phối hợp với đơn vị thi công trình sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn 

chế tác động này. 

- Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở 

thùng xe hay đất, cát dính bám ở xe: 

Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh, 

các biện pháp che chắn thùng xe và tốc độ của các xe vận chuyển, do đó, phụ thuộc 

nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công. Nếu thực hiện tốt các biện pháp 

vệ sinh, che phủ thùng xe vận chuyển thì nồng độ bụi này phát sinh không đáng kể. 

Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển do bụi cuốn do đất dính bám bánh 

xe hay bụi do rung lắc thùng xe nếu phát sinh nồng độ lớn thì ngoài việc ảnh 

hưởng đến đời sống người dân hai bên đường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân 

ở đây cũng như người lưu thông trên đường thì còn có thể trở thành nguyên nhân 

gián tiếp gây sự cố tai nạn giao thông do làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến thị 

giác người tham gia giao thông.  

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công: 

Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc động cơ, các phương 

tiện thi công cơ giới.  

Theo Bảng 1.8 và căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy 

và thiết bị thi công xây dựng, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được 

lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng trong quá 

trình thi công các công trình tại Bảng dưới đây: 
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Bảng 3.5. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công 

TT Loại máy thi công Công suất 

Số 

lượng 

(chiếc) 

Dầu DO tiêu 

thụ ngày/thiết 

bị (lít) (*) 

Tổng lượng dầu 

DO tiêu thụ 

ngày (lít) 

1 Máy phát điện 15kW 1 13,5 13,5 

2 Cần cẩu 5T 1 30 32 

3 Ô tô tưới nước  4m3 1 20 20 

4 Máy trộn bê tông  15 KW 1 - - 

 Tổng cộng    65,5 

Ghi chú:  

- Máy trộn bê tông chạy điện lấy từ máy phát điện ở mục 4 trong Bảng trên. 

- (*) Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và 

máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau: 

Bảng 3.6. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel 

Đơn vị: kg/lít 

TT 
          Khí thải 

Thiết bị 
TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 Máy phát điện  0,00084 0,00012 0,01138 0,00259 0,00094 

2 Cần cẩu 0,00361 0,00373 0,0441 0,0184 0,00404 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới 

Ghi chú: Máy trộn bê tông sử dụng điện từ máy phát điện nên ở đây không có hệ số 

phát thải cho hai máy này. 

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ như ở Bảng 3.5 và hệ số phát thải như 

ở Bảng 3.6, chúng tôi tính được tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy thi 

công sinh ra trên khu vực công trường theo Bảng sau: 

Bảng 3.7. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công 

TT Thiết bị 

Tải lượng khí thải (kg/ngày) 

TSP SO2 NOx CO VOCs 

1 Máy phát điện  0,01134 0,00162 0,15363 0,03497 0,01269 
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2 Cần cẩu 0,29241 0,30213 3,57210 1,49040 0,32724 

 
Tổng cộng 

(kg/ngày) 
0,30375 0,30375 3,72573 1,52537 0,33993 

 
Tổng cộng 

(mg/s) 
10,547 10,547 129,3656 52,9642 11,80312 

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng hợp 

nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi 

trường được xác định theo công thức Gauss như sau: 

C(x, y, z) = {E/(2πUσy σz)} exp (-y2/2σy
2)[exp {- (Z - H)2/2σz

2)}+ exp{-(Z + H)2/2σz
2)}]   (3.4) 

Trong đó: 

C (x, y, z): nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3). 

E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, TSP, SO2, VOCs) (mg/s) (theo Bảng 3.6). 

U: tốc độ gió trung bình 2,5 (m/s). 

H: chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 2 m. 

x: khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km). 

y: khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ phát 

tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y=0. 

z: chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất 

(phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z=0. 

σy, σz: hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m). 

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 x1,149 + 3,3  

σy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B) 

Trên cơ sở công thức (CT3), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số 

khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau: 

Bảng 3.8. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường 

Đơn vị: mg/m3 

Chỉ tiêu 

Khoảng cách (m) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(TB 1 giờ) 
1 5 10 15 20 25 

TSP 3,25 0,74 0,38 0,25 0,18 0,14 ≤ 0,3 

SO2 4,33 0,99 0,50 0,33 0,24 0,18 ≤ 0,35 

NOx 44,10 10,05 5,11 3,35 2,43 0,03 ≤ 0,2 
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CO 14,74 3,36 1,71 1,12 0,81 0,63 ≤ 30 

VOCS 3,09 0,70 0,36 0,23 0,17 0,13 - 

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng 

độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách 1 m từ nguồn thải, nồng độ một số 

khí ô nhiễm vượt quy định trong quy chuẩn nhiều lần; ở khoảng cách trên 15 m, nồng 

độ TSP và SO2 đạt quy chuẩn; ở khoảng cách trên 25 m, nồng độ các khí đạt quy định 

theo quy chuẩn, trừ VOCS không có quy định chung (chỉ có quy định riêng cho nhiều 

chất thuộc VOCS ở QCVN 06:2009/BTNMT). Như đã nói, kết quả tính toán ở trên 

trong điều kiện giả thiết tất cả các máy đều hoạt động cùng một lúc và đủ gần để có sự 

cộng hưởng. Thực tế, các máy hoạt động riêng rẻ và không đồng thời nên nồng độ 

trung bình chung trong khu vực sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán ở Bảng trên. 

  Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ 

đối với sức khỏe của lao động vận hành máy, lao động ở gần trong phạm vi dưới 15 

m, mà không gây tác động đến du khách tham quan tại Dự án, người dân tham gia sản 

xuất gần khu vực Dự án và người dân sinh sống gần Dự án. 

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu vực lán trại của công nhân: 

Hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ tạo ra một lượng chất thải bao gồm: rác 

thải, nước thải và chất thải vệ sinh. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử 

lý sẽ gây mùi hôi, là mùi từ chất thải vệ sinh, là mùi do sự phát sinh khí từ quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ, đây sẽ là môi trường thích hợp cho sự phát triển 

của các sinh vật gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân, mất mỹ quan 

khu vực. Do khu vực lán trại ở cách xa dân cư khu vực nên ít khả năng mùi hôi nếu 

có ở khu vực lán trại tác động đến dân cư. 

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng: 

+ Bụi và khí thải phát sinh trên bề mặt công trường do hoạt động của các phương 

tiện máy móc thi công và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng khi xe vận 

chuyển ra vào công trường chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân lao động (đây là đối 

tượng chịu tác động chính) và một phần ảnh hưởng đến du khách trong thời gian tham 

quan tại Dự án. Đặc biệt, nếu thi công thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là 

vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh vào mùa hè. 

+ Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu 

chủ yếu gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hộ dân sinh sống dọc 

theo hai bên tuyến đường vận chuyển.  

Ngoài ra, bụi còn gây ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh khu vực Dự 

án và dọc tuyến đường vận chuyển. 

+ Khí thải, mùi hôi phát sinh từ các khu vực lán trại: Ảnh hưởng đến công 
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nhân sinh hoạt tại công trường, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại dự án. 

- Một số tác động tiêu cực của bụi và khí thải:  

+ Bụi phát tán vào môi trường không khí sẽ phủ lên bề mặt lá, làm giảm khả 

năng quang hợp, giảm năng suất sinh học cũng như tốc độ sinh trưởng và phát triển 

của thực vật. 

+ Đối với cán bộ, công nhân thường xuyên tiếp xúc với môi trường không khí 

bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về phổi, tuyến lệ,...  

+ Đối với môi trường bị ô nhiễm các khí độc có trong khí thải động cơ có thể 

gây ra các tác động khác nhau lên sức khoẻ con người tùy thuộc nồng độ và thời 

gian tiếp xúc. 

Nhìn chung, do khu vực thoáng rộng, dân cư sống cách xa Dự án, khối lượng 

thi công nhỏ, nên nồng độ các chất ô nhiễm sẽ dễ pha loãng, phát tán ra môi trường 

không khí xung quanh khu vực Dự án nên nhiều tác hại, độc tính của các chất khí ô 

nhiễm đến cơ thể con người ở mức độ nhỏ. Tuy nhiên, quá trình tích tụ các chất ô 

nhiễm này trong môi trường cũng như trong cơ thể người (nhất là đối với công 

nhân thi công) về lâu dài sẽ gây ra những tác động ảnh hưởng tiêu cực nếu không 

có các biện pháp giảm thiểu. Tác động đáng kể nhất là bụi gây mất mỹ quan, ảnh 

hưởng đến hoạt động giao thông và gián tiếp gây ra các sự cố tai nạn giao thông. 

b. Tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn: 

Trong giai đoạn thi công, nước thải chủ yếu được phát sinh do quá trình sinh 

hoạt của công nhân, nước thải từ quá trình trộn vữa, xi măng,... và nước mưa chảy 

tràn cuốn theo chất bẩn. 

* Nước thải sinh hoạt: 

Để thi công dự án cần khoảng 10 cán bộ, công nhân làm việc trên công 

trường. Nếu tính trung bình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ (theo TCXD 

33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, thì 

tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người là 80 – 150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của 

Dự án lấy con số 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 

1.000lít/ngày đêm (tương đương 1m3/n.đ).  

Với đặc tính Dự án không có hoạt động nấu ăn tại công trường nên lượng 

nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm một tỷ lệ 100% tổng lượng nước sử 

dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường 

trung bình một ngày khoảng 1,0 m3/ngày đêm. 

Trong đó: 

- Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải, khoảng 0,8 m3/n.đ. Nguồn 

nước thải này phát sinh chủ yếu từ các hoạt động rửa mặt, vệ sinh chân tay,… Đặc 

điểm của nước thải xám là thường chứa chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn 
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gây bệnh,...  

- Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải, khoảng 0,2 m3/n.đ. Loại 

nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham 

gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế 

thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi 

trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát 

triển có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.9. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng theo WHO         

(g/người/ngày) 

Tải lượng ước tính cho 10 công 

nhân (g/ngày) 

BOD5 45 – 54 450 - 540 

Chất rắn lơ lửng 70 - 145 700 - 1.450 

Dầu mỡ 10 – 30 100 - 300 

Tổng nitơ 6 – 12 60 - 120 

Amoni 2,4 - 4,8 24 - 240 

Tổng phôtpho 0,6 - 4,5 6 - 45 

Tổng Coliform 106 - 109 MPN/100ml 106 – 109 MPN/100ml 

(*) Nguồn: WHO 

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ 

các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau: 

C = C0xN/Q 

Trong đó:  C là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) 

  C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm) 

  N: số công nhân (người) 

   Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm) 

Bảng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm Nồng độ ô nhiễm (mg/l) 
QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột A (mg/l) 

BOD5 562,5 – 675 ≤ 30 

COD 900 – 1.275 - 

Chất rắn lơ lửng 875 – 1.812,5 ≤ 50 
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Dầu mỡ 125 – 375 ≤ 10 

Tổng nitơ 75 – 150  ≤ 30 

Amoni 30 – 60 ≤ 5 

Tổng phôtpho 7,5 – 56,25 ≤ 6 

Tổng Coliform 106 - 109 MPN/100ml ≤ 3.000 

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, thì các chất ô nhiễm có trong 

thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép. 

Tuy nước thải sinh hoạt hàng ngày tại công trường có khối lượng không lớn 

nhưng nếu không được thu gom và xử lý thì khi thải ra môi trường có thể làm tăng 

hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,… gây ô nhiễm khu vực phát sinh cũng như 

nguồn nước mặt suối Vực Trô và phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức 

khỏe của cán bộ công nhân làm việc tại Dự án, du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại 

Dự án, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái suối Vực Trô, cũng như các loài động vật, 

chim… sinh sống tại phân khu phục hồi sinh thái có thể bị nhiễm bệnh do uống nước 

bị ô nhiễm tại suối Vực Trô.  

* Nước thải từ hoạt động xây dựng:  

Nước thải xây dựng bao gồm nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh 

thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Nước thải từ các hoạt động này có tải lượng 

khó tính toán và phụ thuộc vào cách thức sử dụng nước của công nhân thi công. Nếu 

ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng thải sẽ càng 

thấp. Thông số các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng gồm: TSS, BOD5, COD. 

Nhìn chung, nguồn thải này ít tác động đến môi trường khu vực và con người 

do tải lượng không đáng kể. 

* Đối với nước mưa chảy tràn:  

Nguồn thải này chỉ xuất hiện khi thời tiết khu vực có mưa, tải lượng phụ thuộc 

vào lượng mưa của khu vực, do đó thay đổi theo mùa, theo ngày và diện tích khu vực 

thực hiện dự án. Thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn thải phụ thuộc vào tính chất 

bề mặt công trường thi công. Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính 

như sau: 

Q = Ψ*F*q = 0,49 x 14.411,5 x 747/1000 = 5.275 (m3/ngày). 

Trong đó: 

Ψ: hệ số dòng chảy bề mặt đối với khu vực là 0,49 (TCVN 7957:2008 – 

Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế (chu kỳ lặp 

lại trận mưa tính toán là 50 năm). 

F: Tổng diện tích Dự án: 14.411,5m2. 

q: Lượng mưa ngày lớn nhất 747 mm/ngày 
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Do khu vực Dự án có địa hình tương đương và cao hơn khu vực tiếp giáp 

xung quanh, nên Dự án không tiếp nhận lượng nước mưa chảy tràn từ khu vực bên 

ngoài. Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực xây dựng Dự án 

vào những ngày mưa khá lớn với thành phần ô nhiễm trong nước mưa chủ yếu là 

bụi, đất, cát… Nếu không quản lý tốt các nguồn nguyên vật liệu, các nguồn thải thì 

nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo các thành phần ô nhiễm nguy hại hơn, đáng 

chú ý là các nguồn dầu mỡ, làm tăng tính ô nhiễm của của nước mưa chảy tràn, 

gây tác động đến các điểm tiếp nhận, gây đục nước, và nguy hiểm hơn là các chất 

dầu mỡ có khả năng gây ô nhiễm lan rộng theo suối Vực Trô đoạn qua Dự án, gây 

độc hệ sinh thái thuỷ sinh suối Vực Trô. 

Nhìn chung, nước mưa chảy tràn khu vực Dự án là tác động bất khả kháng, 

nhưng nếu có lịch thi công hạn chế vào mùa mưa cùng các biện pháp quản lý, thu 

gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh các nguồn thải, các nguồn nguyên vật 

liệu, thiết bị thi công có mái che thì nước mưa chảy tràn sẽ không gây tác động tiêu 

cực đáng kể đến chất lượng nước và hệ sinh thái suối Vực Trô.  

* Đánh giá mức độ tác động: 

(i). Đối với nước thải sinh hoạt:  

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn. 

Nếu không được thu gom và xử lý nguồn thải này sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, 

gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa 

nguồn thải này có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn nước 

mặt suối Vực Trô, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái suối Vực Trô. 

(ii). Đối với nước thải xây dựng:  

Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng 

tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn 

thải này là không đáng kể. 

(iii). Đối với nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt gây ô nhiễm nước mặt suối 

Vực Trô (chủ yếu là ô nhiễm chất hữu cơ, gây đục...). Đây là tác động xấu bất khả 

kháng và có tác động đáng kể đến môi trường nếu không có biện pháp quản lý, thu 

gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh nguồn thải.  

c. Tác động đến môi trường do chất thải rắn  

* Nguồn phát sinh:   

- Đất đá rơi vãi, bùn đất dính bám bánh xe,... 

- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng.  

- Chất thải xây dựng. 

- Rác thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường. 

* Dự báo tải lươṇg và phạm vi tác động: 
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- Rác thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường: 

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm: Giấy loại, bao bì đựng thức ăn, 

các vật dụng sinh hoạt loại thải,... đây là nguồn thải dễ thu gom và xử lý. Theo 

số liệu thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với các nước 

đang phát triển trung bình mỗi người mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 0,1 - 0,3 

kg rác thải.  

Vậy khối lượng rác mỗi người thải ra trong quá trình thi công xây dựng Dự án 

ước tính khoảng 0,3 kg rác thải sinh hoạt. Như vậy, với số lượng cán bộ, công nhân 

tham gia xây dựng dự án khoảng 10 người, thì tổng lượng rác thải sinh hoạt thải ra 

trong quá trình xây dựng ước tính khoảng: 0,3 kg/người.ngày x 10 người = 3 

kg/ngày. Rác thải nếu không được thu gom thì có thể gây mùi hôi do sự phân hủy 

của rác thải hữu cơ và gây phát tán làm mất mỹ quan khu vực.  

- Đất đá rơi vãi, bùn đất dính bám bánh xe gây ô nhiễm các tuyến đường vận 

chuyển 

Lượng đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu rất khó tính 

toán vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thành phần, chất lượng loại nguyên vật 

liệu được vận chuyển, chất lượng các loại phương tiện vận chuyển, nền đường, 

điều kiện thời tiết,... cũng như các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình 

vận chuyển. 

Đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển sẽ trở thành chướng ngại vật ảnh 

hưởng đến sự an toàn của người tham gia giao thông, người dân sống hai bên tuyến 

đường vận chuyển, có thể gây bụi cuốn ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng: 

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này chủ yếu là những đoạn dây điện thừa, 

dây cáp, vỏ bọc ngoài, bao bì carton,... Khối lượng này rất nhỏ và dễ thu gom nên 

ảnh hưởng không đáng kể.  

- Chất thải xây dựng: 

+ Thành phần chính gồm bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây 

dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông rơi vãi,... Khối lượng các chất thải này 

khó tính được, tuỳ thuộc vào khối lượng thi công, khả năng tiết kiệm nguyên vật 

liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế 

liệu này vào các mục đích khác. 

Nếu chất thải xây dựng không được thu gom mà vứt bừa bãi trên công trường 

sẽ làm mất mỹ quan khu vực, khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi các chất ô 

nhiễm ra suối Vực Trô đục nguồn nước mặt của suối. 

d. Tác động đến môi trường do chất thải nguy hại 

Dự án chỉ sử dụng máy thi công cho công đoạn thi công móng lắp dựng cột 
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thép, còn các công đoạn khác chủ yếu thi công bằng thủ công nên quá trình thi 

công chỉ sử dụng ít phương tiện máy móc. Bên cạnh đó, các máy móc thi công khi 

thay dầu nhớt sẽ yêu cầu thay tại các gara trên địa bàn mà không thay tại khu vực 

Dự án nên quá trình thi công hầu như không phát sinh chất thải nguy hại. 

e. Tác động do tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động 

của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết 

bị ủi, xúc, trộn bê tông,...tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển. 

* Mức ồn tại khu vực công trường và khu vực lân cận 

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc 

vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm 

cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp 

nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:  

Bảng 3.11. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị 
Mức độ tiếng ồn ở khoảng 

cách 15 m, dBA 

Yêu cầu của Tổng cục 

Dịch vụ (Mỹ),dBA 

1 Xe tải 70 - 96 < 75 

2 Cần cẩu  70 – 96 < 75 

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ 

Theo Bảng trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ 

vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96 

dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).  

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của 

sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một 

điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc 

độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 

1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm 

thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan 

truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau: 

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1) 

Trong đó:   r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m). 

          r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m). 

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm 

thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì 

mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ 

vị trí đặt máy và được trình bày ở Bảng sau: 
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Bảng 3.12. Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công 

Khoảng cách từ 

nguồn gây ồn 

Đơn vị (m) 

15 30 60 120 240 

Mức ồn (dBA) 96 90 84 78 72 

Trên cơ sở kết quả tính toán ở Bảng trên, tác động của tiếng ồn được đánh giá 

như sau: 

- Mức ồn trên công trường: Trên công trường thi công, tại các vị trí cách 

nguồn phát sinh tiếng ồn ≤ 30m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công 

gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trong 

trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA). Còn 

các khu vực thi công khác cách nguồn ồn > 30m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT. 

- Mức ồn xung quanh:  

Theo kết quả tính toán ở bảng 3.12 cho thấy, quá trình thi công các haṇg muc̣ 

công trình se ̃ làm phát sinh tiếng ồn vươṭ giới hạn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp dụng cho khu vực 

thông thường: khách sạn, khu dân cư, trụ sở hành chính (Từ 6h đến 21h ≤ 70 dBA) 

khá cao (≤ 96 dBA) trong phạm vi bán kính ≤ 240m. Trong phạm vi bán kính này 

không có dân cư sinh sống, chỉ có người dân tham gia sản xuất nông nghiệp tại khu 

vực phía Tây, Nam Dự án nên nếu không có biện pháp bố trí thời gian thi công hợp lý 

thì tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng trên. Bên 

cạnh đó, Dự án cách ranh giới phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong 

Nha - Kẻ Bàng khoảng 20m về phía Nam nên tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động thi 

công có thể gây hoảng loạn cho các loài chim, bò sát sinh sống gần khu vực Dự án 

dẫn đến chúng có thể di cư đi nơi khác. Tuy nhiên, do các hạng mục thi công Dự án 

nhỏ, thời gian thi công ngắn và không sử dụng các phương tiện thi công phát sinh 

tiếng ồn lớn nên mức độ tác động không đáng kể và sẽ chấm dứt khi quá trình thi 

công hoàn thiện.   

* Mức ồn trên các tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra 

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển 

khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức 

cho phép theo QCVN 26:2010 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự 

tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công.  

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông, 

đặc biệt là tuyến đường liên thôn đoạn đi vào khu vực Dự án. Tuy nhiên, các tác 

động này không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc 

bố trí lịch vận chuyển hợp lý và các biện pháp quản lý lái xe của nhà thầu thi công.  

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển  
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Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các 

phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, 

thiết bị sử dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 3.13. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công 

TT Thiết bị thi công 

Mức rung tham khảo, dB 

(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 30m 

1   Máy trộn bê tông 76 66 

2 Cần cẩu 73 65 

Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT 

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết 

bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 

72 - 83 dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30 m trở lên đều có giá trị nhỏ 

hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung 

đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 

21h).  

Dự án nằm xa khu dân cư (>30m) nên độ rung phát sinh từ quá trình thi công 

các hạng mục công trình của Dự án không ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân. 

Bên cạnh đó rung chấn có thể gây hoảng sợ cho các loài chim, bò sát sống gần phân 

khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dẫn tới chúng di 

cư đến nơi khác để sinh sống. 

Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động: 

* Đối với tiếng ồn: 

- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn là công nhân trực tiếp lao động trên công 

trường, du khách đến tham qua tại dự án trong thời gian thi công, các hộ dân sản xuất 

nông nghiệp phía Tây, Nam Dự án, các loài chim, bò sát sinh sống tại phân khu phục 

hồi sinh thái đoạn gần khu đất dự án, người dân tham gia giao thông trên tuyến đường 

liên thôn đoạn đi vào khu vực Dự án (đây là đối tượng chịu tác động chính) và dân cư 

sống hai bên các tuyến đường vận chuyển và người dân tham gia lưu thông trên các 

tuyến đường này.  

- Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng 

bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh… 

- Các loài chim, bò sát khi chịu tác động của tiếng ồn lớn vượt ngưỡng chịu 

đựng có thể di cư đến nơi khác sinh sống làm giảm sự đa dạng về hệ động vật của 
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phân khu phục hồi sinh thái. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường ảnh 

hưởng đến cư dân sống hai bên tuyến đường như: gây cảm giác khó chịu, đau đầu, 

mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc… 

* Đối với độ rung: 

- Đối với công nhân vận hành máy, nếu tiếp xúc với máy có gia tốc lớn lâu 

ngày sẽ bị rối loạn thần kinh trung ương và rối loạn chức năng. 

- Đối với rung chấn có thể gây hoảng sợ cho các loài chim, bò sát sống gần 

phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dẫn tới 

chúng di cư đến nơi khác để sinh sống làm suy giảm sự phong phú của hệ động vật 

khu vực.  

Những tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, diễn ra trong thời gian ngắn, 

không liên tục. Vì vậy, trong quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ phối hợp với 

đơn vị thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp như tránh các phương 

tiện vận chuyển, máy móc thiết bị thi công hoạt động cùng một lúc và tránh hoạt 

động vào các giờ cao điểm, thời gian nghỉ ngơi nên sẽ hạn chế được tác động của 

tiếng ồn, độ rung đến mức thấp nhất. 

f. Gia tăng lưu lượng phương tiện vận tải 

Với khối lượng nguyên, vật liệu phục vụ cho quá trình thi công Dự án không 

lớn nên số lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu hoạt động không nhiều, tuy nhiên 

khi qua đoạn đường liên thôn nối vào khu vực Dự án, do đường hẹp (đường rộng 

khoảng 5,5m) nếu tập trung phương tiện vận chuyển cùng lúc sẽ gây ùn tắc giao 

thông, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân cũng như nguy cơ xảy ra 

tai nạn giao thông cao. 

g. Tác động đến kinh tế - xã hội 

* Các tác động tiêu cực  

- Các tác động như đã nêu trên bao gồm: ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước 

thải, chất thải rắn sẽ gây tác động xấu đến đời sống của dân cư sống gần khu vực 

Dự án, sức khoẻ của công nhân lao động tại công trường, du khách tới tham quan 

dự án, người dân tham gia sản xuất nông nghiệp phía Tây, Nam Dự án. 

- Các hoạt động xây dựng, chuyên chở nguyên vật liệu thi công Dự án sẽ ảnh 

hưởng đến các hoạt động thường ngày của người dân trong khu vực. 

- Khả năng lây nhiễm bệnh tật trên công trường và khu vực lán trại do các chất 

thải sinh hoạt (nước thải, chất thải rắn) có chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân huỷ, 

các vi sinh vật gây bệnh. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh như: tả lỵ, thương 

hàn,... ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân Dự án. 

- Trong quá trình thi công của dự án tập trung một lượng lao động khoảng 10 
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người, trong đó có những người từ nơi khác tới, việc tập trung đông người lao 

động nếu đơn vị thi công không có biện pháp quản lý hợp lý dễ dẫn đến các tệ nạn 

như cờ bạc, ma túy, mại dâm…, gây xung đột với người dân khu vực dẫn đến làm 

mất trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải lưu 

ý đến vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thi công. 

* Tác động tích cực 

- Tạo việc làm cho một bộ phận lao động trong quá trình xây dựng Dự án; 

- Góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, vận chuyển, cung ứng vật tư,... trên 

địa bàn huyện Bố Trạch và huyện Tuyên Hoá phát triển. Tuy nhiên, so với hoạt 

động kinh tế chung của các địa phương thì tác động này không đáng kể. 

h. Tác động về mục đích sử dụng đất, tác động đến hệ sinh thái và đa dạng 

khu vực 

Khi Dự án triển khai xây dựng sẽ chiếm dụng diện tích đất trồng cây lâu 

năm, cụ thể là rừng trồng cao su (13.798,2m2). Về giá trị kinh tế trong những 

năm gần đây do thị trường tiêu thụ hạn chế nên mủ cao su được coi là “vàng 

trắng” một thời không còn đem lại hiệu quả kinh tế cao nữa nên cần chuyển đổi 

sang một mô hình kinh tế khác có hiệu quả hơn.  

Về hệ sinh thái, theo các nghiên cứu thực tế về hệ sinh thái rừng cao su cho 

thấy cây cao su thuộc loại cây thân gỗ, cao có khi hơn 30m, cho mủ dùng để chế 

biến tổng hợp cao su. Loại cây này đặc biệt ở chỗ nó sống “đơn lẻ”, cần nhiều ánh 

sáng cũng như dinh dưỡng. Vậy nên những vùng trồng cây cao su thì hệ sinh thái 

rất đơn giản, nghèo nàn vì ít chủng loại, ít sinh vật có thể sinh sống cùng loại cây 

này. Các cánh rừng khác, thường cây cối chia nhiều tầng lớp với hệ sinh thái đa 

dạng. Có cây cao, cây vừa, cây thấp rồi hệ sinh vật dưới tán cây. Có nhiều loại cây 

thì đương nhiên cũng có nhiều chim chóc, động vật khác sinh sống cùng được và 

tạo ra một hệ sinh thái đa dạng và phức hợp hơn. Nhưng các rừng cây cao su đều 

không phải như vậy. Là một loại cây cao nhưng dưới tán cao su rất ít loài cây khác 

sinh trưởng được vì nhiều nguyên nhân có cả tự nhiên lẫn xã hội. Về đặc tính tự 

nhiên là do loại cây này cần nhiều ánh sáng và nhiều chất dinh dưỡng nên các loại 

cây khác khó cạnh tranh với nó. Bên cạnh đó, cây cao su cũng không có tính chất 

hấp dẫn các loại sinh vật như chim chóc, các động vật hay sinh sống trong rừng 

nên hệ sinh thái của nó cũng đơn lẻ. Nhìn qua, về tự nhiên, hệ sinh thái rừng cao su 

khá nghèo nàn cả về sinh vật sản xuất lẫn sinh vật tiêu thụ. Chỉ có một số ít các 

loại cây bụi, cây nhỏ sinh sống được dưới rừng cao su. Động vật cũng ít, chủ yếu 

là mối, muỗi, sâu,…. Chuỗi thức ăn và các quá trình sinh học trong hệ sinh thái 

rừng cao su cũng hạn chế hơn do hệ sinh thái quá đơn lập. Do đó, việc thực hiện 

Dự án hầu như không ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực Dự án. Tuy nhiên theo 

quy định trước khi triển khai thực hiện Dự án chủ dự án phải tiến hành chuyển đổi 
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mục đích sử dụng đất và nộp tiền trồng rừng thay thế. Hiện tại, chủ dự án đã 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn phương án nộp tiền trồng rừng chưa thực 

hiện nên trong thời gian tới chủ dự án sẽ thực hiện theo đúng quy định. 

Mặt khác, Dự án nằm trong khu vực vùng đệm của Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng nơi tiềm ẩn vẻ đẹp hoang sơ, và có suối Vực Trô chảy qua, với 

những cây sung cổ thụ mọc ven bờ suối tạo điểm nhấn riêng cho khu vực. Do 

đó, nếu phát triển một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng theo hướng gần gũi với 

thiên nhiên thì sẽ giữ được cảnh quan thiên nhiên khu vực, Dự án chỉ chặt hạ 

cây tại các khu vực xây dựng chòi nghỉ và các công trình phụ trợ còn lại giữ 

nguyên hiện trạng rừng, bên cạnh việc tăng giá trị kinh tế của địa phương thông 

qua lượng khách đến sử dụng các dịch vụ du lịch tại Dự án. 

k. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn thi công  

* Mất an toàn trong lao động:  

Trong hoạt động xây dựng của Dự án, sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra ở 

các hoạt động có sử dụng máy thi công do sự bất cẩn trong vận hành máy của công 

nhân, do không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Thực hiện nâng, hạ các thiết bị của công trình có trọng tải lớn nếu không 

thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn cũng rất dễ xảy ra sự số lao 

động làm thiệt hại về người và tài sản của Dự án. 

 - Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể 

ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng 

hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường. 

- Công nhân làm việc ở trên cao, đặc biệt khi lắp ghép các kết cấu xây dựng 

và thiết bị, vận chuyển vật liệu lên cao, làm mái... nếu không có các biện pháp đảm 

bảo an toàn dễ xảy ra các trường hợp như: ngã giàn giáo, bị các vật liệu, dụng cụ 

trên cao rơi vào người,... 

- Công nhân làm việc ở trên cao khi sức khỏe không tốt như thể lực yếu, 

người có bệnh về tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém,... dễ gây ra tai nạn ảnh hưởng 

đến tính mạng công nhân. 

- Sử dụng các phương tiện làm việc ở trên cao không đảm bảo các yêu cầu an 

toàn gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và 

sử dụng.  

* Sự cố cháy nổ, châp̣ điêṇ:  

Việc vận hành các máy móc, thiết bị, sử dụng lửa bất cẩn của cán bộ, công 

nhân làm việc trên công trường có thể gây ra nguy cơ cháy nổ máy móc, thiết bị 

đang thi công. Tùy theo mức độ phát sinh sự cố mà các đối tượng tác động có thể 

là cán bộ, công nhân thi công hoặc người tham gia giao thông. 

* Sự cố cháy rừng, chặt phá rừng: 
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Khu vực Dự án là đất trồng cây lâu năm (cây cao su) và khu vực xung quanh 

là diện tích đất trồng cây lâu năm (cây cao su) và rừng trồng sản xuất (keo, bạch 

đàn) và cách Dự án khoảng 20m về phía Nam là phân khu phục hồi sinh thái của 

VQG PN-KB. Do đó, trong quá trình thi công xây dựng, nếu các lao động sử dụng 

lửa bất cẩn sự cố cháy càng dễ xảy ra trong điều kiện thời tiết khô nóng. Do phần 

lớn xung quanh khu vực dự án là rừng nên sự cố cháy nếu xảy ra sẽ gây tác động 

môi trường nghiêm trọng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái khu vực 

xung quanh dự án và có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái Vườn Quốc gia Phong 

Nha - Kẻ Bàng. 

Bên cạnh đó, cách Dự án khoảng 20m về phía Nam là phân khu phục hồi sinh 

thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nên nếu chủ dự án và đơn vị thi 

công không có các biện pháp quản lý công nhân hợp lý thì có thể xảy ra trường 

hợp công nhân lợi dung thi công Dự án để khai thác lầm sản trái phép tại khu vực 

này làm suy giảm hệ sinh thái khu vực.  

* Sự cố về giao thông:  

Thực hiện việc thi công gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy 

móc thiết bị phục vụ cho Dự án, điều này tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông, 

nhất là trên tuyến đường bê tông liên thôn đoạn vào Dự án, đoạn giao giữa đường bê 

tông liên thôn với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Bên cạnh nguyên nhân khách quan 

thì nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông là: 

- Do chở quá tải trọng quy định; 

- Do xe chở cát gây bụi làm giảm tầm nhìn của người đi đường;  

- Do bụi cuốn từ đá dăm, cát rơi vãi trên nền đường khi có phương tiện giao 

thông chạy qua; 

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ dẫn đến không làm chủ tay lái; 

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá khi 

lái xe). 

Khi sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, thậm chí là tính mạng 

của các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, các sự cố này có thể tránh được thông qua 

các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe, cùng với việc vệ sinh nền đường cùng với 

việc giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho lái xe và người lao động. 

* Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ:  

Gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực Dự án trong quá 

trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục dự án đang và đã xây dựng, nguy cơ 

tốc mái, đổ sập các công trình rất lớn… gây tai nạn cho con người và gây thiệt hại 

về kinh tế cho chủ đầu tư cũng như ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Dự án, 

ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của cán bộ công nhân thi công trên công 

trường và ở lân cận. 

* Tác động đến địa chất – địa mạo khu vực: 
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Do Dự án chỉ chặt bỏ thảm thực vật tại khu vực thi công các nhà chòi và các 

hạng mục công trình phụ trợ, các khu vực khác giữ nguyên hiện trạng rừng. Các 

hạng mục công trình của Dự án có quy mô nhỏ, vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ, 

trúc gần gũi với thiên nhiên và không có quá trình san ủi, tạo mặt bằng nên về cơ 

bản Dự án hầu như không làm thay đổi hiện trạng địa chất, địa mạo khu vực. 

* Sự cố gây hư hỏng hạ tầng hiện trạng của địa phương: 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục công 

trình cho dự án có thể làm hư hỏng tuyến đường bêtông liên thôn nếu xe chuyên 

chở nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép trên tuyến đường có thể dẫn đến hư 

hỏng tuyến đường trên. Do vậy, để hạn chế sự cố này chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị 

thi công sử dụng xe chở đúng trọng tải trên tuyến đường, và trong quá trình chuyên 

chở nguyên vật liệu nếu để hư hỏng phần nào của các tuyến trên thì chủ đầu tư và 

đơn vị thi công dự án cam kết sẽ khắc phục sửa chữa. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện  

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công  

a. Giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí 

* Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công 

- Che chắn tạm thời các bãi tập kết nguyên vật liệu (xi măng, sắt thép, đá 

dăm…) chưa dùng đến bằng bạt hoặc tôn để tránh, hạn chế bụi cuốn khi có gió; 

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh bề mặt khu vực thi công 

(tại bãi chứa nguyên vật liệu) sau mỗi ngày làm việc để thu gom lượng đất, đá, 

cát, vật liệu dư thừa rơi vãi trên bề mặt nhằm hạn chế bụi cuốn khi thời tiết có gió 

hoặc bị cuốn trôi khi thời tiết khu vực có mưa; 

- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu 

trang, găng tay,... để đảm bảo sức khoẻ lao động; 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu tập trung cùng một lúc, thi công đến 

đâu tiến hành vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó để hạn 

chế bụi phát tán ra môi trường và giảm lưu lượng xe vận chuyển tập trung. 

Việc áp dụng đồng thời các biện pháp trên sẽ giảm thiểu tải lượng bụi phát 

sinh và nồng độ bụi sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT.  

* Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và đất 

cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường 

- Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi 

khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép trên 

các tuyến đường để hạn chế lượng bụi phát sinh và vận chuyển ngoài giờ cao điểm; 

- Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý, giám sát đơn vị 

được thuê vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vận chuyển, giảm thiểu 

bụi cuốn trên đường. Đơn vị thi công có trách nhiệm dọn dẹp đất rơi vãi trên tuyến 
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đường vận chuyển, đặc biệt là tuyến đường liên thôn đoạn vào khu vực Dự án; 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm để giảm tiêu hao 

nhiên liệu, giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển; 

- Yêu cầu lái xe chạy đúng tốc độ quy định, sử dụng xe có tải trọng 10 tấn trở 

xuống, không vận chuyển nguyên vật liệu trong các khung giờ cao điểm (từ 6h30 -

7h30; 11h-13h30; sau 19h00 hàng ngày) trên tuyến đường liên thôn đoạn vào khu vực 

Dự án để không làm ách tắc giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến 

thời gian sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân; 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời 

điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường liên 

thôn đoạn vào khu vực Dự án; 

Ngoài các biện pháp trên, chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị được thuê vận chuyển 

nếu để các xe vận chuyển nguyên vật liệu vi phạm các điều đã cam kết ở trên thì có 

trách nhiệm phải nộp phạt hành chính (trường hợp bị cơ quan quản lý Nhà nước xử 

phạt, có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật khu vực nếu xảy ra hư 

hỏng hạ tầng kỹ thuật trong quá trình vận chuyển (điều khoản này sẽ quy định rõ 

trong quá trình soạn thảo hợp đồng vận chuyển nguyên vật liệu). 

* Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải  

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục, phân bố 

trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí 

khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp giảm thiểu được thực hiện như sau: 

- Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực với các phương tiện thi 

công hiêṇ đaị, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn phát thải theo quy định 

của hiện hành của Nhà nước về môi trường; 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công được tiến hành đăng 

kiểm định kỳ tại các trạm đăng kiểm và được chứng nhận, đảm bảo các tiêu chuẩn 

về khí thải, tiếng ồn và đảm bảo an toàn; 

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại 

một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ; 

- Lựa chọn các điểm cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất để hạn chế chiều dài 

cung đường vận chuyển, điều này sẽ giảm thiểu lượng khí thải phát sinh trên các 

đoạn đường vận chuyển; 

- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu 

trang, găng tay,... để đảm bảo sức khoẻ lao động. 

* Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trú của cán bộ, công nhân 

- Khi công nhân từ các nơi tới thi công Dự án, chủ đầu tư sẽ đề nghị đơn vị thi 

công khuyến khích công nhân lao động từ xa tới nên thuê nhà trọ cho thuê trên địa 
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bàn nhằm giảm thiểu các nguồn chất thải phát sinh do hoạt động của công nhân, 

chỉ để lại số lượng ít công nhân ở tại lán trại trên công trường để bảo vệ máy móc, 

thiết bị và các tài sản khác; 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ 

gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định; 

- Bố trí 02 thùng chứa loại 50 lít, 1 thùng đựng rác thải hữu cơ (thức ăn dư 

thừa), 1 thùng đựng rác thải vô cơ có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom 

rác thải sinh hoạt. Đối với rác thải hữu cơ cho người chăn nuôi khu vực thu gom 

làm thức cho gia súc, đối với rác thải vô cơ hợp đồng với HTX dịch vụ nông 

nghiệp và môi trường đô thị Phong Nha vận chuyển đi xử lý. 

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện có tại khu văn phòng điều hành của Dự án để thu 

gom và xử lý chất thải vệ sinh của công nhân. 

b. Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải và nước mưa chảy tràn 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Đối với nước thải đen: Sử dụng nhà vệ sinh hiện đã thi công tại khu văn phòng 

để thu gom xử lý nước thải đen.  

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh như sau: 

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn d110 chảy vào ngăn chứa, tại đây 

chất thải thô ban đầu nổi lên trên bề mặt nước, sau 24 đến 48h phân bị phân huỷ 

bởi các VSV kỵ khí được sinh ra trong bồn, các VSV này xử lý các phần chất thải 

thô sau đó phần cặn bị lắng xuống bể chứa. Phần giữa của bể chứa là phần nước 

đục, phần này tràn sang ngăn lọc qua lỗ trên vách ngăn và các khe hở giữa phần 

vách ngăn và thân bồn. Tại ngăn lọc này khi phần nước đục chảy sang sẽ vẫn còn 

chất thải chưa được phân huỷ hoàn toàn nó sẽ bị chặn lại bởi các quả cầu thông 

mình làm bằng nhựa PE nổi trên mặt trong ngăn lọc. 

Quả cầu nhựa thông minh có 2 tác dụng chính: Thứ nhất lọc các chất hữu cơ 

còn sót lại từ ngăn chứa sang ngăn lọc, ngăn không cho chúng chảy ra ngoài; Thứ 

2 quả lọc này có rất nhiều gờ, tại đây các VSV kỵ khí bám trụ, hoạt động sinh sôi 

và duy trì sự sống bằng cách xử lý các chất hữu cơ còn lại. Sau đó chất không phân 

huỷ được sẽ bị dồn xuống đáy bồn qua các lỗ vách ngăn và thân bồn.  

- Đối với nước thải xám: Tại khu vực thi công không có hoạt động nấu ăn, 

nên nước thải xám chủ yếu là nước rửa chân tay thông thường của CBCN, nước 

được thu gom vào bể lắng lọc 2 ngăn hiện đã thi công tại khu văn phòng.  

* Đối với nước thải xây dựng: 

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào 

đất, gây ô nhiễm môi trường; 

- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ; 
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- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc bảo dưỡng công trình. 

* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Hạn chế thi công vào thời điểm khu vực có mưa, đồng thời giữ nguyên lớp thảm 

thực vật (chủ yếu là cỏ) tại khu vực dự án để cỏ vừa cỏ tác dụng giữ lại bùn cặn, vừa 

có tác dụng giữ lại 1 phần lượng nước mặt để thẩm thấu xuống đất, hạn chế nước mưa 

chảy tràn mang theo bùn đất chảy ra suối Vực Trô làm đục nguồn nước suối. Các 

điểm tập kết vật liệu sẽ được che chắn cẩn thận.  

c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn  

* Rác thải sinh hoạt:  

Rác thải sinh hoạt được thực hiện phân loại tại nguồn theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Bố trí 02 

thùng chứa loại 50 lít, 1 thùng đựng rác thải hữu cơ (thức ăn dư thừa), 1 thùng 

đựng rác thải vô cơ có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom rác thải sinh 

hoạt. Đối với rác thải hữu cơ cho người chăn nuôi khu vực thu gom làm thức cho 

gia súc, đối với rác thải vô cơ hợp đồng với HTX dịch vụ nông nghiệp và môi 

trường đô thị Phong Nha vận chuyển đi xử lý. 

* Đối với chất thải là đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua 

khu vực dân cư:  

Yêu cầu lái xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín thùng xe, 

vật liệu không chở quá thùng xe để hạn chế đất, cát rơi vãi. Nếu có đất cát rơi vãi 

trên các đoạn tuyến trên Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị được thuê vận chuyển có 

trách nhiệm cắt cử công nhân thu dọn sạch, trả lại mỹ quan cho các tuyến đường. 

* Rác thải từ quá trình thi công đường dây điện 

- Sẽ thu gom và bán cho đơn vị thu mua các loại như bao bì, những đoạn dây 

điện bị thừa..., còn những loại không tận dụng được thì thu gom và xử lý như rác 

thải sinh hoạt. 

* Chất thải trong quá trình thi công, xây dựng 

Phần lớn chất thải trong quá trình thi công đều được tái sử dụng vào các mục 

đích khác nhau như: thu gom bán cho các đơn vị thu mua tái chế (sắt thép loại, vỏ 

bao xi măng, thùng cát tông...), sử dụng vào việc đắp sân nền, đường (đối với gạch, 

đất, đá, vữa,...); Các loại chất thải không tận dụng được thì thu gom và xử lý theo 

phương thức như đối với rác thải sinh hoạt; Chất thải xây dựng được thu gom, dọn 

dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của Dự án để trả lại hiện 

trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan. 

d. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng được hạn chế 
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bằng các biện pháp như sau: 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển, máy thi công hiện đại và thực hiện 

phân công công việc phù hợp, không tập trung các phương tiện hạng nặng cùng lúc 

tại một vị trí thi công nhằm hạn chế phát sinh cộng hưởng tiếng ồn ảnh hưởng đến 

CBNV thi công, động vật hoang dã sinh sống tại phân khu phục hồi sinh thái đoạn 

gần khu vực dự án.  

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết 

bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị thi công tạo ra. 

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài có chế độ nghỉ 

ngơi hợp lý, sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp như dùng mũ giảm âm, 

hoặc nút tai chống ồn. 

- Hạn chế việc sử dụng máy móc thi công tại khu vực gần ranh giới phân khu 

phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để hạn chế tác động 

của tiếng ồn, độ rung đến hệ động vật của khu vực này. 

Việc áp dụng các biện pháp trên đảm bảo tiếng ồn phát sinh sẽ nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Dự án: 

+ Sử dụng các phương tiện chở vật liệu đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm 

bảo tiếng ồn phát sinh trong giới hạn cho phép; 

+ Khi đi qua khu dân cư sinh sống hai bên các tuyến đường, hạn chế sử dụng 

còi hơi và không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển. 

e. Giảm thiểu tác động do gia tăng lưu lượng phương tiện vận tải 

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông trong quá trình 

thi công xây dựng như sau: 

- Không bố trí các bãi tập kết nguyên vật liệu ngoài diện tích dự án, trên tuyến 

đường dân sinh đoạn qua Dự án.  

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng công trình 

với mật độ hợp lý. 

- Trong thời gian thi công sẽ bố trí công nhân dọn dẹp đất cát rơi vãi và chú 

trọng đến các biện pháp phân luồng giao thông. 

g. Giảm thiểu tác động tiêu cực về mặt kinh tế - xã hội  

Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải như đã trình bày sẽ góp phần 

giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khoẻ và đời sống của công nhân, của 

những người bị ảnh hưởng, giảm thiểu các chi phí xã hội cho việc khám chữa 

bệnh, hạn chế các mâu thuẫn xã hội và giảm thiểu tác động đến cảnh quan, môi 

trường khu vực. Bên cạnh đó, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với 
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chính quyền, công an xã để có các biện pháp quản lý công nhân trong thời gian thi 

công tại khu vực Dự án để tránh những mâu thuẫn phát sinh giữa các công nhân 

với người dân địa phương, cũng như các tệ nạn xã hội có thể phát sinh. 

* Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực: 

Xây dựng hệ thống bảo vệ an ninh công trường, ưu tiên tuyển chọn công nhân 

lao động tại địa phương nếu đáp ứng được yêu cầu công việc, hạn chế các tác động 

tiêu cực đến kinh tế - xã hội khu vực. 

h. Giải pháp bảo vệ rừng, quản lý, giám sát và bảo vệ các loài động vật trong 

quá trình di chuyển trong khu vực trong quá trình thi công các hạng mục còn lại 

của Dự án 

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công, chính quyền địa phương và trạm 

Kiểm lâm Khe Gát quản lý công nhân tham gia thi công nghiêm cấm các hành vi 

lợi dụng thi công dự án để khai thác lâm sản trái phép tại phân khu phục hồi sinh 

thái của Vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng. 

- Hạn chế thi công vào ban đêm, đặc biệt hạn chế máy móc thi công vào ban 

đêm nhằm hạn chế tiếng ồn vang xa gây hoảng loạn các loài động vật sinh sống tại 

phân khu phục hồi sinh thái của Vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng làm chúng di cư 

đi nơi khác. 

- Trong quá trình thi công nếu phát hiện các loài động vật hoang dã di chuyển 

lạc vào khu đất dự án thì chủ dự án, đơn vị thi công sẽ phối hợp với chính quyền 

địa phương và trạm Kiểm lâm Khe Gát thực hiện các biện pháp trao trả chúng về 

với tự nhiên, nghiêm cấm hành vi nuôi nhốt, giết thịt. 

k. Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng  

* Giảm thiểu sự cố gây hư hỏng hạ tầng hiện trạng của địa phương 

- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường, 

đặc biệt trên đoạn đường bê tông liên thôn nối với đường vào khu vực Dự án. 

- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường do quá trình vận chuyển vật liệu phục 

vụ thi công dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị được thuê vận chuyển 

vật liệu tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại. 

* Đảm bảo an toàn lao động 

- Đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ 

được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp 

với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm thải và ý thức 

bảo vệ môi trường, bố trí một nhân viên về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và quản lý 

môi trường có kinh nghiệm để đảm trách công tác này; 

- Cán bộ, công nhân được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận 

hành thiết bị, các phương tiện máy móc được kiểm tra về độ an toàn thường xuyên; 

- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, sẽ bố trí thời gian nghỉ 
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ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động; 

- Dự án sẽ tuân thủ nghiêm ngặt và hướng dẫn thực hiện các qui phạm kỹ thuật an 

toàn trong xây dựng được qui định tại TCVN 5308 - 1991 từ thiết kế đến thi công, cũng 

như các điều kiện, biện pháp khắc phục, ứng cứu trong trường hợp có sự cố xảy ra; 

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động, áo, giày, mũ, găng tay,…đầy đủ 

cho cán bộ, công nhân thi công trên công trường phù hợp với tính chất công việc. 

Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi cần trang bị các nút tai, 

khẩu trang, kính,…; 

- Lập phương án và đặt tủ thuốc cứu thương tại công trường để thực hiện việc 

sơ cứu những người bị tai nạn hoặc đau ốm trước khi đưa đến các phòng khám 

hoặc bệnh viện địa phương để điều trị. 

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trên cao: 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, việc lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo thi 

công trên cao sẽ được công nhân có kinh nghiệm thực hiện.  

+ Sử dụng giàn giáo đúng theo thiết kế, thuyết minh đã được cấp có thẩm 

quyền xét duyệt. Các chi tiết như mâm cặp, giá đỡ, thanh neo vv… theo đúng quy 

định, không sử dụng thanh đà làm sàn thao tác.   

+ Trong quá trình cẩu lắp, không để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện. 

Đồng thời không để cho các kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người. Sau khi 

buộc móc, sẽ nâng tải lên đến độ cao 20 cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng 

và ổn định của tải. 

* Đảm bảo an toàn cháy nổ, chập điện và phòng chống cháy rừng 

- Phòng chống cháy nổ, cháy rừng: 

+ Chỉ huy trưởng công trình chịu trách nhiệm trước chủ dự án và pháp luật về 

các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách. 

+ Thành lập đội PCCC nghiệp vụ được lựa chọn từ các công nhân tham gia 

thi công. Lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về 

công tác PCCC. 

+ Nhà thầu sẽ cung cấp các bình cứu hoả MF8 đặt tại Văn phòng hiện trường, 

kho và các nơi nguy hiểm như nơi để máy hàn, bình hơi cắt... 

+ Cấm công nhân mang các chất gây cháy nổ vào công trường, không đun nấu 

trên công trường và khu vực xung quanh; không vứt các chất dễ cháy ở khu vực Dự 

án và rừng lân cận, nhất là vào mùa khô để hạn chế cháy rừng có thể xảy ra. 

+ Tại văn phòng công trường có số điện thoại của Công an cứu hoả để liên lạc 

kịp thời khi có hoả hoạn. 

+ Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công. 

+ Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định về công tác an 
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toàn phòng cháy chữa cháy. 

- Phương án chữa cháy: 

+ Giao thông: Đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào 

khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

Một số phương án chữa cháy và nguyên tắc chữa cháy cơ bản như sau: 

+ Đánh kẻng báo động cho toàn bộ công trường, gọi điện thoại cho công an 

PCCC khi có sự cố cháy xảy ra.  

+ Cắt điện khu vực xảy ra cháy, huy động bình chữa cháy, máy bơm nước để 

dập tắt đám cháy, chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công nắm tình hình diễn biến 

của đám cháy. Triển khai công tác cứu người bị nạn, và di chuyển phương tiện, 

thiết bị ra khỏi khu vực cháy. 

+ Tổ chức cứu và bảo vệ tài sản, tạo khoảng cách ngăn cháy không cho lây 

lan sang các khu vực xung quanh. 

+ Khi xảy ra cháy nổ và xe chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp chưa đến 

thì Ban chỉ huy chữa cháy của Công trường sẽ tổ chức chỉ huy chữa cháy. 

* Đảm bảo an toàn giao thông  

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng dự án với mật 

độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông, 

các xe được phủ bạt kín để hạn chế bụi phát tán ra môi trường trong quá trình vận 

chuyển; 

- Đơn vị thi công chỉ được vận chuyển xe có trọng tải từ 10 tấn trở xuống và 

không được phép chở nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép nhằm hạn chế nguy 

cơ hư hỏng các tuyến đường khác trong khu vực. 

- Chủ đầu tư cam kết khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác 

định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án gây ra. 

* Giảm thiểu sự cố do thời tiết cực đoan, bão lụt 

Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu 

xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng 

tính toán của Dự án. Không tập kết nguyên vật liệu, thiết bị thi công gần suối Vực 

Trô để hạn chế khả năng cuốn trôi vật liệu, dầu mỡ từ thiết bị xuống suối vào thời 

điểm khu vực có mưa lũ, hiện tượng thời tiết cực đoan làm ô nhiễm nguồn nước 

suối Vực Trô. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường khi Dự án đi vào hoạt động 

Các hoạt động trong giai đoạn vận hành của Dự án sẽ làm phát sinh các nguồn 

liên quan đến chất thải được tóm tắt ở Bảng sau: 

Bảng 3.14. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tượng chịu tác động 

1 

Hoạt động 

của phương 

tiện giao 

thông 

Bụi và các khí phát sinh do 

đốt nhiêu liệu, bụi cuốn 

nền đường 

- Du khách tại khu vực bãi đỗ xe.   

- Môi trường khu vực Dự án. 

2 

Lưu trú của 

nhân viên và 

du khách 

Nước thải và chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- CBNV, du khách tại Dự án chủ yếu 

ở khu vực văn phòng, nhà lều; 

- Môi trường khu vực Dự án. 

3 

Hoạt động ăn 

uống của du 

khách  

Nước thải và chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- CBNV, du khách tại Dự án chủ yếu 

ở khu vực văn phòng, nhà lều; 

- Môi trường khu vực Dự án. 

4 

Hoạt động vệ 

sinh của du 

khách 

Chế biến thức ăn, nước 

uống và vệ sinh cốc chén, 

dụng cụ nhà bếp 

- Mùi hôi, khí gas 

- Chất thải rắn 

- Nước thải 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn hoạt động 

của Dự án bao gồm:  

- Bụi và khí thải từ hoạt động ra vào bãi đỗ xe của các phương tiện vận 

chuyển khách du lịch; 

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng; 

- Mùi hôi từ các khu nhà vệ sinh, bể xử lý nước thải, thùng chứa rác. 

* Ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện vận tải ra vào bãi đỗ xe 

của các phương tiện vận chuyển khách du lịch: 

- Tác động do bụi và khí thải của các phương tiện vận chuyển:  

Theo thiết kế của Dự án, lưu lượng khách trong những ngày cao điểm mà Khu 

du lịch có thể đón tiếp là 200 người/ngày với chất lượng phục vụ tốt nhất. 

Trên cơ sở thiết kế lượng khách ở trên, lưu lượng phương tiện quy đổi ra vào bãi đỗ 

xe ước tính khoảng 5 xe khách 16 - 24 chỗ/ngày, 10 xe ô tô 5 chỗ/ngày, và 15 xe máy. 

Theo Trần Đông Phong & Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Phương pháp đánh giá 

tác động môi trường, Hà Nội 7-2009, hệ số ô nhiễm của các phương tiện trên như sau: 

Bảng 3.15. Hệ số ô nhiễm của một số phương tiện vận chuyển 

 

Chất ô nhiễm 

Loại xe 

Xe khách 

(kg/1000km) 

Xe ô tô 1.400-2.000cc 

(g/km) 

Xe máy >50cc 

(kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi 0,07 0,07 4 
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Khí SO2 2,74S 2,22S 20S 

Khí NO2 2,25 1,87 2,7 

Khí CO 6,0 45,6 730 

HC - 3,86 500 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu, lấy trung bình 0,5%. 

Như vậy, tải lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm của phương tiện vận 

chuyển phụ thuộc vào lượng nhiên liệu tiêu thụ hay quãng đường đi. Thực tế, các 

phương tiện đến Khu du lịch, sau khi vào bãi đỗ xe sẽ dừng xe và tắt máy nên dự 

báo nồng độ các khí thải phát sinh ở trên trong môi trường không khí xung quanh 

sẽ thấp hơn quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 

Ngoài ra, môi trường khu vực thoáng đãng cùng với rừng cao su mật độ dày của 

Dự án có tác dụng hấp thụ và pha loãng nhanh chóng các chất khí phát sinh, góp 

phần làm cho môi trường không khí khu vực trong lành.  

* Khí thải do hoạt động của máy phát điện tại khu vực Dự án: 

Để ổn định điện cho hoạt động của Dự án trong trường hợp hệ thống điện 

năng lượng mặt trời không cung cấp đủ, Dự án sẽ trang bị 01 máy phát điện Diesel 

dự phòng với công suất 30kW. Khi chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ nhiên 

liệu tương đương với công suất 30 kW là 24 lít dầu Diesel/8giờ (trong trường hợp 

suất tiêu hao nhiên liệu là 100%). 

Dựa trên các hệ số tải lượng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể tính tải 

lượng các chất ô nhiễm của máy phát điện như trong bảng dưới đây. 

Bảng 3.16. Tải lượng các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số 

(kg/tấn) (*) 

Tải lượng 

kg/h mg/s 

1 Bụi 0,71 0,0018 0,5 

2 SO2 20S 0,051*0.05% 0,007 

3 NO2 9,62 0,024 6,78 

4 CO 2,19 0,0056 1,54 

5 THC 0,79 0,002 0,56 

 (*) Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel, S = 0,05%. 

  1 lít dầu với hàm lượng S 0,05% = 0,8456 kg  

Thông thường lượng khí dư tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu là 30%. Khi 

nhiệt độ khí thải là 2000C thì lượng khí thải khi đốt cháy 1kg dầu là 38m3. Với 

định mức 24 lít/8h (≈ 2,5368 kg dầu DO/h) ta tính được lưu lượng khí thải tương 

ứng là 2,5368*38/3600 = 0,027 m3/s. Nồng độ khí thải của máy phát điện dự 

phòng được đưa ra ở Bảng sau:   
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Bảng 3.17. Nồng độ khí thải của máy phát điện dự phòng 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ tính ở điều 

kiện thực (mg/m3) 

Nồng độ tính ở điều 

kiện tiêu chuẩn 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B (mg/Nm3) * 

1 Bụi 0,0186 0,03 200 

2 SO2 0,261 0,414 500 

3 NO2 0,251 0,398 850 

4 CO 0,057 0,09 1000 

5 THC 0,021 0,033 - 

Ghi chú:  

- Nm3: Thể tích quy về điều kiện chuẩn. 

- Cột (*) được tính như sau:  

Cmax = C x Kp x Kv (Cmax là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất 

vô cơ trong khí thải công nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn 

(mg/Nm3)); 

Giá trị C được lấy tại cột B QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;  

Kp = 1: Hệ số lưu lượng nguồn thải; 

Kv = 0,8: Hệ số vùng, khu vực.  

Nhận xét:  

Kết quả ở bảng trên cho thấy, nồng độ của tất cả các chất ô nhiễm cơ bản 

trong khói thải của máy phát điện đều nằm trong quy chuẩn cho phép (QCVN 

19:2009/BTNMT - cột B). Mặt khác, máy phát điện sử dụng rất ít, chỉ sử dụng khi 

điện năng lượng mặt trời không cung cấp đủ, hơn nữa, hệ thống cây xanh, suối 

Vực Trô trong khuôn viên Dự án sẽ góp phần điều hòa môi trường vi khí hậu, làm 

trong lành không khí khu vực. Do vậy, tác động của máy phát điện dự phòng đến 

khu vực không đáng kể. 

* Đối với mùi hôi: 

- Mùi hôi từ các khu nhà vệ sinh: mùi hôi ở đây phát sinh do các nguyên nhân 

như ý thức giữ gìn vệ sinh kém của du khách, do hệ thống quá tải, do sự cố của 

thiết bị vệ sinh. 

- Mùi hôi từ bể xử lý nước thải và các đường ống dẫn nước thải: mùi hôi có 

thể do các tuyến đường ống hay bể xử lý kỵ khí bị hở. Mùi cũng sẽ phát sinh nếu 

hệ thống xử lý nước thải hoạt động không hiệu quả dẫn đến chất lượng nước thải 

đầu ra không đảm bảo. Sự cố hệ thống xử lý kém hiệu quả không những ảnh 

hưởng đến môi trường Dự án mà còn làm ô nhiễm nguồn nước mặt suối Trô đoạn 

qua Dự án. 
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- Mùi hôi từ các thùng chứa rác: các thùng chứa rác cũng gây mùi khi các 

thành phần hữu cơ có trong rác thải bị phân hủy làm phát sinh các khí gây mùi như 

H2S, mêtan,… 

Nhìn chung, với tính chất hoạt động du lịch, các nguồn gây mùi nói trên nếu 

xảy ra sẽ gây khó chịu cho khách du lịch, làm xấu hình ảnh của Dự án trong mắt 

du khách, có khả năng làm giảm số lượng du khách, ảnh hưởng đến hoạt động và 

doanh thu của Dự án.  

3.2.1.2. Nguồn gây tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn 

Các nguồn tác động liên quan đến nước của Dự án bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt: bao gồm nước thải đen (nước thải vệ sinh) và nước thải 

xám (nước rửa tay chân, tắm giặt,…) 

- Nước thải nhà bếp: bao gồm nước thải chế biến thức ăn, nước uống và nước 

rửa dụng cụ, chén bát,… 

- Nước cứu hoả. 

- Nước mưa chảy tràn: có thể cuốn theo các chất bẩn trên khu vực Dự án gây 

tác động xấu đến môi trường các điểm trên đường đi của nó. 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Nước thải vệ sinh:  

+ Nước thải vệ sinh từ khu văn phòng đón tiếp: ước tính với lượng nước thải 

vệ sinh trung bình của du khách khoảng 12 lít/người, vào ngày cao điểm tổng tải 

lượng thải của khoảng 100 du khách và 10 lao động làm việc theo ca không có 

hoạt động tắm rửa tại dự án là: 

110 người x 12 lít/người = 1.320 lít/ngđ (1,32 m3/ngđ) 

+ Nước thải vệ sinh từ khu nhà lều: Ước tính với lượng nước thải của du 

khách tại khu vực này khoảng 80 lít/người, vào ngày cao điểm tổng tải lượng thải 

của khoảng 72 du khách là: 

72 người x 80 lít/người = 5.760 lít/ngđ (5,76 m3/ngđ) 

Trong đó lượng nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng thải, tức là 

1,15m3/ngđ. 

+ Nước thải vệ sinh từ CBNV: ước tính với lượng nước thải đen phát sinh từ 

hoạt động vệ sinh của nhân viên là 12 lít/người, với số lượng CBNV 15 người thì 

nước thải đen là: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat 

Chủ dự án: Công ty TNHH Oxalis Holiday  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường                                                       112                        

15 người x 12 lít/người = 180 lít/ngđ (0,18 m3/ngđ) 

Như vậy lượng nước thải đen phát sinh tại dự án là: 2,87m3/ngày. 

Đặc điểm ô nhiễm do loại nước thải sinh hoạt gây ra là chứa hàm lượng hữu cơ 

(BOD/COD), hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nitơ, photpho), hàm lượng chất rắn cao 

và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý thì 

đây là một trong những nguồn gây ô nhiễm đáng kể đến môi trường khu vực.  

Theo Trần Đông Phong & Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Phương pháp đánh giá 

tác động môi trường, Hà Nội 7-2009 lấy nguồn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ 

số phát thải các chất ô nhiễm trong nước thải đen được trình bày ở Bảng sau: 

Bảng 3.18. Tổng tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng theo WHO         

(g/người/ngày) 

Tải lượng ước tính cho 215 người 

(g/ngày) 

BOD5 45 – 54 9.675 – 11.610 

Chất rắn lơ lửng 70 - 145 15.050 – 31.175 

Dầu mỡ 10 – 30 2.150 – 6.450 

Tổng nitơ 6 – 12 1.290 - 2.580 

Amoni 2,4 - 4,8 516 – 1.032 

Tổng phôtpho 0,6 - 4,5 129 – 967,5 

Tổng Coliform 106 - 109 MPN/100ml 106 – 109 MPN/100ml 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

Hệ số phát thải trên chỉ áp dụng trong trường hợp vệ sinh đầy đủ của một cá 

nhân trọn vẹn trong một ngày. Chúng tôi lấy kết quả giám sát nước thải vệ sinh ở một 

số khu du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có quy mô tương tự mà Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã thực hiện trong năm 2020 để 

ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại Khu du lịch như sau: 

Bảng 3.19. Nồng độ dự báo các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột A, mg/l) 

1 BOD5 125 - 170 
30 

2 Chất rắn lơ lửng 150 - 300 50 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat 

Chủ dự án: Công ty TNHH Oxalis Holiday  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường                                                       113                        

3 Dầu mỡ 1 - 5 
10 

4 Amoni 30 - 65 
5 

5 Tổng phôtpho 10 - 18 6 

6 Tổng Coliform 105 – 107 MPN/100ml 3.000 MPN/100ml 

Ghi chú: - QCVN 14:2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

(Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho 

phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất l ượng nước mặt). 

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT, cột A cho thấy: các chỉ tiêu ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt của Khu du lịch dự báo không cao. Tuy nhiên, nếu không 

được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải sẽ gây mùi hôi và mất mỹ 

quan môi trường Khu du lịch, cùng với đó, theo thời gian, khả năng chịu tải của 

điểm tiếp nhận ngày càng giảm dẫn đến ô nhiễm môi trường ngày càng lớn. Do đó, 

nước thải sẽ được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.  

- Nước thải xám phát sinh từ khu vực nhà lều và CBNV làm việc tại Dự án: 

Dự kiến số lượng CBNV trực đêm tại dự án là 5 người, số lượng du khách ở 

lại qua đêm tại các nhà lều khoảng 80 người, tổng số CBNV và người ở lại tại các 

nhà lều là 85 người.  

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt khoảng 80 lít/người.ngàyđêm (TCVN 33-

2006- Cấp nước, mạng lưới đường ống -Tiêu chuẩn thiết kế) thì tổng lượng nước 

thải sinh hoạt trong ngày được tính như sau: 

Qthải = 100%*Qcấp = 100%*80*85 = 6.800 (lít) ≈ 6,8 (m3) 

Trong đó: 

+ Nước thải xám: Chủ yếu là nước rửa chân tay chiếm khoảng 80% tổng 

lượng nước thải ra: 5,44 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải đen: là nước thải từ quá trình vệ sinh cá nhân chiếm khoảng 20% 

tổng lượng nước thải ra:  1,36 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải xám phát sinh từ khu vực nhà nghỉ khách sạn của dự án: 

Dự kiến số lượng du khách ở lại qua đêm tại các nhà nghỉ khách sạn khoảng 

100 người.  

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt khoảng 100 lít/người.ngàyđêm (TCVN 33-

2006- Cấp nước, mạng lưới đường ống -Tiêu chuẩn thiết kế) thì tổng lượng nước 

thải sinh hoạt trong ngày được tính như sau: 

Qthải = 100%*Qcấp = 100%*100*100= 10.000 (lít) ≈ 10 (m3) 

Trong đó: 

+ Nước thải xám: Chủ yếu là nước rửa chân tay chiếm khoảng 80% tổng 

lượng nước thải ra: 8 m3/ngày.đêm. 
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+ Nước thải đen: là nước thải từ quá trình vệ sinh cá nhân chiếm khoảng 20% 

tổng lượng nước thải ra:  2 m3/ngày.đêm. 

Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là chứa nồng độ cao các chất tẩy rửa, 

Coliform, BOD5, chất rắn lơ lửng, Nitơ (N), Phốtpho (P),...Trong đó, khoảng 58% 

là chất hữu cơ và 42% chất vô cơ.   

Nguồn thải nếu không được thu gom và xử lý thì khi thải ra môi trường có thể 

làm tăng hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,… gây ô nhiễm đất xung quanh 

điểm đổ thải cũng như nguồn nước dưới đất của khu vực và chảy tràn ra suối Vực 

Trô gây ô nhiễm nguồn nước của suối, ảnh hưởng đến đời sống thuỷ sinh của suối.  

* Nước thải nhà bếp: 

Đối với Dự án, các loại lương thực, thực phẩm sẽ được sơ chế trước tại các 

nhà dân trong khu vực trước khi đưa vào chế biến nên nước thải nhà bếp bao gồm 

các nguồn chính là nước rửa chén bát, dụng cụ làm bếp. Nguồn thải này chứa 

thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, dầu mỡ,... 

Trên cơ sở khảo sát và tham khảo ý kiến ở một số khu du lịch có hoạt động ăn 

uống giải khát trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dự báo tải lượng 

nước thải trong ngày từ nhà bếp phục vụ cho du khách sử dụng dịch vụ ẩm thực 

như sau: 

+ Khối lượng nước thải trung bình cho mỗi du khách 5 lít/người; 

+ Khoảng 295 lượt khách, CBNV sử dụng dịch vụ vào những ngày cao điểm  

trong mùa du lịch; 

+ Tổng tải lượng thải vào những ngày cao điểm = 5 lít/người x 295 người = 

1.475 lít (1,475 m3). 

Tương tự như nước thải vệ sinh, nguồn thải này nếu không được thu gom, xử 

lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan Dự án, gây ô nhiễm nguồn nước mặt 

suối Vực Trô. 

Như vậy, tổng lượng nước thải phát sinh từ Dự án là: 19,6m3. 

* Nước cứu hỏa: 

Nước cứu hỏa chỉ có thải ra môi trường khi có sự cố hỏa hoạn. Khi đó, nước 

có thể chứa các chất cặn lơ lửng, tro mùn,… từ các đám cháy và theo hướng 

nghiêng địa hình thoát ra suối Vực Trô. Sự cố hỏa hoạn cùng với nước thải ra môi 

trường của nó là sự cố bất khả kháng và hiếm khi xảy ra. Mức độ tác động của 

nước cứu hỏa tùy thuộc vào quy mô cháy, nhưng nhìn chung với quy mô dự án 

nhỏ, các loại vật liệu làm các hạng mục công trình chủ yếu là trúc và các vật liệu 

thân thiện với môi trường khác, nguồn nước chữa cháy được lấy từ suối Vực Trô 

nên nguồn thải không chứa các chất độc hại nên nếu có phát sinh thì cũng ít gây 

tác động đến môi trường.   

* Nước mưa chảy tràn: 
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Nguồn thải này chỉ xuất hiện khi thời tiết khu vực có mưa, tải lượng phụ thuộc 

vào lượng mưa của khu vực, do đó thay đổi theo mùa, theo ngày và diện tích khu vực 

thực hiện dự án. Thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn thải phụ thuộc vào tính chất 

bề mặt dự án. Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính như sau: 

Q = Ψ*F*q = 0,49 x 14.411,5 x 747/1000 = 5.275 (m3/ngày). 

Trong đó: 

Ψ: hệ số dòng chảy bề mặt đối với khu vực là 0,49 (TCVN 7957:2008 – 

Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế (chu kỳ lặp 

lại trận mưa tính toán là 50 năm). 

F: Tổng diện tích Dự án: 14.411,5m2. 

q: Lượng mưa ngày lớn nhất 747 mm/ngày 

Do khu vực Dự án có địa hình tương đương và cao hơn khu vực tiếp giáp 

xung quanh, nên Dự án không tiếp nhận lượng nước mưa chảy tràn từ khu vực bên 

ngoài. 

Nước mưa ở khu vực Dự án chỉ gây tác động xấu đến môi trường khi bề mặt 

Dự án không được vệ sinh tốt, các nguồn chứa chất thải không được kín, dẫn đến 

nước mưa cuốn theo các chất bẩn xâm nhập vào các khu vực khác, ở đây đáng 

quan tâm là ảnh hưởng đến suối nước Vực Trô ở trong khu vực Dự án.  

Suối Vực Trô là nguồn nước động, nhất là khi vào mùa mưa thì lưu lượng 

chảy rất lớn, do đó, các chất rắn lơ lửng kích thước nhỏ và các chất ô nhiễm hòa 

tan có thể nhanh chóng bị pha loãng và bị cuốn theo dòng nước ra sông Troóc, yếu 

tố có thể gây tác động đến suối Vực Trô là các loại rác thải kích thước lớn có thể bị 

mắc lại ở các bụi cây làm mất mỹ quan khu vực suối. 

Với tính chất của một khu du lịch nên vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường 

luôn được đặt lên hàng đầu và thực tế là ở các Khu du lịch khác thường làm rất tốt 

việc này. Do đó, dự báo khi các công trình của Dự án đi vào vận hành thì vấn đề vệ 

sinh môi trường ở khuôn viên khu vực Dự án sẽ luôn được đảm bảo, và thông 

thường, vào những ngày mưa, lượng khách sẽ giảm mạnh hay không có. Như vậy 

có thể kết luận là nước mưa chảy tràn ở khu vực Dự án hầu như không gây tác 

động đến môi trường.  

* Nước tưới cây: 

Nước tưới cây là nguồn nước sạch và hoạt động tưới cây ít có khả năng gây chảy 

tràn nước. Do đó, có thể nói nước tưới cây không gây tác động xấu đến môi trường. 

3.2.1.3. Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn và CTNH 

a) Nguồn phát sinh: 

Các nguồn chất thải rắn chính liên quan đến hoạt động của Dự án bao gồm: 

- Chất thải sinh hoạt của du khách, nhân viên; 
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- Chất thải từ các đồ vật, dụng cụ loại bỏ của Dự án; 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý; 

- Chất thải nguy hại. 

b) Tải lượng và mức độ tác động: 

* Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải sinh hoạt của du khách, nhân viên: 

Các loại chất thải sinh hoạt của du khách và nhân viên bao gồm: các loại bao 

gói thức ăn, bao gói vật dụng sinh hoạt, các loại thức ăn dư thừa, các mẫu vụn 

nguyên liệu chế biến thức ăn,..., trong đó, thành phần vô cơ trong rác thải chiếm 

khoảng 20%, thành phần hữu cơ khoảng 80%.  

Qua tham khảo các khu du lịch đang hoạt động trên địa bàn huyện Bố Trạch 

(như khu du lịch sinh thái suối nước Moọc, khu vui chơi giải trí suối Đá…), ước 

tính tải lượng thải trung bình trong ngày mà một du khách khi vui chơi có sử dụng 

dịch vụ ẩm thực khoảng 0,45 kg/người, không sử dụng dịch vụ ẩm thực khoảng 

0,15 kg/người. Từ đó, tổng tải lượng chất thải rắn sinh hoạt tính cho ngày cao điểm 

với 295 du khách, 15 nhân viên sử dụng dịch vụ ẩm thực, được tính như sau: 

295 người x 0,45 kg/người = 132,75 kg/ngày 

Như vậy, khối lượng chất thải trong ngày cao điểm ở Dự án khá lớn, nên nếu 

không có biện pháp quản lý và xử lý tốt thì nguồn thải này sẽ phát tán làm ô nhiễm 

nghiêm trọng môi trường Dự án và lân cận. Trong đó, các chất vô cơ là các loại vỏ 

bao gói khối lượng nhẹ nên dễ phát tán đi xa theo gió, theo dòng chảy làm mất mỹ 

quan khu vực; các loại thức ăn dư thừa chứa chất hữu cơ dễ phân hủy gây mùi hôi, 

nước rỉ rác và là môi trường thích hợp cho các loài sinh vật gây bệnh (ruồi, muỗi, 

chuột, vi khuẩn,...) phát triển. 

- Chất thải từ các đồ dùng, vật dụng vứt bỏ: 

Nguồn thải bao gồm các loại khăn lau, chén bát vỡ,... Khối lượng nguồn thải 

này tùy thuộc vào ý thức tiết kiệm, ý thức bảo vệ của nhân viên và ý thức bảo vệ 

của khách hàng, tuy nhiên, dự báo là không lớn. Các đồ dùng thải này chủ yếu gây 

mất mỹ quan nếu không được quản lý tốt. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý 

Bùn thải là xác vi sinh vật lắng trong các bể xử lý nước thải. Dự kiến lượng 

bùn thải này sẽ được hút định kỳ sau mỗi mùa du lịch bằng hệ thống xe bồn, ống 

hút kín nên sẽ không làm phát sinh mùi, và thời điểm hút bùn được lựa chọn là 

những ngày không có khách sẽ giúp tránh ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Như 

vậy, với hướng quản lý như đã thực hiện từ trước đến nay, bùn thải từ các bể xử lý 

nước thải sẽ không gây tác động tiêu cực đến môi trường. 

* Chất thải nguy hại 
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- Hoạt động của dự án sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại thông dụng 

như pin, bóng đèn huỳnh quang, ắc quy, ... Với quy mô của dự án theo điều tra 

thực tế từ các cơ sở hoạt động trên địa bàn xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch ước tính 

lượng CTNH này khoảng 3 - 5kg/năm.  

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hệ thống pin năng lượng mặt trời 

 Tấm pin hư hỏng thay thế trong quá trình sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng 

định kỳ 

Dự án sử dụng khoảng 30 tấm pin năng lượng mặt trời, trong quá trình vận 

hành sẽ phát sinh một số lượng các tấm pin hư hỏng cần phải thay thế do cả 

nguyên nhân khách quan (các hiện tượng tự nhiên, thiên tai: dông, bão, lốc xoáy, 

vòi rồng, sét đánh, mưa đá,…) và chủ quan (như cháy, ném vỡ,… do con người). 

Tỷ lệ tấm pin hao hụt, hư hỏng cần thay thế là 0,3%/năm, tương đương khoảng 1 

tấm pin/năm.  

 Thay thế đồng loạt các tấm pin khi hết tuổi thọ (khoảng 20 năm) 

 - Mức đô ̣tác đôṇg đến môi trường của hệ thống pin điện mặt trời trong thời 

gian vâṇ hành là không đáng kể và đươc̣ xác điṇh trên phaṃ vi toàn cầu là daṇg 

năng lươṇg sac̣h. Tuy nhiên, sau khi hết tuổi thọ, các tấm pin mặt trời sẽ được thay 

thế đồng loạt. Ngoài thành phần Silic vô cơ là chủ yếu, tấm pin mặt trời còn có các 

chất bán dẫn là các kim loại nặng, tùy theo công nghệ sản xuất mà các chất bán dẫn 

là khác nhau, các chất bán dẫn có thể là Cd, Se, Cu, Pb, Al,… do vậy tấm pin dỡ 

bỏ thay thế sau khi hết tuổi thọ được coi là chất thải nguy hại.  

 - Tổng số lượng tấm pin tháo dỡ sau khi hết tuổi thọ là 30 tấm. Các tấm pin 

sau khi tháo dỡ sẽ lưu trữ tạm trong kho CTNH của Dự án và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng vận chuyển đi xử lý.  

Khối lượng phát sinh chất thải nguy hại trong hoạt động của dự án là không 

nhiều, thành phần chính có trong chất thải nguy hại là pin, bóng đèn, ắc quy, dầu 

thải, tấm pin năng lượng mặt trời bị hỏng, ... trong trường hợp không có phương án 

thu gom và xử lý thì sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực và sức khỏe của 

con người. Chính vì vậy để đảm bảo an toàn môi trường khu vực, Chủ dự án cam 

kết thực hiện lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại theo quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

3.2.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung  

* Nguồn phát sinh: 

Các hoạt động trong giai đoạn vận hành của Dự án sẽ làm phát sinh các tác 

động không liên quan đến chất thải được tóm tắt ở Bảng sau: 

Bảng 3.20. Các tác động không liên quan đến chất thải  

trong giai đoạn hoạt động của Dự án 
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TT Hoạt động Các tác động 

1 Đậu xe tại bãi đổ Tiếng ồn 

2 Hoạt động vận chuyển khách du lịch 

- Tiếng ồn 

- Ảnh hưởng đến hoạt động giao 

thông 

3 Hoạt động vui chơi, ẩm thực, nghỉ ngơi 

của du khách 
Các vấn đề an ninh, trật tự, các sự cố 

4 Hoạt động du lịch chung của Dự án Tác động đến kinh tế - xã hội 

* Mức độ tác động: 

Tiếng ồn sinh ra trong quá trình hoạt động ở Dự án chủ yếu do động cơ xe ở 

khu vực bãi đỗ xe, tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng và tiếng nói chuyện của du 

khách, nhất là ở khu vực ăn uống, giải khát của khu nhà đón tiếp. 

- Tiếng ồn động cơ 

Các xe vận chuyển khách ra vào bãi đỗ xe sẽ gây ra tiếng ồn ở khu vực này và 

lân cận. Các phương tiện này chủ yếu là xe ô tô chở khách từ 16 - 24 chỗ, xe ô tô 

con, xe máy. Mức áp âm trung bình của các loại này được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 3.21. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông (ĐVT: dBA) 

Phương tiện 
Mức ồn phổ 

biến (*)  

Mức ồn lớn 

nhất (*) 
QCVN 26:2010/BTNMT  

Xe máy dưới 125cm3 70 – 80 85 70 

Xe máy trên 125 cm3 75 – 85 90 70 

Xe khách dưới 12 chỗ 70 – 80 85 70 

Xe khách trên 12 chỗ 75 – 85 90 70 

(*) Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và GTVT 

Như vậy, khi các phương tiện đi vào khu vực đỗ xe và khi phương tiện khởi 

hành đi ra bãi thì độ ồn gây ra ở gần khu vực các xe hoạt động vượt quy định trong 

QCVN 26:2010/BTNMT. Khu vực này cách khu vực có hoạt động sử dụng dịch 

vụ của du khách gần nhất (khu nhà đón tiếp) trên 20 m. Theo cách tính ở Mục 

3.1.1.2, với giả thiết mức ồn gây ra ở khoảng cách 1 m từ nguồn ồn có giá trị lớn 

nhất là 90 dBA, thì ở khoảng cách 20 m mức ồn gây chỉ còn 66 dBA, thấp hơn so 

với quy định trong QCVN 26:2010/BTNMT.  

Như vậy, độ ồn do hoạt động của các phương tiện vận chuyển ít gây ảnh 

hưởng xấu đến hoạt động của Dự án. Đối với hệ động vật, như trình bày ở Mục 

2.2.2, khu vực lân cận bãi đỗ xe không có các loài thú lớn, các loại động vật quý 

hiếm cần bảo vệ sinh sống nên tác động của tiếng ồn đến hệ động vật khu vực 

không đáng kể. 
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- Tiếng ồn do máy phát điện dự phòng 

Đây là nguồn gây ồn không liên tục, chỉ sử dụng trong trường hợp mất điện. 

Do đó, mức độ tác động không đáng kể.  

- Tiếng ồn do âm thanh con người 

Tiếng ồn này phát sinh chủ yếu tại khu vực ẩm thực, khu vực nhà lều. Độ ồn 

phụ thuộc vào số lượng khách và ý thức giữ gìn trật tự của du khách. Mức ồn trong 

cuộc nói chuyện bình thường khoảng 40 – 50 dBA, và chỉ tăng mạnh khi các du 

khách tập trung lễ hội. Việc tập trung đông du khách thì sẽ có sự cộng hưởng tiếng 

ồn, tuy nhiên, dự báo độ ồn trung bình tại khu vực Dự án nằm trong QCVN 

26:2010/BTNMT. 

Nhìn chung, tiếng ồn do các hoạt động của Dự án không gây ảnh hưởng đến 

hoạt động du lịch và ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường xung quanh, không 

gây ảnh hưởng đến người dân khu vực. 

3.2.1.5. Tác động đến hệ sinh thái 

Về hệ sinh thái khu đất dự án, theo các nghiên cứu thực tế về hệ sinh thái 

rừng cao su cho thấy loại cây này đặc biệt ở chỗ nó sống “đơn lẻ”, cần nhiều ánh 

sáng cũng như dinh dưỡng. Vậy nên những vùng trồng cây cao su thì hệ sinh thái 

rất đơn giản, nghèo nàn vì ít chủng loại, ít sinh vật có thể sinh sống cùng loại cây 

này. Các cánh rừng khác, thường cây cối chia nhiều tầng lớp với hệ sinh thái đa 

dạng. Có cây cao, cây vừa, cây thấp rồi hệ sinh vật dưới tán cây. Có nhiều loại cây 

thì đương nhiên cũng có nhiều chim chóc, động vật khác sinh sống cùng được và 

tạo ra một hệ sinh thái đa dạng và phức hợp hơn. Nhưng các rừng cây cao su đều 

không phải như vậy. Là một loại cây cao nhưng dưới tán cao su rất ít loài cây khác 

sinh trưởng được vì đặc tính tự nhiên là do loại cây này cần nhiều ánh sáng và 

nhiều chất dinh dưỡng nên các loại cây khác khó cạnh tranh với nó. Bên cạnh đó, 

cây cao su cũng không có tính chất hấp dẫn các loại sinh vật như chim chóc, các 

động vật hay sinh sống trong rừng nên hệ sinh thái của nó cũng đơn lẻ. Nhìn qua, 

về tự nhiên, hệ sinh thái rừng cao su khá nghèo nàn cả về sinh vật sản xuất lẫn sinh 

vật tiêu thụ. Chỉ có một số ít các loại cây bụi, cây nhỏ sinh sống được dưới rừng 

cao su. Động vật cũng ít, chủ yếu là mối, muỗi, sâu,…. Chuỗi thức ăn và các quá 

trình sinh học trong hệ sinh thái rừng cao su cũng hạn chế hơn do hệ sinh thái quá 

đơn lập. Do đó, việc thực hiện Dự án hầu như không ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

khu vực Dự án. Bên cạnh đó, Dự án gần phân khu phục hồi sinh thái của Vườn QG 

Phong Nha - Kẻ Bàng nên trong quá trình hoạt động của Dự án có thể có các loài 

động vật sinh sống tại phân khu phục hồi sinh thái đi lạc vào Dự án, hoặc việc sử 

dụng âm thanh lớn vào ban đêm có thể gây hoảng loạn cho các loài động vật hoang 

dã. Mặt khác, khi du khách vào tham quan, nghỉ dưỡng ở Dự án nếu chủ dự án 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat 

Chủ dự án: Công ty TNHH Oxalis Holiday  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường                                                       120                        

không có các biện pháp quản lý hợp lý thì du khách có thể lợi dung khai thác lâm 

sản trái phép, du khách xả thải bừa bãi làm mất mỹ quan khu vực gây ô nhiễm suối 

Vực Trô ảnh hưởng đến hệ sinh thái thuỷ sinh của suối Vực Trô,... 

Do đó, chủ Dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

3.2.1.6. Tác động đến mực nước ngầm khu vực 

- Đối với Dự án, quá trình xây dựng các hạng mục công trình không tiến hành 

san gạt tạo mặt bằng, chỉ chặt bỏ thảm thực vật tại khu vực thi công công trình (chiếm 

diện tích nhỏ so với diện tích toàn Dự án) nên về cơ bản hầu như không phá vỡ cảnh 

quan tự nhiên, bên cạnh đó, khi xây dựng công trình thì diện tích bê tông hóa ít, lớp 

thảm thực vật tự nhiên được giữ lại, đồng thời trồng thêm cỏ, hoa để tạo cảnh quan 

nên quá trình thấm nước mưa vào đất hầu như được giữ nguyên như khi chưa có 

công trình xây dựng. Do lượng nước sử dụng của Dự án cao nhất là 8,9m3/ngày đêm 

là không lớn. Tuy nhiên, nếu như không có phương án sử dụng nguồn nước ngầm hợp 

lý, các chất thải phát sinh tại Dự án không được thu gom xử lý hợp lý sẽ làm suy giảm 

chất lượng nước ngầm khu vực. Vì vậy, Chủ dự án cần có biện pháp giảm thiểu tác 

động này đến mức tối đa.  

- Hiện tại, do người dân khu vực thực hiện Dự án đã sử dụng nguồn cấp nước 

chung để sinh hoạt, nên quá trình khai thác nước ngầm của Dự án không ảnh hưởng 

đến nguồn nước sinh hoạt của người dân quanh vùng.  

3.2.1.7. Vấn đề an ninh, trật tự 

Sự xuất hiện đồng thời nhiều du khách từ các quốc gia, vùng miền, các nền 

văn hóa khác nhau, cùng những va chạm vô tình khác,... có thể dẫn đến các xung 

đột gây mất an ninh, trật tự ở Dự án. Đây là những sự cố khó có thể dự báo được. 

3.2.1.8. Vấn đề kinh tế - xã hội 

Về mặt kinh tế - xã hội, việc thực hiện Dự án góp phần phát triển ngành du 

lịch xã Xuân Trạch nói riêng, huyện Bố Trạch và tỉnh Quảng Bình nói chung. 

Đối với kinh tế địa phương, việc sử dụng các nguồn nguyên liệu để chế biến 

thức ăn, nước uống phục vụ du khách và việc cung ứng ngược lại thức ăn dư thừa để 

làm thức ăn chăn nuôi sẽ góp phần phát triển kinh tế trồng trọt và chăn nuôi của địa 

phương. 

Hoạt động du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân 

khu vực Dự án.  

3.2.1.9. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường  

* Sự cố tai nạn giao thông 

Sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra ở khu vực bãi đỗ xe và tuyến đường 

liên thôn đoạn vào khu vực Dự án. Sự cố tai nạn có thể xảy ra giữa các xe vận 

chuyển khách vào Dự án với nhau hay giữa xe vào Dự án với phương tiện vận 

chuyển của người dân khu vực. 

* Sự cố cháy, cháy rừng: 
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Dự án nằm giữa rừng cao su với mật độ cây xanh dày đặc, các vật liệu xây 

dựng là các vật liệu tự nhiên dễ bắt lửa nên bất kỳ sự bất cẩn, sự cố đối với việc sử 

dụng lửa của du khách, của các bếp nấu trong Khu lịch thì đều có nguy cơ gây ra 

sự cố cháy nhà, cháy rừng nghiêm trọng, đặc biệt Dự án chỉ cách phân khu phục 

hồi sinh thái của Vườn QG Phong Nha Kẻ Bàng chỉ 20m về phía Bắc nên nếu 

không có biện pháp phòng chống cháy rừng hợp lý thì nguy cơ gây cháy rừng ở 

phân khu phục hồi sinh thía của Vườn khá cao. 

Vào mùa du lịch, lượng khách đổ về Dự án thường rất đông, do đó, sự cố 

cháy nếu xảy ra thì ngoài ảnh hưởng đến cơ sở vật chất Dự án, phá hủy cảnh quan, 

làm ô nhiễm môi trường, còn ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều du khách. 

* Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải có thể gặp sự cố nếu chất lượng thi công không tốt, 

bùn cặn không được nạo vét định kỳ hay do lượng khách vượt mức thiết kế dẫn 

đến quá tải. 

Hệ thống xử lý gặp sự cố sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước thải sau xử lý. 

Nước thải sau xử lý sẽ chảy ra suối Vực Trô, do đó, nếu chất lượng nước thải sau 

xử lý không đạt quy chuẩn thì các chất ô nhiễm sẽ gây ô nhiễm môi trường suối 

Vực Trô. Ngoài ra, sự cố còn gây bốc mùi hôi thối trong Dự án, ảnh hưởng đến 

hình ảnh của Dự án.  

* Sự cố lan truyền dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: 

Sự tập trung đông du khách từ mọi vùng miền, quốc gia khác nhau, sử dụng 

các dịch vụ vui chơi, giải trí có tính cộng đồng cao như tắm suối, tắm ở bể bơi 

ngầm, các trò chơi dưới nước, thưởng thức ẩm thực,... tại Dự án có khả năng gây 

nguy cơ lan truyền dịch bệnh nếu môi trường trường bị nhiễm bẩn hay du khách 

nào đó bị các bệnh truyền nhiễm.  

Đối với sự cố ngộ độc thực phẩm, nếu chất lượng nguồn nguyên liệu hay quá 

trình chế biến thức ăn không đảm bảo cũng có thể gây ra ngộ độc thực phẩm cho 

du khách. 

* Sự cố đuối nước tại khu vực vui chơi dưới nước: 

Các hoạt động vui chơi, nhất là các trò chơi mạo hiểm ở khu vực suối Vực 

Trô, khu vực bể bơi ngầm cũng có nguy cơ gây ra tai nạn cho du khách, nhất là sự 

cố đuối nước. Do đó, chủ Dự án sẽ lưu ý đến vấn đề này để có biện pháp giảm 

thiểu hợp lý. 

* Sự cố mối mọt: 

Khu vực Dự án nằm trong vùng rừng nhiệt đới đặc trưng, nóng và ẩm là môi 

trường thích hợp cho côn trùng phát triển, đặc biệt là loài mối mọt hoạt động gần 
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như quanh năm gây hại nghiêm trọng đối với các công trình đã xây dựng và bắt 

đầu xây dựng không phòng chống mối. 

Mối là loài côn trùng xã hội, chúng sống thành từng tập đoàn với hàng trăm 

vạn cá thể. Do mối có khả năng đi đến các khe hở rất nhỏ do có sự co ngót của vật 

liệu xây dựng khác nhau, cùng với hoạt động ngày đêm không ngừng nghĩ và khả 

năng sinh sản rất lớn (có sức phá hoại rất nhanh). Mối thực sự đã trở thành một 

mối đe dọa lớn dối với các công trình xây dựng, kiến trúc của con người trên mặt 

đất. Đặc biệt, là công trình xây dựng có sử sụng nhiều đồ dùng bằng gỗ, giấy, vải 

và các loại vật liệu có nguồn góc xenlulo, mặt đất có nhiều tàn dư thực vật, các 

thảm nấm như Dự án. 

Do đó, nguy cơ sự cố mối mọt gây nguy hại đến các hạng mục công trình của 

Dự án là rất lớn. Sự cố nếu xảy ra có thể gây gãy, sập các công trình nhà của Dự án 

nói riêng và các công trình sử dụng vật liệu tự nhiên khác của Dự án nói chung, 

ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng nhân viên, du khách. 

* Sự cố do các yếu tố cực đoan của thời tiết (bão, lũ…): 

Các yếu tố cực đoan của thời tiết như ngập lụt, gió lốc có thể ảnh hưởng đến 

chất lượng các công trình xây dựng mà ít ảnh hưởng đến du khách do vào mùa thời 

tiết xấu thì thường không có hoặc rất ít du khách đến với Dự án. 

* Sự cố trong quá trình lưu chứa hóa chất (clo) để xử lý nước bể bơi 

Trong quá trình lưu giữ hoặc sử dụng Clo, nếu không có biện pháp lưu giữ và 

sử dụng cẩn thận sẽ gây rơi vãi, đổ ra khu vực xung quanh, nước mưa chảy tràn 

cuốn trôi ra suối Vực Trô sẽ làm giảm khả năng sinh trưởng và phát triển của hệ 

sinh vật trong suối Vực Trô và khu vực xung quanh, nếu với khối lượng Clo lớn sẽ 

tiêu diệt một số loài sinh vật. Bên cạnh đó, nếu công nhân sử dụng bất cẩn, dính 

vào cơ thể sẽ có thể gây bỏng, mù mắt, ảnh hưởng đến sức khỏe,…, hoặc quá trình 

bảo quản nếu để rò rỉ Clo có thể gây ngạt thở cho người tiếp xúc ảnh hưởng đến 

sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của người tiếp xúc. 

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

- Giữ lại hệ thống cây xanh tại Dự án ở các khu vực không xây dựng công 

trình, đồng thời trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan dọc 2 bên tuyến đường nội bộ 

để vừa tạo cảnh quan vừa điều hoà vi khí hậu khu vực Dự án. Tuyên truyền ý thức 

bảo vệ môi trường đối với CBNV và du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng tại Dự án; 

- Chủ dự án bố trí nhân viên định kỳ quét dọn sân nền để tránh đất, cát vương 

trên sân nền; 
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- Đặt biển báo quy định tắt máy ở bãi đỗ xe để nhắc nhở tài xế khi đậu xe ở 

đây. Đồng thời, nhân viên bãi đỗ xe có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu thực hiện 

nghiêm túc đối với những tài xế không chấp hành quy định này; 

- Giảm thiểu tác động do khí thải của máy phát điện:  

Dự án sử dụng điện năng lượng mặt trời cho các hoạt động của Dự án nên 

máy phát điện chỉ để dự phòng và thời gian sử dụng rất ít. Tuy nhiên, để giảm 

thiểu tác động tiêu cực, các biện pháp sau sẽ được thực hiện: 

+ Máy phát điện dự phòng đặt trong nhà kín, nhà để máy có quạt thông gió để 

phát tán khói thải ra môi trường xung quanh; 

+ Khu vực nhà để máy phát điện đặt cách xa khu văn phòng đón tiếp và các 

nhà lều, khu vui chơi để tránh khói thải ảnh hưởng đến CBNV và du khách. 

- Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các thùng rác: Đối với rác thải hữu cơ, Chủ 

Dự án sẽ cho người dân địa phương đến lấy trong ngày, không lưu trữ qua ngày để 

tránh tạo mùi hôi do sự phân huỷ rác; Đối với rác thải sinh hoạt khác Chủ Dự án sẽ 

hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với tổ thu gom rác chung của địa phương 

nhằm hạn chế tối đa mùi hôi tác động đến môi trường sống và không để tồn lưu rác 

qua ngày. 

- Điều hoà nhiệt độ không khí tại các khu nhà lều: Vào mùa hè khi nhiệt độ 

không khí khu vực tăng cao, để làm mát các khu nhà lều tạo cảm giác dễ chịu cho 

du khách Chủ dự án sẽ không sử dụng hệ thống máy điều hoà mà sẽ sử dụng 

phương pháp làm mát mô phỏng theo cách làm mát của hang động thiên nhiên. Cụ 

thể như sau: Cơ chế làm mát bằng cách đào các hầm chứa nước có độ sâu từ 2 - 

3m, nước sạch được bơm vào 2/3 thể tích của hầm sau đó lợp mái che phủ hầm và 

cách nhiệt để tránh hấp thụ nhiệt từ bên ngoài vào. Khi nước nằm sâu dưới lòng đất 

và đã có mái che thì nhiệt độ của nước sẽ luôn duy trì ở mức tương tự nhiệt độ bên 

trong hang động tự nhiên của vùng núi đá vôi. Sử dụng hệ thống cách nhiệt nối 

ngầm dưới đất đến các vị trí đặt lều, từ đó sử dụng quá trình thổi không khí mát từ 

hầm chứa bên dưới dẫn đến từng lều trại. Một hệ thống phun sương được gắn ở 

bên ngoài hầm để làm mát phần mái, đồng thời giảm nhiệt từ sự tác động của ánh 

sang mặt trời, đảm bảo duy trì nhiệt độ mát ở bên trong. Bên trong hầm cũng được 

gắn hệ thống phun sương để tạo mát cho không khí trước khi dẫn vào đường ống 

và đẩy đến các lều. Bằng cách này, hệ thống sẽ tạo ra lượng không khí mát thấp 

hơn môi trường bên ngoài từ 7 - 100C vào mùa hè và sẽ ấm hơn vào mùa đông.  

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn 

a) Đối với nước thải sinh hoạt: 

Thiết kế mạng lưới thoát nước thải của khu vực trên cơ sở quy hoạch chi tiết 

đã được phê duyệt. Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án chủ yếu là nước 
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thải vệ sinh (nước thải đen) và nước thải xám (từ vệ sinh chân tay, rửa cốc chén, 

bát đĩa…) được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi cho thoát ra môi trường, cụ thể: 

Nước thải đen phát sinh từ khu vệ sinh được thu gom bằng đường ống nhựa uPVC 

d110 dẫn về bể tự hoại septic Sơn Hà được xây ngầm dưới mỗi khu nhà để xử lý 

sơ bộ sau đó tự chảy ra hố thu nối tiếp bể tự hoại và được bơm chuyển sang bãi lọc 

ngầm để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thoát ra suối Vực Trô. Nước thải xám từ 

được thu gom bằng đường ống nhựa uPVC d60 dẫn về bể lắng lọc 2 ngăn để xử lý 

sơ bộ sau đó tự chảy sang hố thu được thi công nối tiếp bể tự hoại và được bơm 

chuyển sang bãi lọc ngầm để xử lý tiếp (hệ thống bơm công suất 5,5kW, các hố thu 

kết nối với bãi lọc ngầm bằng được ống nhựa uPVC d60, được thiết kế theo dạng 

đường xương cá).  

- Sơ đồ xử lý nước thải tại Dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh quy trình xử lý: 

+ Nước thải đen: phát sinh từ quá trình vệ sinh của con người (phân, nước 

tiểu). Giai đoạn hoạt động của Dự án mang tính lâu dài nên sẽ xây dựng hệ thống 

bể tự hoại kiên cố (bể tự hoại septic Sơn Hà). Sơ đồ bể được thể hiện như sau: 

 

Hố thu  Nước thải 

xám 

Bể lắng lọc 2 

ngăn 

Nước thải đen Bể tự hoại 

septic Sơn Hà 

Suối Vực 

Trô 

Bãi lọc 

ngầm  
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Hình 3.1. Sơ đồ bể tự hoại septic 

Thuyết minh sơ đồ: 

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn d110 chảy vào ngăn chứa, tại đây 

chất thải thô ban đầu nổi lên trên bề mặt nước, sau 24 đến 48h phân bị phân huỷ 

bởi các VSV kỵ khí được sinh ra trong bồn, các VSV này xử lý các phần chất thải 

thô sau đó phần cặn bị lắng xuống bể chứa. Phần giữa của bể chứa là phần nước 

đục, phần này tràn sang ngăn lọc qua lỗ trên vách ngăn và các khe hở giữa phần 

vách ngăn và thân bồn. Tại ngăn lọc này khi phần nước đục chảy sang sẽ vẫn còn 

chất thải chưa được phân huỷ hoàn toàn nó sẽ bị chặn lại bởi các quả cầu thông 

mình làm bằng nhựa PE nổi trên mặt trong ngăn lọc. 

Quả cầu nhựa thông minh có 2 tác dụng chính: Thứ nhất lọc các chất hữu cơ 

còn sót lại từ ngăn chứa sang ngăn lọc, ngăn không cho chúng chảy ra ngoài; Thứ 

2 quả lọc này có rất nhiều gờ, tại đây các VSV kỵ khí bám trụ, hoạt động sinh sôi 

và duy trì sự sống bằng cách xử lý các chất hữu cơ còn lại. Sau đó chất không phân 

huỷ được sẽ bị dồn xuống đáy bồn qua các lỗ vách ngăn và thân bồn. Sau đó nước 

thải sau xử lý theo đường ống dẫn thoát ra hố thu được thi công nối tiếp bể tự hoại 

để bơm ra bãi lọc ngầm xử lý tiếp. 

Bùn thải từ bể được định kỳ (1 - 2 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. 

+ Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa chân tay, cốc chén... 

được dẫn vào bể lắng lọc 2 ngăn đặt tại từng khu nhà để xử lý sơ bộ trước khi tự 

chảy ra hố thu nối tiếp bể tự hoại và được bơm chuyển về bãi lọc ngầm để xử lý.  

Bảng 3.22. Nồng độ nước thải sau xử lý qua bể tự hoại 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ chất 

thải đầu vào 

(mg/l) (*) 

Nồng độ chất thải sau xử lý 

qua bể tự hoại (hiệu suất xử 

lý SS 50%, BOD, COD 45%) 

mg/l) (**) 

QCVN 14-

MT:2008/BTNMT 

(cột A) 

BOD5 110 - 400 60,5 – 220 30 

COD 500 - 700 275 – 385 - 

Chất rắn lơ 

lửng 
100 - 350 50 – 175 50 

(*) Theo Giáo trình Wastewater Engineering – Treatment and Reuse, Metcalf & Eddy 

(4th Edition) 

(**) Theo TCVN 10334:2014 – Tiêu chuẩn Thiết kế bể tự hoại đạt chuẩn 

Theo bảng trên nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại chưa đạt đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột A) nên sẽ tiếp tục được xử lý qua bãi lọc ngầm đạt quy 

chuẩn trước khi thoát ra suối Vực Trô. 

- Tính dung tích bể tự hoại: 
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Số lượng CBNV, du khách tối đa tại Dự án là 215 người, chúng tôi tính toán 

được thể tích của bể tự hoại như sau: 

Bảng 3.23. Tính toán kích thước bể tự hoại 

TT Diễn giải Công thức  
Thể tích 

(m3) 
Đơn vị 

 Bể tự hoại    

I Wu: thể tích ướt của bể Wu = Wt + Wv + Wn + Wb 19,9   

1.1 

  

  

  

Wt: dung tích tích luỹ bùn 

cặn đã phân huỷ 
Wt = r x N x T/1000 6,5   

r: lượng cặn đã phân huỷ 

tích luỹ của 1 người trong 1 

năm 

  30 l/người/năm  

T: khoảng thời gian giữa 1 

lần hút cặn (năm) 
  1 năm 

N: số người bể phục vụ (dân 

số quy đổi) 
  215 người 

1.2 Wv: dung tích phần váng nổi  W = (0,4-0,5) Wt 2,6   

1.3 

  

  

Wn: dung tích vùng tách cặn    
Wn = Qxtn =  

N x q0 x tn/1000 
6,5   

qo: tiêu chuẩn thải nước   30 l/người/ngđ 

tn: thời gian lưu nước tối 

thiểu  
  1 ngày 

1.4 

  

Wb : Dung tích vùng phân 

huỷ cặn  
Wb=0,5xNxtb/1000 4,3   

tb : thời gian cần thiết phân 

huỷ cặn với nhiệt độ nước 

thải ở 25oC 

  40 ngày 

II 
Wk : thể tích phần thông 

thủy của bể 
Wk = 0,2-0,3 Wu 4,0 m3 

  
Tổng dung tích bể  

W =Wu +Wk 
  23,9 m3 

Với đặc điểm các khu lều trại, khu văn phòng nằm phân tán nên để nâng cao 

hiệu quả thu gom, xử lý, Chủ đầu tư sẽ thi công 10 bể tự hoại đặt ngầm dưới mỗi 

khu lều trại, nhà văn phòng để xử lý nước thải phát sinh tại Dự án. Dung tích mỗi 
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bể là 2,5m3. Bể tự hoại được lựa chọn là bồn Septic thân làm bằng nhựa LLDPE do 

công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An cung cấp. 

Như vậy, bể sẽ được thiết kế với thể tích chứa là 2,5m3. 

 

Quy cách thi công bể tự hoại như sau: 

 

Nối tiếp sau mỗi bể tự hoại sẽ thi công 1 hố thu nước thải (xây BTCT/nhựa 

nguyên sinh) kích thước DXRXC = 1m x 1m x 1,2m (dung tích 1,2m3). 

+ Nước thải xám: Nước thải xám chủ yếu phát sinh từ hoạt động của Dự án 

theo tính toán là 6,03m3/ngày. 

Với lượng tổng lượng nước thải xám lớn nhất phát sinh là 6,03m3/ngày. Dự 

án sẽ thiết kế 10 bể lắng lọc 2 ngăn tại khu vực thi công bể tự hoại septic, kích 

thước mỗi bể D x R x C = 2m x 1m x 1m (dung tích bể 2m3, chọn thời gian lưu tại 

bể 3 ngày), bể thiết kế bằng nhựa nguyên sinh/xây BTCT. Nước từ bể sẽ được bơm 

chuyển về bãi lọc ngầm để xử lý đạt quy chuẩn môi trường hiện hành trước khi 

thoát ra suối Vực Trô. Kích thước bãi lọc ngầm được tính như sau: 

Diện tích khu đất ngập nước dòng chảy ngầm được tính từ công thức sau 

(Cooper, 1993): Diện tích bãi lọc: Ah = nHKt

CeCoQ

**

)ln(ln* 

= 35,0*5,0*28,1

)20ln220(ln*9 

= 150m2. 

Trong đó: Q là lưu lượng nước thải: 9m3/ngày.đêm. 

Co là nồng độ BOD5 đầu vào bãi lọc: 220mg/l; 

Ce là nồng độ BOD5 đầu ra bãi lọc: 20mg/l; 

Kt: Hằng số tốc độ phản ứng; 

H: Độ sâu trung bình của lớp nước trong bãi lọc: 0,5m; 

N: Độ rỗng của lớp vật liệu lọc (đối với sỏi, cuội thì n = 0,35). 
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Hình 3.2. Mặt cắt bãi lọc ngầm 

Bãi lọc ngầm có đáy và thành lót bạt HDPE chống thấm. 

  

 

 

 

 

 

* Đánh giá khả năng chịu tải của suối Vực Trô tiếp nhận nước thải sau xử 

lý, với lưu lượng xả thải lớn nhất Q = 8,9 m3/ngày.đêm: 

Công thức và quy trình tính toán khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của nguồn nước theo phương pháp đánh giá gián tiếp được tuân thủ theo hướng 

Thát ra suối Vực Trô 

(Toạ độ 

17°38'23.6"N 

106°13'05.1"E) 

Ghi chú: 
    Bể tự hoại 

septic, hố thu. 

    Bãi lọc ngầm 
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dẫn của TT 76/2017/TT-BTNMT. Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của 

nguồn nước đối từng thông số ô nhiễm được thực hiện bằng phương pháp gián 

tiếp, cụ thể được tính theo công thức:  

Ltn = (Ltđ – Lnn - Lt ) × Fs 

Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán theo các công thức sau: 

- Tải lượng tối đa (Ltđ) của thông số chất lượng nước mặt được tính toán theo 

công thức:  

Ltđ = Cqc ×  Qs ×  86,4 

- Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước tiếp nhận 

(Lnn ) được tính toán theo công thức:  

Lnn = Cnn × Qs ×  86,4 

- Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải đưa vào nguồn nước 

tiếp nhận (Lt) được xác định bằng công thức:  

Lt = Qt × Ct × 86,4 

Trong đó:  

 Fs: hệ số an toàn (0,3<Fs<0,7). Hệ số an toàn khác nhau đối với các chất ô 

nhiễm khác nhau và đối với các lưu vực khác nhau; chọn Fs = 0,5. 

 Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm của nguồn nước (kg/ngày). 

 Ltđ: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với chất ô 

nhiễm đang xem xét (kg/ngày). 

 Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước tiếp 

nhận (kg/ngày). 

 Lt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải đưa vào nguồn 

nước tiếp nhận (kg/ngày). 

 Qs: lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn dòng chảy cần đánh giá 

(m3/s), đối với suối Vự Trô lựa chọn Qs = 0,5 m3/s. 

 Qt: lưu lượng nước xả thải lớn nhất (m3/s) Qt = 8,9 (m3/ngày đêm) ≈ 0,0001 

(m3/s). 

 Cqc: giá trị giới hạn nồng độ của thông số chất lượng nước mặt (mg/l) (theo 

QCVN 08:2015/BTNMT cột B1). 

 Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nguồn nước mặt trước khi tiếp 

nhận nước thải (sử dụng kết quả nguồn tiếp nhận tại chương 2). 

 Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nước thải (theo QCVN 

14:2008/BTNMT cột A). 

 86,4 hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 
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Đánh giá khả năng chịu tải của suối tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án 

(đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A), báo cáo tính toán đánh giá cụ thể 

như sau:  

Bảng 3.24. Tải lượng ô nhiễm tối đa của suối Vực Trô có thể tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm đang xem xét 

Stt Chỉ tiêu 
Nồng độ 

(mg/l) 

Lưu lượng 

(m3/s) 

Ltđ  

(kg/ngày) 

1 TSS 50 0,5 2.160 

2 BOD5 15 0,5 648 

3 Amoni 0,9 0,5 38,9 

Bảng 3.25. Tải lượng các thông số ô nhiễm có trong suối Vực Trô 

Stt Chỉ tiêu 
Nồng độ  

(mg/l) 

Lưu lượng 

(m3/s) 
Lnm (kg/ngày) 

1 TSS 11 0,5 475,2 

2 BOD5 10,9 0,5 470,9 

3 Amoni 0,05 0,5 2,16 

Bảng 3.26. Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải đưa vào suối 

Vực Trô 

Stt Chỉ tiêu 
Nồng độ  

(mg/l) 

Lưu lượng 

(m3/s) 

Lt  

(kg/ngày) 

1 TSS 50 0,0001 1,43 

2 BOD5 30 0,0001 0,81 

3 Amoni 5 0,0001 0,12 

Bảng 3.27. Khả năng tiếp nhận nước thải đối với từng thông số ô nhiễm của 

suối Vực Trô 

Stt Chỉ tiêu 
Ltđ  

(kg/ngày) 

Lnm  

(kg/ngày) 

Lt  

(kg/ngày) 

Ltn  

(kg/ngày) 

1 TSS 2.160 475,2 1,43 841,13 

2 BOD5 648 470,9 0,81 88,07 

3 Amoni 38,9 2,16 0,12 18,22 

 Nhận xét: Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị Ltn của các thông số 

ô nhiễm đều dương (>0), điều này cho thấy suối Vực Trô đủ khả năng tiếp nhận tải 

lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải của dự án, do đó hoạt động xả nước thải 

của dự án trong thời gian tới không tác động đến mục tiêu chất lượng của nguồn 

nước suối. 

b) Đối với nước mưa chảy tràn: 
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 Do Dự án chỉ đầu tư khu nhà văn phòng và các lều cắm trại sinh thái gần gũi 

với thiên nhiên, xung quanh các hạng mục công trình được trồng cỏ, cây xanh che 

phủ nên nước mưa chảy tràn tại Dự án tương đối sạch. Do đó, Dự án không đầu tư hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn, nước mưa chảy tràn chủ yếu tự chảy theo hướng 

địa hình và đổ ra khe suối Vực Trô tiếp giáp Dự án sau đó chảy về sông Troóc.  

3.2.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn và CTNH 

* Giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt: 

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, bố trí 2 thùng chứa loại 120 

lít, 1 thùng đựng rác thải hữu cơ, 1 thùng đựng rác thải sinh hoạt khác đặt tại khu 

văn phòng, 18 thùng chứa loại 20 lít, 9 thùng đựng rác thải hữu cơ (thức ăn dư 

thừa), 9 thùng đựng rác thải vô cơ có nắp đậy kín tại 9 nhà lều để thu gom rác thải 

sinh hoạt. Đối với rác thải hữu cơ cho người chăn nuôi khu vực thu gom làm thức 

cho gia súc, đối với rác thải vô cơ hợp đồng với HTX dịch vụ nông nghiệp và môi 

trường đô thị Phong Nha định kỳ 3 ngày/lần đến vận chuyển đi xử lý. 

* Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại như pin, bóng đèn… sẽ được thu gom vào thùng nhựa loại 

50 lít có nắp đậy kín và đặt trong nhà kho diện tích khoảng 5m2, nằm cạnh nhà kho 

của Dự án, có mái che, cửa khóa kín và có hệ thống biển cảnh báo, dán nhãn nguy 

hại để lưu giữ, tuyệt đối không đổ chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh và 

khi đây sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

- Đối với tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng: Chủ dự án sẽ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý CTNH để thu gom và xử lý các tấm pin 

năng lượng mặt trời theo đúng quy định tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 (Công ty cam kết sẽ ký hợp đồng vận chuyển các tấm pin năng lượng 

mặt trời bị hỏng với đơn vị có đủ chức năng). 

3.2.2.4. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

- Tuyên truyền ý thức giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực cho du khách và 

hướng dẫn viên du lịch; 

- Quy định giờ giấc giới hạn đối với việc mở loa đài trong các hoạt động vui 

chơi, hội hè, có sử dụng loa công suất lớn ở Dự án, nhất là thười gian ban đêm; 

- Nhắc nhở lái xe không nổ máy trong thời gian đậu ở bãi đỗ xe để giảm thiểu 

bụi, khí thải cũng đồng thời tránh gây ồn.  
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- Tiếng ồn phát sinh từ máy phát điện: Lắp đặt tại đầu ra của máy phát điện 

thiết bị giảm âm và bố trí máy ở trong buồng tiêu âm để hút tiếng ồn. 

3.2.2.5. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Các biện pháp quản lý và xử lý các nguồn chất thải phát sinh trong quá trình 

hoạt động của Dự án như đã trình bày ở các mục trên sẽ góp phần giảm thiểu tác 

động đến hệ sinh thái Dự án nói riêng và hệ sinh thái khu vực nói chung. Ngoài ra, 

một số biện pháp bảo vệ khác như sau: 

- Chủ dự án yêu cầu CBNV, các hướng dẫn viên có trách nhiệm hướng dẫn, 

nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi tại dự án và khu vực xung quanh đặc biệt là 

suối Vực Trô, không xâm hại đến các đối tượng tự nhiên khác, không sử dụng lửa,… 

ở Dự án và khu vực lân cận, đặc biệt là ở khu vực phân khu phục hồi sinh thái; không 

lợi dụng hoạt động tham quan du lịch để khai thác lâm sản ở phân khu phục hồi sinh 

thái của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

- Hạn chế các loại loa, thiết bị âm thanh tạo ra tiếng ồn vang xa vào ban đêm 

từ hoạt động vui chơi của du khách gây hoảng loạn các loài động vật sinh sống tại 

phân khu phục hồi sinh thái của Vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng làm chúng di cư 

đi nơi khác. 

- Trong quá trình hoạt động nếu phát hiện các loài động vật hoang dã di 

chuyển lạc vào khu đất dự án thì chủ dự án, đơn vị thi công sẽ phối hợp với, chính 

quyền địa phương và trạm Kiểm lâm Khe Gát thực hiện các biện pháp trao trả 

chúng về với tự nhiên, nghiêm cấm hành vi nuôi nhốt, giết thịt. 

- Bảo vệ, không xâm lấn tuyến đường ngăn cách giữa Dự án với phân khu 

phục hồi sinh thái của Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng để ngăn sự cố cháy lan ra 

phân khu phục hồi sinh thái nếu có sự cố cháy xảy ra. Đồng thời tuyến đường này 

là tuyến đường tuần tra bảo vệ hệ sinh thái của Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng. 

- Đặt các biển báo nhắc nhở bảo vệ môi trường ở các điểm vui chơi; 

- Đặt bảng hướng dẫn nội quy tham quan du lịch và bảo vệ môi trường ở nhà 

văn phòng đón tiếp. 

3.2.2.6. Đảm bảo an ninh, trật tự 

Để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại Dự án, Chủ Dự án sẽ thực hiện một 

số biện pháp sau: 

- Đảm bảo luôn bố trí đầy đủ nhân viên ở tất cả các điểm tham quan, vui chơi, 

các khu vực chức năng khác để thực hiện tốt việc hướng dẫn, ngăn ngừa và kiểm 

soát hành vi tiêu cực của du khách; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã trong công tác đảm bảo an 

ninh trật tự khu vực nhằm phòng chống sự cố mất an ninh trật tự xảy ra, đồng thời 

đẩy nhanh thời gian có mặt của chính quyền địa phương, lực lượng an ninh trong 

trường hợp xảy ra các sự cố mất an ninh, trật tự nghiêm trọng tại Dự án. 
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3.2.2.7. Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội 

Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, đảm bảo an 

ninh trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ,...., 

cùng với các hoạt động quảng bá, kết nối du lịch khác sẽ góp phần phổ biến hình 

ảnh một khu du lịch đẹp, thân thiện, một điểm đến hấp dẫn đối với du khách, thu 

hút ngày càng đông du khách đến với Dự ánh, qua đó giúp tăng nguồn thu cho chủ 

Dự án, ngân sách địa phương nói riêng và ngân sách tỉnh nói chung, đồng thời thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

3.2.2.8. Hạn chế tác động đến mực nước ngầm khu vực 

Nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mực nước ngầm của khu vực, khi Dự án đi vào 

hoạt động sẽ chăm sóc bảo vệ thảm thực vật hiện có tại Dự án, đồng thời trồng 

thêm cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên khu đất Dự án để vừa tạo cảnh quan cho 

Dự án vừa tăng lượng nước mưa thấm vào đất, bổ sung vào lượng nước dưới đất. 

Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án sẽ được thu gom về hệ 

thống xử lý, xử lý đạt loại B QCVN 14:2028/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả thải ra môi trường, không để nước thải chưa 

xử lý đạt quy chuẩn thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực.  

Trước khi khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất, Chủ đầu tư sẽ làm các thủ 

tục cấp phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định hiện hành và chỉ được 

khai thác đúng công suất được cấp phép, nhằm hạn chế nguy cơ suy giảm chất 

lượng và trữ lượng nước ngầm khu vực Dự án. 

3.2.2.9. Giảm thiểu tác động do các rủi ro và sự cố môi trường  

* Đối với sự cố tai nạn giao thông: 

Như đã trình bày ở Chương 3, nguy cơ sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra 

ở đoạn đường giao giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Tây với đường liên thôn đi vào 

khu vực Dự án, giữa đường liên thôn với đường dân sinh nối vào Dự án giữa xe ra 

vào Dự án với phương tiện giao thông của người dân địa phương. Sự cố này chủ 

yếu liên quan đến ý thức của các lái xe nên Chủ dự án phối hợp với chính quyền 

địa phương, các đơn vị tổ chức tour du lịch tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao 

ý thức tuân thủ giao thông cho lái xe.  

* Đối với sự cố cháy, cháy rừng: 

Công tác phòng chống cháy nổ sẽ được Chủ dự án thực hiện theo đúng quy 

định về PCCC và quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối cán bộ công nhân viên 

làm việc tại Dự án. Chủ Dự án sẽ thuê đơn vị tư vấn để thiết kế hệ thống, lập hồ sơ 

PCCC cho Dự án trình phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Bình 

phê duyệt. Trong đó, một số biện pháp chính phòng ngừa và ứng cứu sự cố cháy ở 

Dự án trong hồ sơ như sau: 
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- Dự án sẽ trang bị các bình bột PCCC theo yêu cầu của Cảnh sát PCCC & 

CHCN đặt tại khu văn phòng và các nhà lều, đồng thười trang bị 1 máy bơm công 

suất 5,5KW và hệ thống ống dẫn nước để đảm bảo PCCC khi có sự cố xảy ra. 

Nguồn nước dùng cho cứu hoả được lấy từ khe suối Vực Trô và định kỳ phối hợp 

với phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện giám định 

chất lượng hệ thống PCCC của Dự án; 

 - Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, giáo dục tuyên truyền và huấn luyện cho 

CBCNV về công tác PCCC; 

- Xây dựng nội quy PCCC và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về phòng chống cháy nổ; 

- Định kỳ kiểm tra, đảm bảo các dụng cụ chữa cháy vẫn đang trong tình trạng 

hoạt động bình thường. 

- Lắp đặt các biển báo cấm lửa, các biển báo khu vực dễ cháy trong khuôn 

viên Dự án; 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu CBNV làm việc tại Dự án có trách nhiệm giám sát, 

nhắc nhở việc sử dụng lửa của du khách, có thái độ và hành động dứt khoát đối với 

hành vi sử dụng lửa không an toàn. 

* Giải pháp bảo vệ rừng, quản lý, giám sát và bảo vệ các loài động vật trong 

quá trình di chuyển trong khu vực trong quá trình hoạt động của Dự án 

- Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương và trạm Kiểm lâm Khe Gát 

quản lý du khách, CBNV nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tham quan dự án để 

khai thác lâm sản trái phép tại phân khu phục hồi sinh thái của Vườn QG Phong 

Nha – Kẻ Bàng. 

- Hạn chế các hoạt động vui chơi tạo âm thanh lớn vào ban đêm, đặc biệt hạn 

chế loa đài vào ban đêm nhằm hạn chế tiếng ồn vang xa gây hoảng loạn các loài 

động vật sinh sống tại phân khu phục hồi sinh thái của Vườn QG Phong Nha – Kẻ 

Bàng làm chúng di cư đi nơi khác. 

- Trong quá trình hoạt động nếu phát hiện các loài động vật hoang dã di 

chuyển lạc vào khu đất dự án thì chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương 

và trạm Kiểm lâm Khe Gát thực hiện các biện pháp trao trả chúng về với tự nhiên, 

nghiêm cấm hành vi nuôi nhốt, giết thịt. 

- Chủ dự án cam kết không xâm lấn tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng đoạn 

qua Dự án để các đơn vị chức năng thuận lợi trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, 

đồng thời tuyến đường này cũng sẽ có tác dụng ngăn cách các loài động vật hoang 

dã (nếu có) đi lạc vào khu đất Dự án. 

* Đối với sự cố của hệ thống xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nước thải của Dự án vận hành trên nguyên tắc tự chảy với quá 

trình xử lý nhờ vi sinh vật là chính nên khả năng hư hỏng chỉ xảy ra khi việc thiết 
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kế và thi công không đúng tiêu chuẩn. Do đó, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị giám sát có 

chức năng, kinh nghiệm để tiến hành giám sát tất cả các khâu cho đến khi hoàn 

thành hệ thống xử lý.  

Ngoài sự cố liên quan đến chất lượng công trình, thì sự cố liên quan đến vận 

hành có thể xảy ra khi vì nguyên nhân nào đó mà các vi sinh vật xử lý bị chết ví dụ 

như sự quá tải, do các chất độc ức chế,… Để phòng chống và ứng cứu sự cố này, 

các biện pháp sau sẽ được thực hiện: 

 - Định kỳ 1 năm một lần tiến hành hút cặn ở bể tự hoại để tránh tình trạng 

quá tải do cặn, bùn đáy chiếm hết thể tích bể; 

- Không để các chất tẩy rửa xâm nhập vào hệ thống xử lý; 

- Trường hợp hệ thống bể tự hoại, bể lắng lọc, bãi lọc ngầm mà nước thải có 

sự thay đổi bất thường về chất lượng thì tiến hành bổ sung chế phẩm men vi sinh, 

đồng thời phối hợp với đơn vị chuyên ngành để kiểm tra khắc phục toàn bộ hệ 

thống, trong đó chú trọng kiểm tra bể xử lý ngay trước đó và bản thân bể có sự 

thay đổi.  

* Đối với sự cố đuối nước: 

- Trang bị áo phao đầy đủ cho du khách khi tham gia các trò chơi dưới nước; 

- Bố trí nhân viên cứu hộ trực tại khu vực tham gia các trò chơi dưới nước; 

* Đối với sự cố lan truyền dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm và tai nạn: 

- Đối với sự cố ngộ độc thực phẩm: Để phòng chống sự cố ngộ độc thực 

phẩm, Chủ dự án sẽ mua các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình bảo quản, không sử dụng các loại 

gia vị, hương vị bị cấm trong chế biến thức ăn nhằm đảm bảo món ăn an toàn cho 

du khách và đăng ký với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình để được 

cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi Dự án đi vào vận hành. 

- Đối với sự cố lan truyền dịch bệnh: Sự cố này thực tế rất khó kiểm soát tại 

Dự án vì việc phát hiện cá nhân có bệnh truyền nhiễm rất khó, nhất là đối với các 

nhân viên không chuyên của Dự án. Do đó, biện pháp chủ yếu ở đây là tuyên 

truyền cho du khách về ý thức chủ động phòng tránh cho người khác trong thời 

điểm du khách mua vé tham quan, vui chơi. 

- Đối với sự cố tai nạn: Đặt các biển báo ở khu vực nguy hiểm và có nhân 

viên hướng dẫn, nhân viên cứu hộ ở các điểm này. 

Ngoài ra, để xử lý các sự cố liên quan đến sức khỏe ở trên, một số biện pháp 

sau cũng sẽ được triển khai: 

+ Bố trí một tủ thuốc với các loại thuốc phòng chống bệnh dịch thông thường 

như: thuốc đau mắt, tiêu chảy, cảm cúm,…, cùng các phương tiện sơ cứu y tế như 

bông băng, thuốc đỏ, cáng,…; 
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+ Trường hợp xảy ra sự cố sức khỏe nghiêm trọng thì sau khi tiến hành sơ cứu 

sẽ nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến trạm xá xã Xuân Trạch để tiến hành các 

biện pháp cứu chữa tiếp theo. 

* Đối với sự cố mối mọt: 

- Định kỳ trước mỗi mùa du lịch hàng năm, Chủ dự án sẽ hợp đồng với một 

đơn vị chống mối chuyên nghiệp để thực hiện kiểm tra và chống mối mọt cho tất 

cả các công trình sử dụng vật liệu tự nhiên của Dự án; 

- Thường xuyên kiểm tra và thay thế các vật liệu tự nhiên lâu ngày bị hư 

hỏng, mục nát. Các vật liệu bị thay thế này sẽ được vận chuyển xử lý như đối với 

rác thải sinh hoạt ngay sau khi thay thế, không để tồn lưu tại chổ để tránh trở thành 

môi trường cho mối mọt phát triển. 

* Đối với sự cố tác động bởi thời tiết xấu: 

- Kiểm tra chất lượng toàn bộ các hạng mục công trình trước mỗi mùa mưa 

bão để kịp thời thay thế những kết cấu yếu hay bị hư hỏng; 

- Tiến hành giằng néo các nhà lều, nhà văn phòng, trước mùa mưa bão; 

- Lập Ban phòng chống thiên tai và bố trí nhân viên túc trực 24/24 giờ hàng 

ngày vào những ngày bão lũ để kịp thời xử lý sự cố nếu có. Ban phòng chống được 

trang bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu, trong đó có áo phao, áo mưa, mũ bảo 

hiểm, đèn pin, xuồng phao; ngoài ra, thực phẩm và nước uống cũng được chuẩn bị 

đảm bảo cung cấp cho nhân viên túc trực trong thời gian 7 ngày.  

3.3. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, Chủ dự án khi ký hợp đồng thi công xây 

dựng với các nhà thầu, sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi 

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã 

đề ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.  

Trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi 

và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt 

động. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ 

chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt 

như sau: 

Giai 

đoạn 

của 

Dự án  

Các công trình, biện pháp 

BVMT 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

(Dự tính) 

Bộ phận vận 

hành các công 

trình BVMT 

Tổ chức 

quản lý, giám 

sát   

1 2 3 4 5 
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Giai 

đoạn 

thi 

công 

Thu gom chất thải sinh hoạt 

tại khu vực lán trại và trên 

công trường. 

2.000.000 

Đơn vị thi công 

 

Chủ dự án, 

đơn vị thi 

công  

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện 

có tại khu văn phòng 
- 

Phun ẩm trên công trường và 

tuyến đường dân sinh đoạn 

vào Dự án 

1.000.000 

Lắp đặt các biển báo, sự cố 

môi trường. 
1.000.000 

Xây dựng hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải 
500.000.000 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

 

Định kỳ nạo vét bùn lắng ở 

các bể xử lý 
5.000.000/năm 

Bộ phận quản 

lý điều hành 

của Dự án 

 

Chủ dự án 
Thiết bị thu gom, vận chuyển 

rác thải. 
10.000.000 

Hợp đồng thu gom rác thải 

với Tổ thu gom rác chung 

của địa phương 

10.000.000/năm 

Quan trắc, giám sát chất 

lượng nước thải, rác thải định 

kỳ hàng năm 

5.000.000/năm 

Chủ dự án Chủ dự án 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh 

giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh 

nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, 

đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc 

dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất trong quá trình thực hiện Dự án chỉ là 

tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan 

như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị,..., và cả chủ quan như vấn đề quản 

lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và Chủ đầu tư. Nhìn 

chung, các đánh giá ở Chương 3 đảm bảo cung cấp các thông tin dự báo đúng đắn, 

đủ làm cơ sở cho việc nhận thức các nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường 

do hoạt động của Dự án cho nhà thầu thi công, Chủ đầu tư, chính quyền địa 

phương và các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như làm cơ sở cho việc đề ra các 

biện pháp quản lý, xử lý nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực ở 

cùng chương. 
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Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau: 

TT Phương pháp Mức độ tin cậy 

1 
Phương pháp làm 

việc nhóm 

Nhóm gồm cử nhân quản lý môi trường, kỹ sư môi trường, 

địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ 

được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm 

của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường 

xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo.  

2 
Phương pháp thu 

thập thông tin 

- Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung 

có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. 

- Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến 

cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung Dự án và 

tình hình thực tế trên địa bàn triển khai Dự án  

3 
Phương pháp khảo 

sát 

Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm 

ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, khu 

vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về 

vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực Dự án 

4 
Phương pháp tính 

toán 

Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức 

thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. 

5 Phương pháp đo đạc 

Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết 

bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo 

thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham 

gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân 

tích. 

6 
Phương pháp đánh 

giá nhanh, dự báo 

Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công 

rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn 

cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập 

được, có tính tin cậy cao.  
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Chương 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Chương trình quản lý môi trường 

Để đảm bảo hoạt động bảo vệ môi trường được xuyên suốt và thống nhất 

trong suốt quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư thực hiện lập Chương trình quản 

lý môi trường, trong đó thực hiện lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ 

môi trường tại khu vực dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi 

trường địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra, quan trắc và giám sát môi trường, 

phối hợp thẩm định, kiểm tra các công trình hạng mục, các hệ thống kỹ thuật xử lý 

môi trường, phòng chống sự cố nhằm đảm bảo các quy định tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam. 
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Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường dự án 

Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Thi 

công 

xây 

dựng 

 

 

Hoạt động 

vận chuyển 

nguyên vật 

liệu 

- Tác động đến 

môi trường không 

khí bởi bụi và khí 

từ các phương tiện 

vận chuyển  

- Ảnh hưởng đến 

giao thông và sự 

cố tai nạn giao 

thông 

- Phun ẩm chống bụi trên công trường 

và tuyến đường dân sinh đọn vào Dự 

án. 

- Thu dọn nền đường có đất đá rơi 

vãi. 

- Phương tiện vận chuyển được đăng 

kiểm an toàn kỹ thuật môi trường. 

- Có phương án đảm bảo an toàn giao 

thông. 

 

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

 Chủ dự án, 

Nhà thầu thi 

công 

Chính 

quyền địa 

phương, cơ 

quan quản 

lý nhà nước 

về môi 

trường 

Hoạt động thi 

công 

- Tác động đến 

môi trường không 

khí do bụi và khí 

thải phương tiện 

thi công 

- Thực hiện vệ sinh môi trường, che 

chắn nguyên vật liệu. 

- Thường xuyên duy tu, bão dưỡng 

thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, 

giảm phát thải 

- Phun ẩm 

chống bụi 1 

triệu đồng 

- Trang bị bảo 

hộ lao động: 2 

triệu. 

 

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công  

Nhà thầu thi 

công 

Chính 

quyền địa 

phương, cơ 

quan quản 

lý nhà nước 

về môi 

trường 

- Nước thải xây 

dựng ảnh hưởng 

đến môi trường 

Quản lý, sử dụng tiết kiệm để hạn chế 

phát thải ra môi trường 
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Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Chất thải rắn xây 

dựng ảnh hưởng 

đến môi trường và 

mỹ quan  

- Tận dụng tất cả các phế liệu xây 

dựng vào các mục đích khác nhau; 

- Hợp đồng với Tổ thu gom rác thải 

chung của địa phương để vận chuyển 

đi xử lý đối với các loại chất thải xây 

dựng không tận dụng được. 

- Các sự cố môi 

trường 

- Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, 

công nhân thi công. 

- Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp 

hành quy tắc an toàn trong lao động. 

- Phối hợp và chuẩn bị các phương án 

ứng cứu sự cố an toàn giao thông, 

cháy rừng. 

- Tác động đến 

môi trường kinh tế 

- xã hội  

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường, chấp hành đúng quy định an 

toàn giao thông để tránh sự cố va 

chạm với người tham gia giao thông 

và người dân hai bên tuyến đường 

vận chuyển. 

- Tăng cường quản lý cán bộ, công 
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Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

nhân thi công để tránh va chạm với 

du khách. 

Hoạt động 

sinh hoạt của 

cán bộ, công 

nhân 

 

- Phát sinh nước 

thải; 

- Phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt, 

vệ sinh. 

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện có tại khu 

văn phòng để xử lý nước thải đen 

phát sinh từ CBCN. 

- Hợp đồng với Tổ thu gom rác thải 

chung của địa phương để vận chuyển 

đi xử lý. 

- Hợp đồng xử 

lý rác với Tổ 

thu gom rác 

thải chung của 

địa phương: 1 

triệu. 

Hoạt 

động  

Phụ vụ du 

khách ăn 

uống, nghỉ 

dưỡng 

 - Phát sinh nước 

thải và chất thải vệ 

sinh, mùi hôi 

- Thu gom và xử lý qua hệ thống ống 

kín và các bể xử lý. 

- Thường xuyên vệ sinh các khu nhà 

vệ sinh. 

- Không để tồn lưu chất thải rắn hữu 

cơ lâu ngày trong khuôn viên Dự án. 

Ngoài chi phí 

xây dựng hệ 

thống xử lý 

nằm trong dự 

toán xây dựng 

Dự án chung 

thì các nguồn 

chi phí định 

kỳ hàng tháng, 

hàng năm liên 

quan đến vấn 

Trong 

suốt thời 

gian hoạt 

động 

Chủ dự án 

Chính 

quyền địa 

phương, cơ 

quan quản 

lý nhà nước 

về môi 

trường 
- Phát sinh chất 

thải rắn (sinh hoạt, 

chế biến thức 

phẩm) 

- Thu gom vào các thùng rác đặt tại 

các khu vực chức năng. 

- Hợp đồng với Tổ thu gom rác thải 

chung của địa phương để vận chuyển 
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Giai đoạn 

hoạt 

động của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

đi xử lý. 

- Cho các hộ dân chăn nuôi địa 

phương gom phế phẩm chế biến thức 

ăn làm thức ăn gia súc. 

đề bảo vệ môi 

trường, phòng 

chống, ứng 

cứu sự cố có 

kinh phí tùy 

thuộc vào thời 

giá  

 

Các sự cố trong 

suốt giai đoạn hoạt 

động 

- Trang bị đầy đủ phương tiện, thiết 

bị PCCC; có kế hoạch PCCC được 

phê duyệt; cán bộ, nhân viên được 

được tập huấn PCCC. 

- Thực hiện kiểm tra và chống mối 

công trình định kỳ. 

- Chuẩn bị sẵn đầy đủ trang thiết bị y 

tế sơ cứu, tủ thuốc thông thường; 

nhân viên được tập huấn y tế. 

- Lập Ban phòng chống thiên tai mỗi 

mùa mưa bão. 

- Đảm bảo thông tin kết nối thông 

suốt giữa Dự án và chính quyền địa 

phương. 
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4.2. Chương trình giám sát môi trường 

 Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ 

môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại.  

 4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giám sát chất lượng nước thải 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, SS, BOD5, COD, Amoni, Sắt, Coliforms. 

- Vị trí giám sát:  

+ NT: Nước thải tại hố thu sau bể tự hoại.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

b. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn 

- Tần suất giám sát: thường xuyên. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt. 

- Nội dung giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

c. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt. 

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý Nhà nước về môi trường. 

4.2.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 

a. Giám sát chất lượng nước thải 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, SS, BOD5, Amoni, Nitrat, Coliforms. 

- Vị trí giám sát:  

+ NT: Nước thải tại hố thu sau bãi lọc ngầm.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình hoạt động, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột A). 

b. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, SS, BOD5, Amoni, Nitrat, Coliforms. 

- Vị trí giám sát:  
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+ NM: Nước mặt suối Vực Trô tại điểm xả thải của Dự án.  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình hoạt động, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn giám sát: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt. 

c. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH 

- Tần suất giám sát: thường xuyên. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt. 

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý Nhà nước về môi trường. 
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Chương 5 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

            

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử  

Ngày 22 tháng 7 năm 2024, Công ty TNHH Oxalis Holiday gửi đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường văn bản đề nghị tham vấn và hồ sơ kèm theo để đăng tải tham 

vấn trên trang thông tin điện tử của Sở và Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tham 

vấn online của Dự án tại đường link https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/tham-van-

dtm-tren-trang-thong-tin-dien-tu-doi-voi-du-an-“khu-du-lich-sinh-thai-nghi-duong-

blue-.htm;  

Thời điểm đăng tải từ 22/7/2024 đến hết ngày 12/8/2024.  

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

5.3. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Dự án 

không thuộc đối tượng phải tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia 

liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Dự án và chuyên gia về môi trường.  

https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/tham-van-dtm-tren-trang-thong-tin-dien-tu-doi-voi-du-an-“khu-du-lich-sinh-thai-nghi-duong-blue-.htm
https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/tham-van-dtm-tren-trang-thong-tin-dien-tu-doi-voi-du-an-“khu-du-lich-sinh-thai-nghi-duong-blue-.htm
https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/tham-van-dtm-tren-trang-thong-tin-dien-tu-doi-voi-du-an-“khu-du-lich-sinh-thai-nghi-duong-blue-.htm
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ  VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh 

giá các tác động tích cực và tiêu cực của Dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh 

tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau: 

- Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cho những du 

khách trong và ngoài nước có nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng gần gũi với thiên 

nhiên, khai thác thế mạnh du lịch của địa phương, góp phần quảng bá cảnh đẹp 

thiên nhiên, nét đẹp văn hoá, xã hội, sự mến khách của người dân địa phương nói 

riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung đến du khách trong và ngoài nước; 

- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực thực hiện dự 

án, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển; 

- Các tác động tạm thời hoàn toàn có thể giảm thiểu được bằng việc thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập ở Báo cáo ĐTM có thể giúp tránh 

hoặc làm giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội;   

- Việc đầu tư xây dựng Dự án là cần thiết, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn các 

nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng cho du khách trong và ngoài nước, góp phần phát 

triển kinh tế địa phương và tạo cảnh quan chung xanh sạch đẹp cho toàn bộ khu 

vực Dự án.   

2. Kiến nghị 

Để hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, 

không những cần phải có sự tham gia phối hợp của chủ đầu tư với nhà thầu thi 

công mà còn đòi hỏi sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã 

hội, người dân và các đơn vị kinh doanh, sản xuất khác trên địa bàn. Chủ đầu tư 

kiến nghị với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng trên địa bàn phối 

hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công để thực hiện tốt hơn việc bảo vệ môi trường 

chung cho toàn khu vực.  

3. Cam kết 

- Chủ dự án cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài 

liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong 

quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy 

ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

- Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu 

tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo tuân thủ 
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đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trên địa 

bàn; thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu môi trường và cam kết nêu trong 

báo cáo. 

- Cam kết không để xảy ra tình trạng phá rừng, săn bắt động vật hoang dã tại 

phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng liên quan 

đến những người thực hiện Dự án trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 

- Cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác và nghĩa vụ trồng rừng thay thế sau khi ĐTM 

này được phê duyệt. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 
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Nội 2/2000 của TS. Lê Đình Thành. 
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(UNEP) và Uỷ ban kinh tế văn hoá xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP). 
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c0Nc rY TNHH
OXALIS HOLIDAY Oq. Ep - Tq dr - H?nh p

gd Trqch, ngdy t0 thdng 0l ndm 202456: 03/2024IIFrDKT-OIH

HqP ooNC
Dich vg vfn chuy6n vh xfr ly ricthii sinh ho4t

cfra C6ng ty TNHH Oxalis Holiday

Cdn cir B0 luflt DAn sg ngdy 2411112015;

C[n cir Lupt Thu6 GTGT ngey 1-91612013;

Nghi dinh 20912013/ND-CP ngdy 1811212013 cua Chinh Phu vd Th6ng tu s6:

2lgl2Ol3lTT-BTC ngdy 3111212013 cira B9 Tdi chinh huong d6n thi hdnh Lupt
thutl GTGT vd hu6ng d6n thi hdnh mQt s6 di6u LuQt Thu6 GTGT;

Cdn cri Th6ng tu s6 l l2OlTlTT-BXD ngdy 2\l12l2ol7 cua BQ XAy

hu6ng d6n qu6n ly chi phi dich vp c6ng ich D6 thi;

Can cri Quytit dinh s6 5}2IQD-BXD ngdy 3OlO5l2Ol4 cia,BQ XAy Du
vi6c c6ng UO ainn mirc du to6n thu goffi, vfln chuy6n vd xu ly chAt thai ran d6

Cdn cir Nghi dinh s6 32l2O19AID-CP ngey rcrc412019 cua Chfnh phu vC d
dinh giao nhiQm vq, ddt hdng hoflc d6u th6u cung c6p san phArn, dich vg c6ng su

dUng ngAn s6ch nhd nudc tir ngu6n kinh phi chi thuong xuy6n;

Cdn cir Quy6t dinh s6 2ll2lQD-UBND, ngity 1510612017 cia UBND tinh

Qu6ng Binh vA vi6c c6ng bO eAng grd camdy vdthiOt bi thi c6ng tinh Qu6ng Binh;

Cdn cri Don gi6 dfch vu c6ng ich tinh Quang Binh c6ng b6 theo Quytlt dinh s6

4608/QD-IIBND ngay 2011212017 ciaUBND tinh QuAng Binh;

Cdn cir ndng luc hoat dQng vir nhu cAu cua hai b6n.

H6m nay,ngiry -/[, thdng o.l nFm2024, tpi C6ng ty TNHH Oxalis Holiday,
chirng t6i g6m c6c b6n du6i dAy:

I. D4i diQn b6n A: C6ng ty TNHH Oxalis Holiday

- Dai diQn: 6ng Nguy6n Trung Hi6u Chtic vu: Gi6rn d6c - HCNS.

(Theo GiAy ily quyin tii OS|ZOZL|UQ-OH ngdy 0l/05/2024 cua TGD C6ng ty)

- Eia chi: Th6n Chdy Ldp, xdPhirc Trach, huy6n 86 'frpch, tinh Quang Binh.

- Ma s6 thu5: 3101 056364; - Diqn thopi: 0232679555

- Tdi khoin s6: 040074567888 tai NgAn hdng Sdi Gon thuong tin (sacombank).

II. D4i diQn b6n B: HTX dich vg n6ng nghiQp vh mdi tru'd'ng dA thi Phong Nha

- Dai diQn: Ong TrAn Binh Minh Chfi'c vq: Gi6rn d6c HTX

- Dia chi: Thi trAn Phong Nha, huyQn 86 Tr4ch, tinh Quang Binh.

- MA s5 thu6: 3101 120669 - Di6n thopi: 0916995243

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT.,T NAM
-aa.



- Tdi khoAn s6: 3801201008422 tai ngdn hdng AGRIBANK.

Sau khi bdn bqc, hai bAn thring nhdt ty k€t hqp d6ng kinh td vo'i cdc nQi dung sat:

Di6u 1. Nqri dung hq'p ddng.

1.1 . BOn B d6ng y vd BOn A chAp thuAn thu6 B6n B vqn chuy6n vDr xu ly ftrc
thai sinh hoat cua Cdng ty TNHH Oxalis Holiday:

- CALr ep rac tu thung dUng r5c vh vfln chuy6n rac bdng xe 6p r6c chuy6n dplg
tu Khu nghi dudng Chdy LQp Farmstay thuQc C6ng ty TNHH Oxalis Holida'z d6n

bdi r6c chirng D6ng H6'i vd 86 Trpch taixdl-y Tr4ch, 86 Tr4ch, Quang Binh.

- Xu' ly ritc thAi sinh ho4t tpi bdrrdc chung D6ng H6i vd 86 Trach theo dfng
quy trinh *r'ty r6c dang thuc hiQn theo hqp d6ng v6i UBND TP.D6ng H6i.

. ,i
1.2. 56 luo-ng, kh6i lugng, thdi gian boc d6, vfln chuy6n.

- 55 luong vfln chuy6n: BCn B bO tri phuong ti6n vpn chuy6n r6c th6i sinh

hoat tuo'ng irng v6'i hh6i lucTng do BOn A thu gom bo vDro thirng dpng r6c.

- KhOi lugng: Theo kh6i luqngphi$ sinh thuc tti dugc C6ng ty TNHH C'xalis

Holiday thu gom tai citc di6m tpp k6t (cac dia di€m tap k€t phai dam bao thuqq lqi,

dam blto an toc\n giao th6ng, dam bdo xe dp rac ra, vdo thuQn tiQn).

- Thdi gian b6c d6', vfln chuy6n: Khi BCn A co nhu cAu b6c d6'vd vfln chuy6n

thi th6ng b6o cho BOn B tru6c 01 ngdy vd b6n B c6 trdch nhiQrn tip *6p, bO tri
phuo'ng ii6n, nhAn lu'c d0 b6c dd vd vfn chuy6n theo y6u cAu ctra b6n A dO xu ty.

1.3. ChAt luo. ng san phAm.

B6n B phAi chlu trSch nhiQm thgc hiQn c6c c6ng viQc n6u tai Didu 1 diru b6o

chAt luong vd c6c y6u cAu k! thupt theo dfng quy dinh v6 c6ng tdc vdn chuy6n'rDr xu
ly rhcthaisinh hopt theo thdnh phAn c6ng viQc.vd y6u cAu k! tluAt tpi Quy5t dtrh s6

592|QD-BXD ngdy 301512014 oia BQ XAy dung vd Quy6t dinh s6 4608/QD-

UBND ngdy 2011212017 cta UBND tinh QuAng Binh.

Di6u 2. Hinh thirc vh gi6 tri hg'p tl6ng:

3.1. Hinh thirc Lrop d6ng: Hqp d6ng theo don gi6 cd dinh rn6i chuy6n vpn chul tin.

3.2. Dor-r gi5 ho-p d6ng:

V4n chuy6n bing xe 6p r6c chuyon dung 9m3: 2.200.000 tl6ng/chuy6n.

(Bing chir; Hai triQu hai trdm nghin d6ng/chuydn, do'n gid tuAn dd bao g6m hoa don tAD.

3.3. Gi|tri hqp ddng:

; Xe ep rirc vir v6n chuy6n 9m3: 2.200.000 d6ng/chuy6r, x 56 chuy6r. vfln

chuy6n thqc tO trong th6ng.

- C6,ng ty TNHH Oxalis Holiday ctt c6n bQ theo ddi vd x6c nhQn s6 chuy6n

vAn chuyOn.

Di6u 3: Diiiu chinh gi6 tri hq'p .I6ng.

Gi6 ho-p d6ng duo-c didu chinh trong c6c trudng hcr. p sau:

2



- Truong ho-p gi6 nhAn c6ng, nhi6n liQu, thu6 gia tri gia tang n6u trong Hop
d6ng co bi6n dQng lo'n, drnh huong trgc ti6p d6n viQc thuc hi6n FIgp d6ng hoac khi
Nhd nu6'c thay d6i c6c ch6 dQ, chinh s6ch co 1i6n quan, hai bOn ti6n hdnh bdn bpc,

thoa thuQr-r rn0'c didLr chinh gi6 phu hgp, sau d6 th6ng nn6t mO'i thuc hi6n di6u chinh.

- 86 sung c6c c6ng viec ngohi phprn vi quy dinh trong Hop d6ng dA ky k6t.

Diiju 4: Nghi6m thu, thanh tofn gi| trisin ph6m.

4.1. Nghi0r.r'r tl-ru san phAm.

- I-fdng th6ng, cdn cu vdo s6 chuy6n thuc t6 gifra C6ng ty Oxalis Holiday vd
Hop t6c xd dich vp nerng nghiQp vd m6i truorg d6 thi Phong Nha d6 hai b6n ti6n
hdnh lQp Bi6n ban nghiOm thu kh6i luq ng, chdt lucr. ng sAn phAm hodn thdnh.

- Thdi gian ti6n hdnh nghiQm thu kh6i luong, ch6t lugng s6n phArn: trong
khoang ti'ngdy 10 cl6n ngdy 20 cuathdngke ti6p.

4.2. Thanl-r to6:r"r gi6 tri san phAm. \
- Phuong thuc thanh to6n: Thanh to6n b6ng chuyCn khoan hodc ti6n rngt. :N
- t)6ng ti6r-r tl-ranh to6n: ViQt Nam d6ng. \'at\

).)l
- I-hd'i han thanh to6n: B6n A co tr6ch nhiQm thanh toan cho B€n B gia d f .'ff

thqc hiQri l"rodr-r thdnh trong vdng nbm (05) ngdy ldm viQc k6 tu'ngdy hai ben ky ki:t't)/
Bi6n ban nghiOrn thu kh6i"lu-o. n[, cf,ati"". "gia" 

phAm hoan thdnf,. I
- H6 so thanl-r to6n: Bi6n bin nghiQm thu kh6i lu'o-n g, ch6t luong s6n phArr

hoAn thdnh vd hoa clo-.n VAT.

Di6u 5: 'I'r6ch nhiQm cfia c6c b6n.

5.1. 'fr6ch nhi6m cua BCn A:

- Phei c6 tliing r6c vd thu.gom r6c trong khu6n vi6n v6 tai thung r6c trudc luc d6i
vQ sinh m6i trudrrg cua b6n B dt5n nhpn d6 dua l6n phuong tiQn vQn chuy6n vO no-i xu'ly.

- gO tri di6m tap k6t thuAn loi nhim d6m bao xe 6p rdc ra, vdo vfln chuy6n r6c
dam bao an toDrn giao th6ng.

- T6 chric vi6c ki6m ffa, giitm s6t viQc thqc hiQn kh6i luo-ng vd ch6t lucr. ng c6c
c6ng vi6c theo l{o-p c16ng.

- l'6 chirc ti6n hdrrh nghiQm thu s6n phAm kip thcri.

-I'hanh todn I'lcrp d6ng theo kh6i lugng nghiQm thu.

- Tru'dr-rg ho-p ph6t sinh kh6i lugng 16n do thi6n tai, l5 Gt... thi hai b6n sE ph6i
hop va th6ng b6o cho.nhau bdng vdn ban dd c6 kti hopch thr,rc hi6n nhim dam bao c6c

di6u khoan cua ho. p d6ng da ki.
5.2.Trich nhiOrn cua BCn B:

- Vfln chuy6n r6c til'khu Du lfch sinh th6i nghi du6'ng Blue Diarnond Carnp
thuQc C6ng ty 1'NI IIJ Oxalis Holiday d6n bai r6c chung D6ng H6'i vd B6 Trpch tpi
xdLy Trach, l"ruyQrr 86 Trach, tinh Quing Binh.
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- Xu ly rirc th6i sinh hopt d5 vAn chuy6n tai bdi rdc chr-rng.D6ng H6i, 86
Trach. theo d0ng quy trinh xu' ly rdc dang thuc hiQn theo hgp cl91e v6i. UBND
TP.E6ng H6i, trong qu6 trinh b6c dd, ep rdc, vpn chuy6n ddm bao k1-r6ng d0 r.u6'c,

r6c th6i ro'i vdi tren duong ldm 6 nhiSm khu ddn cu.

- Thp'c hiQn dAy du vi6c vpn chuy6n vir xu' l)i l&6i h-Lo-rrg r6c theo y6u cAu cua BOn

A cung cAp, dirng y6, cAu k! thupt vach6p hdnh dtng c6c quy dinh v0 c6ng tdc an todn

lao dQng, an ninh trQt tq, an toDrn giao th6ng vd vq sinh m6i tru'o'ng t4i l<hu vuc lao dQng.

- Can cir vdo n6i dung c6ng viQc dd dugc ky k€t tai hqp .d6ng. ndy, c6c ti6u

chuAn, dlnh mirc vir c5c quy Oi"n hien hdnh, BCn B phAi tip *5p, bO tri nh6r luc,

phucrng ti6n d6rn bao hoAn thdnh nhiQm vu.

- Quan ly, bao quan, bao vQ c5c tdi s6n dugc giao thco ho-p cl6ng (li5u c6).

- Trong qu6 trinh thgc hiQn H-o. p dong, Bdn B phai t6 chirc gi6m s6t nr)i b6

mQt c6ch chdt che c6c c6ng viQc do minh dim nhiQm, vi6c giirm s6t n6i bQ phai co

hd so nghiom thu n6i bQ dO chilng minh khi tirSn hdnh nghiorl thu.

- Cur-rg cd,p dAy dLi hO so cho b6n A theo quy dinh tai Di6u 4 Ho. p d6ng ndy

tru'oc l<hi thpc hi6n tl-ranh to6n.

Di6u 6: I'IiQu lg'c, thanh lf hg'p cliing:

- Tht'i han l-lorc d6ng: Khdrrg xdc dinh cho d6n khi rn6t trong trai b6n kh6ng cg nb"

cAu ho. p d6ng noa" f.f-,Ong dir di0; kiQn dO 
"rrg "6p 

dich vr-r. NGu bOn ndo kh6ng th5 ti6p

tpc thpc hiQn hqp d6ng thl phAi th6ng b6o b[ngvdn ban cho bOn kia it nhAt:O ngdy.

- Hqp d6ng ndy co hi6u lUc kO tir ngey I D024.

- Flai bdn ti6n hanh thanh ly hqp ddng khi hoirn thdrih clAy du c6c nghia vu cua
, -lIro-p dong.

Diiiu 7: Didu khorin chung.

- Hai bQn carn k6t thqc hiQn dung, dAy du c6c clidu khoan dd quy dinh rrong

Hgp d6ng nay.

- Trong qu6 trinh thpc hiQn n5u c6 w6ng mic thi hai b6n cung ban bpc di giai
'ng 

d€u duqrc IQPquy6t tr€n ccr so thu'ong luqng cung co lqi. Mqi sua d6i, b6 sung h-o. p d6

thdnh vdn bAn co chir ky dai diQn co thAm q,.rydn cira hai b6n rn6'i co gi6tri thqc hiQn

- Hqp dgng ndy dugc lpp thdnh 02bhn co gi|tri ph6p ly nhu nhau vd m& b6n

giir 01 ban $e_tlpc hiQn.lg_ ..._,-_ i.<,..
NBENB
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	DANH MỤC CÁC BẢNG
	MỞ ĐẦU
	1. Xuất xứ dự án
	1.1. Thông tin chung về Dự án
	1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án
	1.3. Quan hệ của Dự án với quy hoạch phát triển, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


	- Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
	- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn 2025 tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
	- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
	2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
	2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan


	- Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030;
	- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn 2025.
	2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án
	2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM
	3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường
	4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM
	5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM
	- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat.
	- Hiện trạng công trình:

	• Hệ thống cấp điện và chiếu sáng:
	+ Các hạng mục phụ trợ:
	• Hệ thống thoát nước mưa:
	• Hệ thống cấp điện và chiếu sáng tại nhà văn phòng và 4 khu nhà lều đã hoàn thành: Nguồn điện cấp cho Dự án là nguồn năng lượng mặt trời. Dự án đã lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt trên mái từng công trình (nhà văn phòng và 4 nhà lều đã lắ...

	- Sự cố hiện tượng thời tiết cực đoan (gió bão, áp thấp nhiệt đới…);
	* Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí
	5.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng
	a. Giám sát chất lượng nước thải
	c. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố
	5.5.2. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động
	a. Giám sát chất lượng nước thải (1)
	d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố

	Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
	1.1. Thông tin về dự án
	1.1.1. Thông tin chung

	- Tên Dự án: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat
	- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Oxalis Holiday
	1.1.2. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án

	Địa điểm khu đất thực hiện Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat” thuộc thôn 2, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với các phía tiếp giáp như sau:
	1.1.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
	(Nguồn: Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 và Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty TNHH Oxalis Holiday thuê đất để thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond Retreat tại xã Xuân T...
	a) Hiện trạng công trình:
	1.1.4. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm về môi trường xung quanh
	* Hệ Động vật
	1.1.5. Mục tiêu đầu tư
	1.1.6. Loại hình Dự án
	1.1.7. Quy mô đầu tư xây dựng của Dự án

	1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
	1.2.1. Hiện trạng công trình

	- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng:
	2) Các hạng mục phụ trợ
	- Hệ thống thoát nước mưa:
	Do Dự án chỉ đầu tư khu nhà văn phòng và các lều cắm trại sinh thái gần gũi với thiên nhiên, xung quanh các hạng mục công trình được trồng cỏ, cây xanh che phủ nên nước mưa chảy tràn tại Dự án tương đối sạch. Do đó, Dự án không đầu tư hệ thống thu gom...
	- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng: (1)
	▪ Giải pháp cấp điện: Dự án sẽ lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt trên mái từng nhà lều với công suất 10kW ( nhà văn phòng và 4 nhà lều đã lắp đặt 4 hệ thống pin áp mái), đấu nối nguồn điện từ Inverter và bình tích điện lưu trữ cho mỗi căn ...
	- Cây xanh:
	1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
	1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường

	1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
	1.3.1. Nguyên vật liệu xây dựng dự án
	1.3.2. Nhu cầu điện, nước
	a. Nhu cầu cấp điện
	1.3.3. Nhu cầu lương thực, thực phẩm

	1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
	Đầu tư toàn bộ thiết bị, công nghệ hiện đại theo dây chuyền của khu vui chơi, giải trí.
	1.5. Biện pháp tổ chức thi công
	1.5.1. Giải pháp thi công
	1.5.2. Danh mục các thiết bị, máy móc được sử dụng
	1.5.3. Xây dựng bãi tập kết vật liệu và lán trại

	1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
	1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án
	1.6.2. Tổng mức đầu tư
	1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án


	(Toạ độ trung tâm 17 38'25.8"N; 106 13'01.0"E)
	Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
	2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
	2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất
	2.1.2. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn
	Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình tháng tại khu vực dự án (mm)


	Như vậy, với điều kiện khí hậu khu vực tương đối khắc nghiệt (nắng nóng vào mùa hè và mưa lũ kéo dài, hay xuất hiện các yếu tố khí hậu cực đoan như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt...) nên chủ Dự án sẽ có các giải pháp bố trí lịch thi công hợp lý nhằm đ...
	b) Điều kiện thuỷ văn
	2.1.3. Nguồn tiếp nhận nước thải
	2.1.4. Điều kiện hạ tầng và kinh tế - xã hội

	2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án
	2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường


	Vị trí tiếp nhận nước thải (Toạ độ 17 38'23.6"N 106 13'05.1"E)
	+ K2: Tại khu dân cư thôn 1 Khe Gát các Dự án khoảng 1,5km về phía Đông Bắc
	+ K3: Tại suối Vực Trô giáp phía Bắc Dự án
	+ K4: Tại trung tâm khu vực Dự án
	* Chất lượng nước mặt:
	2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

	Bảng 2.9. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
	* Hệ Động vật
	2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

	2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án
	ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
	3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự án
	3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

	h. Tác động về mục đích sử dụng đất, tác động đến hệ sinh thái và đa dạng khu vực
	* Sự cố cháy rừng, chặt phá rừng:

	3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
	k. Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng
	* Đảm bảo an toàn cháy nổ, chập điện và phòng chống cháy rừng
	* Đảm bảo an toàn giao thông

	3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khi Dự án đi vào hoạt động
	3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
	a) Nguồn phát sinh:
	3.2.1.5. Tác động đến hệ sinh thái
	3.2.1.8. Vấn đề kinh tế - xã hội
	* Sự cố cháy, cháy rừng:
	Dự án nằm giữa rừng cao su với mật độ cây xanh dày đặc, các vật liệu xây dựng là các vật liệu tự nhiên dễ bắt lửa nên bất kỳ sự bất cẩn, sự cố đối với việc sử dụng lửa của du khách, của các bếp nấu trong Khu lịch thì đều có nguy cơ gây ra sự cố cháy n...
	Vào mùa du lịch, lượng khách đổ về Dự án thường rất đông, do đó, sự cố cháy nếu xảy ra thì ngoài ảnh hưởng đến cơ sở vật chất Dự án, phá hủy cảnh quan, làm ô nhiễm môi trường, còn ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều du khách.
	* Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
	Hệ thống xử lý nước thải có thể gặp sự cố nếu chất lượng thi công không tốt, bùn cặn không được nạo vét định kỳ hay do lượng khách vượt mức thiết kế dẫn đến quá tải.
	Hệ thống xử lý gặp sự cố sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước thải sau xử lý. Nước thải sau xử lý sẽ chảy ra suối Vực Trô, do đó, nếu chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn thì các chất ô nhiễm sẽ gây ô nhiễm môi trường suối Vực Trô. Ngoài ra,...

	3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
	3.2.2.1. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí
	3.2.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn
	a) Đối với nước thải sinh hoạt:


	(**) Theo TCVN 10334:2014 – Tiêu chuẩn Thiết kế bể tự hoại đạt chuẩn
	b) Đối với nước mưa chảy tràn:
	3.2.2.5. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái
	3.2.2.6. Đảm bảo an ninh, trật tự
	3.2.2.7. Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội
	3.3. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

	Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, Chủ dự án khi ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong Báo...
	3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá
	4.1. Chương trình quản lý môi trường
	4.2. Chương trình giám sát môi trường
	Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại.
	4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng
	a. Giám sát chất lượng nước thải
	c. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố
	a. Giám sát chất lượng nước thải (1)
	d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố


	Chương 5 KẾT QUẢ THAM VẤN
	5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng
	5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử
	5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến
	5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định

	5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng
	5.3. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn

	Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Dự án không thuộc đối tượng phải tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Dự án và chuyên gia về môi trường.
	KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ  VÀ CAM KẾT
	1. Kết luận
	2. Kiến nghị
	3. Cam kết

	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	Model


